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LỜI NÓI ĐẦU 

Trường Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (Hanoi Univiversity of Physcial 

Education and Sports - HUPES), được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ ngày 27 tháng 

2 năm 1961 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban đầu là Trường Trung cấp thể dục thể thao. 

Sau nhiều lần đổi tên, đến nay là Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 

Nhà trường thực hiện sứ mạng, tầm nhìn theo hướng: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo 

dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu 

và ứng dụng KHCN nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thể chất, nâng cao sức khỏe, bồi 

dưỡng tài năng thể dục thể thao và giáo dục quốc phòng và An ninh cho học sinh, sinh 

viên; hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Đến năm 2030 trở thành trường đại học trọng điểm về đào tạo giáo viên Giáo 

dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng 

trẻ thể dục thể thao; nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục thể chất, thể dục thể thao, 

giáo dục quốc phòng và an ninh; nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trình độ cao, 

có các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có uy tín, có cơ sở vật chất, trang thiết bị 

hiện đại với các dịch vụ chất lượng cao.  

Để giúp cán bộ, giảng viên và người học nắm vững quy định các hoạt động nghiên 

cứu  khoa học, trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội biên soạn tổng hợp và ban hành 

Sổ tay nghiên cứu khoa học. Mục đích của sổ tay này nhằm cung cấp cho cán bộ, giảng 

viên, người học các văn bản Quy định về công tác quản lý Khoa học và Công nghệ của 

Nhà trường; các văn bản hướng dẫn “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học”, “Giải 

thưởng Khoa học và  Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại 

học”. Đây sẽ là nguồn tư  liệu cần thiết để cán bộ, giảng viên và người học thuận tiện tra 

cứu trong quá trình thực hiện  các hoạt động Khoa học và Công nghệ tại trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Quyết 
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PHẦN I 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  89  /QĐ-ĐHSPTDTTHN Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ -  

Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật khoa học công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính Phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 

quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành 

Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động Sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại 

học; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế và Thư 

viện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ - Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và thay thế Quyết định số 

48/QĐ-ĐHSPTDTTHT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
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Sư phạm TDTT Hà Nội Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ - Sở 

hữu trí tuệ của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-KH&HTQT, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng 

Kế hoạch Tài chính, Phòng TCCB, trưởng các đơn vị thuộc trường Đại học Sư phạm 

Thể dục Thể thao Hà Nội và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
-  Như điều 3 (để thực hiện); 

-  BGH (để báo cáo); 

-  Lưu: HCTH, QLĐT-KH&HTQT.                                                                             

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

Nguyễn Duy Quyết 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI    

        

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc     

QUY ĐỊNH  

Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ - Sở hữu trí tuệ 

của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 09/03/2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về việc quản lý và tổ chức các hoạt động khoa học và 

công nghệ (KH&CN), Sở hữu trí tuệ (SHTT) của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể 

thao Hà Nội bao gồm: Chương trình, nhiệm vụ KH&CN các cấp; nhiệm vụ KH&CN hợp 

tác trong và ngoài nước; hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của tất cả các đối tượng 

tham gia học tập và nghiên cứu tại trường; sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích; kết 

quả hoạt động KH&CN; hợp tác quốc tế về KH&CN; hoạt động Sở hữu trí tuệ; Sáng kiến 

– giải pháp hữu ích; khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động KH&CN. 

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT 

Hà Nội, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Điều 2. Vị trí, vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ   

1. Hoạt động KH&CN là một trong các nhiệm vụ chính, nhiệm vụ cơ bản bắt buộc 

đối với giảng viên trong Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.  

2. Hoạt động KH&CN, SHTT vừa phục vụ việc nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo của Nhà trường, vừa là hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), phát triển 

công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đưa thành tựu khoa học, kết quả nghiên 

cứu vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và khu vực. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động KH&CN  

1. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, năng lực nghiên cứu và 

khả năng ứng dụng KHCN của giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, viên chức. 

2. Hình thành và phát triển năng lực NCKH cho người học; phát hiện và bồi dưỡng 

nhân tài, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao. Đổi mới phương pháp dạy học, biến 

quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, tạo điều kiện cho người học, người dạy làm 

quen, tiếp cận với công tác NCKH, phát huy khả năng sáng tạo, độc lập trong tư duy. 

3. Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới để phát triển khoa học giáo dục; áp 

dụng các thành tựu KH&CN, các kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ phát triển giáo dục 
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và đào tạo, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Thực hiện nhiệm 

vụ NCKH kết hợp sản xuất, phục vụ trực tiếp nhu cầu của các doanh nghiệp, nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Nâng cao chất lượng và khả năng 

thương mại hóa sản phẩm KH&CN. 

4. Tăng cường các mối quan hệ, hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ giữa 

nhà trường với các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Điều 4. Nội dung hoạt động KH&CN  

1. Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, 

khoa học công nghệ để tạo ra tri thức và sản phẩm mới. 

2. Xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm và 

cho từng giai đoạn; huy động các nguồn tài chính khác nhau cho hoạt động KH&CN; đào 

tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN.  

3. Ứng dụng và chuyển giao kết quả NCKH và phát triển công nghệ, phục vụ nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội; gắn NCKH với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại; 

thực hiện dịch vụ KH&CN, ... 

4. Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhiệm vụ 

KH&CN các cấp, các lĩnh vực nghiên cứu. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án 

đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng 

điểm, liên ngành và chuyên ngành. 

5. Tổ chức các hoạt động NCKH cho tất cả các đối tượng đang tham gia học tập, 

nghiên cứu tại Trường. 

6. Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN. 

7. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; xuất bản tạp chí khoa học và các ấn phẩm 

KH&CN khác; lưu trữ và quản lý thông tin kết quả nghiên cứu; tổ chức, tham gia hội 

chợ, triển lãm KH&CN,… 

8. Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền 

sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, 

đo lường chất lượng sản phẩm,… 

9. Định kỳ thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động 

KH&CN của Nhà trường; thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan hữu 

quan; xem xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH, 

chuyển giao công nghệ; xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Phân cấp quản lý hoạt động KH&CN 

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng trường: 
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a) Quyết nghị chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN của Nhà trường, 

các quy chế, quy định về quản lý hoạt động KH&CN. 

b) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhà trường trong lĩnh vực 

KH&CN. 

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng 

về: Định hướng phát triển KH&CN; kế hoạch hoạt động KH&CN, giao nhiệm vụ 

KH&CN; xây dựng sửa đổi quy chế, quy định về hoạt động KH&CN; đánh giá công tác 

quản lý và thực hiện hoạt động KH&CN của các đơn vị trong Nhà trường. 

3. Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng về quản lý hoạt động KH&CN: 

a) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động KH&CN. 

b) Ban hành các văn bản quản lý hoạt động KH&CN. 

c) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các viện, trung tâm nghiên 

cứu, doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ KH&CN, các tổ chức phục vụ NCKH, phát triển 

công nghệ. 

d. Thành lập các Hội đồng tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề cụ thể, liên 

quan đến hoạt động KHCN. 

4. Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Thư viện (Phòng QLĐT-

KH&HTQT) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, tổ 

chức thực hiện các hoạt động KH&CN, xuất bản tạp chí khoa học, các ấn phẩm KH&CN 

khác. Cụ thể: 

a) Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển, các quy định quản lý 

của Nhà trường về hoạt động KH&CN, xuất bản các ấn phẩm khoa học. Thực hiện chế 

độ báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan. 

b) Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN. 

Theo dõi, quản lý việc tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN của các tổ chức, cá nhân 

trong Nhà trường. Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN các 

cấp. Đề xuất khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ. 

c) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học. 

d) Tổ chức xuất bản, phát hành tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học khác của 

Nhà trường. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN. 

e) Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trong hoạt động chuyển giao công nghệ. 

f) Phối hợp với phòng chức năng trong công tác phân bổ, quản lý và sử dụng các 

nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN. 

5. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường, các đơn vị, cá nhân trong trường 

có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng đầu tư, tăng cường trang thiết bị hiện 
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đại, nâng cấp các phòng thí nghiệm… nhằm phục vụ công tác NCKH và chuyển giao 

công nghệ. 

6. Phòng Tổ chức Cán bộ và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN của 

Nhà trường thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác nhau. 

 7. Các đơn vị trong trường có trách nhiệm phối hợp với Phòng QLĐT-KH&HTQT 

triển khai công tác NCKH cho người học, gắn NCKH với đào tạo, ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong Nhà trường; có kế hoạch 

tăng cường và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ NCKH; tạo 

điều kiện để các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tổ chức 

triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện dưới hình thức liên kết 

giữa Nhà trường với doanh nghiệp. 

8. Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với Phòng QLĐT-KH&HTQT và các đơn 

vị liên quan tham mưu giúp hiệu trưởng Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch tài 

chính hằng năm, quản lý các nguồn kinh phí hoạt động KH&CN. Phòng KHTC chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các khoản thu chi và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động 

KH&CN theo quy định. 

9. Các đơn vị trong Nhà trường có trách nhiệm xây dựng các nhiệm vụ KH&CN 

hàng năm và từng giai đoạn cho đơn vị, tổ chức tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân 

trong đơn vị đề xuất, thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Hội đồng khoa chịu trách nhiệm về 

mặt chuyên môn trong việc thẩm định, sơ tuyển các nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, cá 

nhân thuộc khoa quản lý. 

10. Khoa, Bộ môn trực tiếp đôn đốc, giám sát và tạo điều kiện cho các cá nhân trong 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao; chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn các 

vấn đề KH&CN của Khoa, bộ môn và các cá nhân thuộc diện quản lý của đơn vị. 

11. Cán bộ, giảng viên có nhiệm vụ thực hiện định mức hoạt động KH&CN theo 

quy định thông qua việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, công bố các công trình 

khoa học, phát minh, sáng chế, biên soạn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo,… hướng 

dẫn người học tham gia công tác NCKH, SHTT, thực hiện hợp đồng KH&CN với các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài trường … đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về các kết 

quả nghiên cứu theo quy định. 

12. Tất cả các đối tượng đang tham gia học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội được khuyến khích và tạo điều kiện NCKH, được tham gia thực hiện 

đề tài KH&CN và các hoạt động KH&CN khác. Cá nhân có năng lực NCKH được đăng 

ký làm chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở khi có ý kiến đề xuất của lãnh đạo khoa, bộ 

môn và được Hội đồng khoa chấp thuận. 

13. Viện, Trung tâm nghiên cứu, các Khoa và các tổ chức KH&CN khác trực thuộc 

trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội là tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp cơ sở, 

được thành lập và hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, có các nhiệm vụ sau: 
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a) Triển khai các nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao kết quả NCKH và phát triển 

công nghệ phục vụ giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; 

b) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, gắn hoạt động KH&CN với 

đào tạo và thực tế sản xuất kinh doanh. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 6. Các loại hình nhiệm vụ KH&CN  

Các chương trình, nhiệm vụ, đề tài, dự án KH&CN,…(sau đây gọi tắt là nhiệm 

vụ KH&CN) được triển khai trong trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội bao gồm: 

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: Là nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực 

tiếp phê duyệt và giao cho trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chủ trì, tập thể hoặc 

cá nhân trực tiếp triển khai thực hiện. 

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Là nhiệm vụ KH&CN do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hoặc cấp tương đương trực tiếp phê duyệt và giao cho trường Đại học Sư phạm TDTT 

Hà Nội chủ trì, tập thể hoặc cá nhân trực tiếp triển khai, thực hiện. 

3. Nhiệm vụ KH&CN được các quỹ trong và ngoài nước hỗ trợ và giao cho trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chủ trì tập thể hoặc cá nhân trực tiếp triển khai, thực hiện.  

4. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/ thành phố và các cấp tương đương do cấp có thẩm 

quyền tương ứng phê duyệt và giao cho trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chủ trì 

tập thể hoặc cá nhân trực tiếp triển khai, thực hiện. 

5. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp cơ sở. 

a) Chương trình KH&CN trọng điểm cấp cơ sở do Hội đồng KH&ĐT Nhà trường 

đề xuất và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định phê duyệt để triển khai nhằm 

hướng tới các sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh, trình độ cao. 

b) Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt và ban hành khung chương trình, bao gồm: 

tên, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, các chỉ tiêu cần đạt, tổng mức kinh phí đầu tư và lộ 

trình triển khai thực hiện. 

c) Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình gồm 

có: Chủ nhiệm chương trình, các Phó chủ nhiệm chương trình, Thư ký chương trình và 

các thành viên. 

d) Hàng năm căn cứ khung chương trình KH&CN trọng điểm cấp cơ sở được phê 

duyệt, Ban Chủ nhiệm chương trình phối hợp với Phòng QLĐT-KH&HTQT tổ chức xác 

định danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình, kinh phí và tổ chức triển khai 

thực hiện. 
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e) Thời gian thực hiện chương trình KH&CN trọng điểm cấp cơ sở không quá 05 

năm. Trong trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thực hiện, Ban Chủ nhiệm chương 

trình đề xuất Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xem xét tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định. 

f) Phòng QLĐT-KH&HTQT phối hợp với Ban Chủ nhiệm chương trình có trách 

nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình theo định kỳ 

hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện chương trình; 

tổ chức tổng kết chương trình sau khi kết thúc. 

6. Nhiệm vụ KH&CN ngoài trường là các nhiệm vụ KH&CN hợp tác, đặt hàng của 

các tổ chức, cá nhân ngoài trường đầu tư một phần hoặc toàn bộ kinh phí, giao cho trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chủ trì, tổ chức/cá nhân trực tiếp triển khai, thực hiện. 

7. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bao gồm: đề tài trọng điểm cấp cơ sở và đề tài 

cấp cơ sở. Thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở không quá 02 năm tính từ 

ngày được phê duyệt. Trường hợp có lý do chính đáng, chủ nhiệm nhiệm vụ có thể làm 

đơn đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xem xét kéo dài thời hạn nhưng không quá 

12 tháng. 

a) Đề tài trọng điểm cấp cơ sở do Hội đồng KH&ĐT Nhà trường đề xuất, Hiệu 

trưởng phê duyệt và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Đề tài trọng điểm cấp cơ sở 

nhằm giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết của Nhà trường (hoặc của các địa phương trong 

khu vực) cần được ưu tiên thực hiện. 

b) Đề tài cấp cơ sở do Hiệu trưởng phê duyệt và giao cho tập thể, cá nhân thực 

hiện trên cơ sở kết luận của các Hội đồng tư vấn. 

8. Nhiệm vụ KH&CN có yếu tố nước ngoài: Bao gồm các nhiệm vụ KH&CN hợp 

tác quốc tế theo nghị định thư, hợp tác song phương, các đề tài/ dự án do các trường đại 

học, học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức nước ngoài tài trợ trực tiếp hoặc thông qua 

chương trình hợp tác, ký kết với Nhà trường. 

Điều 7. Xác định danh mục đề tài KH&CN 

1. Đối với danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ: khi có công văn 

triển khai của cấp có thẩm quyền, các đơn vị tổ chức đề xuất, sơ duyệt và gửi danh mục 

đề xuất nhiệm vụ KH&CN về Phòng QLĐT-KH&HTQT. Phòng có trách nhiệm tổng hợp 

danh mục, tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn xét 

chọn. Trên cơ sở kết luận của các Hội đồng tư vấn, Phòng QLĐT-KH&HTQT tổng hợp 

và tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định trình cấp có thẩm quyền.  

2. Đối với danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Sau khi có công văn triển khai 

của Nhà trường, các đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu T01-phụ lục 

I). Hội đồng khoa, thủ trưởng đơn vị tổ chức sơ duyệt, tổng hợp và gửi về Phòng QLĐT-

KH&HTQT. Phòng có trách nhiệm tổng hợp danh mục tham mưu cho Hiệu trưởng thành 

lập các Hội đồng tư vấn xét chọn. 
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Việc xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 

15 tháng 9 hằng năm theo kế hoạch. Phòng QLĐT-KH&HTQT chịu trách nhiệm thông 

báo công khai danh mục nhiệm vụ KH&CN đã được xác định cho năm tiếp theo để các 

tổ chức, cá nhân lựa chọn và đăng ký thực hiện. 

3. Các yêu cầu đối với danh mục nhiệm vụ KH&CN  

a) Có ý nghĩa khoa học và có tính thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu trước 

mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy – học, huấn luyện trong Nhà trường và phục 

vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

khu vực. 

b) Tạo ra sản phẩm có tính sáng tạo, giải quyết những vấn đề KH&CN nhằm đáp 

ứng yêu cầu phát triển KH&CN. 

c) Dự kiến được những kết quả nghiên cứu, hiệu quả kinh tế, có tính khả thi, kết 

quả nghiên cứu của đề tài có khả năng áp dụng phục vụ công tác giảng dạy và học tập 

hoặc xuất bản ấn phẩm khoa học. 

d) Đề tài không được trùng lặp với nội dung các đề tài trước, khóa luận tốt nghiệp, 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ hoặc những sản phẩm KH&CN đã được công bố trong và 

ngoài nước. 

4. Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 

a) Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng xác định danh mục 

nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở đề xuất của Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

b) Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN có 05, 07 hoặc 09 thành viên 

gồm: 01 Chủ tịch, 01 Thư ký Khoa học, 01 Thư ký Hành chính và các ủy viên. Thành 

phần của Hội đồng bao gồm: các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan; 

đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

c) Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN chỉ họp khi có mặt chủ tịch, 

thư ký, ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng, có bản nhận xét của 02 phản biện và chỉ được 

vắng mặt 01 phản biện. Các thành viên Hội đồng đánh giá đề xuất nhiệm vụ theo phiếu 

đánh giá (Mẫu T3-phu lục I). Danh mục nhiệm vụ chỉ được tuyển chọn khi có ít nhất 2/3 

số thành viên hội đồng có mặt  xếp loại “đạt”. 

Điều 8. Tiêu chuẩn của chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN 

1. Tất cả các tập thể, cá nhân trong Nhà trường đều có quyền đăng ký thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN các cấp. 

2. Mỗi nhiệm vụ KH&CN các cấp được thực hiện bởi một tập thể gồm các chức 

danh: chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên nghiên cứu chính, thư ký khoa học, thành viên, kỹ 

thuật viên và nhân viên hỗ trợ. 
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3. Tiêu chuẩn của chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, các nhiệm vụ KH&CN khác được áp dụng theo văn bản 

của cấp chủ quản tương ứng ban hành. 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở là cá nhân thuộc đối tượng đã được 

quy định tại khoản 1 điều này và đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a) Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ. 

b) Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cấp 

Bộ, cấp Nhà nước (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) quản lý và không thuộc các diện sau: 

Trong 60 tháng tính từ thời điểm đăng ký không hoàn thành nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, 

cấp Nhà nước, nhiệm vụ được các quỹ hỗ trợ, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị 

định thư với nước ngoài, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cấp tỉnh/thành phố hoặc nhiệm 

vụ KH&CN khác của địa phương. 

Điều 9. Nhiệm vụ của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN 

1. Nhiệm vụ của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và các nhiệm 

vụ KH&CN khác được áp dụng theo văn bản của cấp chủ quản tương ứng ban hành. 

2. Nhiệm vụ của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở . 

a) Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN với Nhà trường. 

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ trong 

thuyết minh đã được phê duyệt; chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu của Nhà trường. 

c) Chịu trách nhiệm về việc nhiệm vụ không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và 

đang triển khai, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ. 

d) Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khi kết thúc thời 

gian triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

e) Trực tiếp báo cáo trước Hội đồng đánh giá, thông qua thuyết minh, Hội đồng 

đánh giá, nghiệm thu về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

f) Thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo đúng quy định tài 

chính hiện hành. 

Điều 10. Quyền hạn của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN 

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có các quyền hạn sau: 

a) Kiến nghị với thủ trưởng đơn vị hoặc Hiệu trưởng Nhà trường đối với các vấn 

đề: tạo điều kiện thời gian, kinh phí, thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà xưởng,… để thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN. 
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b) Lựa chọn các thành viên tham gia nghiên cứu, ký hợp đồng với các tổ chức 

hoặc cá nhân trong và ngoài đơn vị để triển khai nội dung nghiên cứu theo đúng quy định 

hiện hành. 

c) Yêu cầu Nhà trường tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ sau khi giao nộp 

đủ hồ sơ theo quy định. 

d) Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. 

e) Được chuyển giao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

2. Chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và các nhiệm vụ 

KH&CN khác ngoài các quyền hạn được quy định theo các văn bản của cấp chủ quản 

tương ứng còn được hưởng các quyền hạn theo khoản 1 của điều này. 

Điều 11: Đăng ký, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 

1. Đầu năm học, Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn, xác định 

nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên cơ sở Phòng QLĐT-KH&HTQT tham mưu. 

2. Các tập thể/cá nhân đăng ký đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở với Phòng 

QLĐT-KH&HTQT. 

3. Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở họp, tư vấn, xác định 

danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở triển khai trong năm học. 

4. Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

được triển khai thực hiện. 

Điều: 12. Hội đồng tư vấn, xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở  có 05, 07 hoặc 09 thành 

viên (không là thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ), gồm: 01 Chủ tịch, 01 thư ký Hội 

đồng, các ủy viên. Thành phần của Hội đồng bao gồm: Các nhà khoa học trong lĩnh vực 

chuyên môn có liên quan; đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

Ngoài ra mỗi Hội đồng có 01 thư ký hành chính giúp việc cho Hội đồng. 

Trước thời gian họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 07 

ngày, tập thể/cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN phải gửi đầy đủ các hồ sơ tham gia tư 

vấn, xác định về Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN chỉ họp khi có mặt chủ tịch, thư ký 

Hội đồng, có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đánh giá hồ sơ 

đăng ký theo phiếu đánh giá (Mẫu …..-phụ lục I). 

Kết quả đánh giá tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở là điểm trung bình 

cộng của các thành viên có mặt tại Hội đồng. Kết quả đánh giá được lấy theo số điểm 

trung bình cộng cao nhất. 

d) Phương thức làm việc của Hội đồng 
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Các tập thể/cá nhân đề xuất nhiệm vụ trình bày chi tiết đề xuất của mình trước Hội 

đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (các thành viên tham gia và cùng tham 

dự). 

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp 

cơ sở theo các tiêu chí về Tính cấp thiết thực hiện, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kinh 

phí thực hiện, khả năng không trùng lặp của nhiệm. 

đ) Hoàn tất thủ tục tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN. 

Các tập thể/cá nhân được Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN có trách 

nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tư vấn của Hội đồng và nộp 02 bộ hồ sơ nhiệm vụ 

KH&CN về Phòng QLĐT-KH&HTQT đúng thời gian quy định. 

Trên cơ sở kết quả tư vấn, xác định của Hội đồng, Phòng QLĐT-KH&HTQT tham 

mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

triển khai thực hiện. 

Phòng QLĐT-KH&HTQT phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định hồ 

sơ nhiệm vụ KH&CN trước khi ký kết hợp đồng triển khai thực hiện. 

Điều 13. Tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN  

1. Việc tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà 

nước, cấp Bộ và các nhiệm vụ KH&CN khác được áp dụng theo các văn bản của cấp chủ 

quản tương ứng ban hành. 

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. 

a) Căn cứ danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm được Hiệu trưởng Nhà trường 

phê duyệt, các tập thể/cá nhân tham gia tuyển chọn nộp hồ sơ đăng ký về Phòng QLĐT-

KH&HTQT theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ xét chọn bao gồm: 07 bản Thuyết minh 

(Mẫu T06-phụ lục I); 07 bản dự trù kinh phí kèm theo thuyết minh. 

b) Tiêu chí tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

Tiêu chí đánh giá tuyển chọn bao gồm: 

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực của nhiệm vụ: mức độ đầy đủ, hợp 

lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế 

của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực 

nghiên cứu. 

Tính cấp thiết của nhiệm vụ: tính khoa học, tính thực tiễn; việc luận giải về tính 

cấp thiết của vấn đề nghiên cứu phải cụ thể, rõ ràng. 

Mục tiêu của nhiệm vụ: mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực 

tiễn của mục tiêu cần đạt được. 
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Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: cách tiếp cận cụ thể của nhiệm vụ (tiếp 

tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo các tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của các 

phương pháp nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi 

nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu. 

Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện: tính đầy đủ của những nội dung, công 

việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của 

nhiệm vụ, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực 

hiện nhiệm vụ. 

Sản phẩm của nhiệm vụ phải đảm bảo: tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại 

hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội 

dung nghiên cứu. 

Yêu cầu tối thiểu của sản phẩm nhiệm vụ KH&CN là: 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học của Trường hoặc tạp chí khoa học trong nước, quốc tế có ghi rõ nguồn kinh 

phí tài trợ (Ví dụ: công trình này được tài trợ kinh phí (một phần kinh phí) từ nhiệm vụ 

KH&CN cấp…., Mã số:…..) hoặc 01 sản phẩm ứng dụng (mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, 

giống cây trồng, giống vật nuôi, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy phạm, sơ đồ, bản thiết 

kế, tài liệu dự báo, đề án, luận chứng kinh tế, phương pháp, chương trình máy tính, dây 

chuyền công nghệ, báo cáo phân tích, bản quy hoạch, giáo trình, sách giáo khoa, sách chuyên 

khảo, hoặc bản thảo…), có xác nhận của đơn vị chức năng về hiệu quả ứng dụng; Sản 

phẩm đào tạo là sinh viên bảo vệ khóa luận theo hướng nghiên cứu. 

Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng. 

Năng lực của chủ nhiệm nhiệm vụ: có kinh nghiệm, thành tích trong NCKH và 

đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ. 

Số thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và các 

cấp khác theo quy định của cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó tối thiểu có 02 thành 

viên là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (không kể chủ nhiệm 

nhiệm vụ). Số thành viên tham gia nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở từ 02 đến 05 người. 

Gắn kết với hoạt động đào tạo đại học, sau đại học: số lượng học viên cao học, 

sinh viên tham gia nghiên cứu, hướng dẫn luận văn, khóa luận.  

Dự toán kinh phí: Sự phù hợp của dự toán kinh phí với quy định tài chính hiện 

hành, với nội dung, tiến độ nghiên cứu và sản phẩm dự kiến. 

c) Hội đồng tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp 

cơ sở: 

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Phòng QLĐT-KH&HTQT tham mưu cho Hiệu 

trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. 
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Hội đồng tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ 

sở  có 05, 07 hoặc 09 thành viên (không là thành viên tham gia thực hiện đề tài), gồm: 01 

Chủ tịch, 01 thư ký khoa học và các ủy viên. Thành phần của Hội đồng bao gồm: Các 

nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan; đại diện Ban Giám hiệu, đại diện 

Phòng QLĐT-KH&HTQT. Ngoài ra mỗi hội đồng có 01 thư ký hành chính giúp việc cho 

Hội đồng. 

Trước thời gian họp Hội đồng tuyển chọn 05 ngày, tập thể/cá nhân chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN phải gửi đầy đủ các hồ sơ tham gia xét chọn về Phòng QLĐT-

KH&HTQT. 

Hội đồng tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN chỉ họp 

khi có mặt chủ tịch, thư ký, có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng. Các thành viên hội 

đồng đánh giá hồ sơ đăng ký theo phiếu đánh giá (Mẫu T08-phụ lục I). 

Kết quả đánh giá các ứng viên chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN là điểm trung 

bình cộng của các thành viên có mặt tại Hội đồng. Kết quả tuyển chọn tập thể, cá nhân 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN được lấy theo số điểm trung bình cộng cao nhất. 

d) Phương thức làm việc của Hội đồng 

Các ứng viên chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày chi tiết Thuyết minh của mình trước 

Hội đồng tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện (các thành viên tham gia và cùng 

tham dự). 

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thẩm định thuyết minh, dự trù kinh phí 

và năng lực cá nhân ứng cử viên chủ nhiệm nhiệm vụ. 

Căn cứ nội dung nghiên cứu, sản phẩm và dự toán kinh phí thực hiện. Hội đồng 

có trách nhiệm thẩm định và quyết định phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ đúng 

theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 

năm 2015 của Liên Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính. 

e) Hoàn tất thủ tục tuyển chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

Các tập thể cá nhân được Hội đồng tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

có trách nhiệm hoàn chỉnh thuyết minh, dự toán kinh phí theo ý kiến tư vấn của Hội đồng 

và nộp 02 bộ hồ sơ nhiệm vụ KH&CN (thuyết minh và dự trù kinh phí) về Phòng QLĐT-

KH&HTQT đúng thời gian quy định. 

Trên cơ sở kết quả thẩm định tuyển chọn của Hội đồng tuyển chọn tổ chức/cá nhân 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Phòng QLĐT-KH&HTQT tham mưu cho Hiệu 

trưởng ra quyết định phê duyệt tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

Phòng QLĐT-KH&HTQT phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định hồ 

sơ nhiệm vụ KH&CN trước khi ký kết hợp đồng triển khai thực hiện. 

Điều 14. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
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1. Kinh phí hoạt động KH&CN được lấy từ các nguồn: ngân sách Nhà nước; kinh 

phí tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; kinh phí từ quỹ phát 

triển KH&CN các cấp (quốc gia, bộ, ngành, tỉnh, thành phố); thực hiện hợp đồng NCKH 

và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh với các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước; trích từ nguồn thu hợp pháp của nhà trường; huy động từ các 

nguồn hợp pháp khác. 

2. Kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong 

trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tuân thủ các quy định Nghị định 99/2014/NĐ-

CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ. 

3. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện theo năm tài 

chính. Phòng Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ cấp phát, quản lý kinh phí và hướng dẫn 

chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN sử dụng thanh, quyết toán đúng quy định hiện hành 

4. Kinh phí chi cho nhiệm vụ KH&CN bao gồm các khoản: 

a) Tiền công lao động trực tiếp, gồm: tiền công cho các chức danh quy định tại 

khoản 2, điều 8 quy định này; tiền công thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài phối 

hợp trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đối với nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở không được thuê chuyên gia trong quá trình tổ chức thực hiện. 

b) Chi mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

dụng cụ, phụ tùng, vật liệu rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, 

báo, tạp chí tham khảo, quyền sử dụng sáng chế, thiết kế, phần mềm, bí quyết công nghệ 

phục vụ hoạt động nghiên cứu. 

c) Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định: 

Chi mua tài sản thiết yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động NCKH và phát triển 

công nghệ của nhiệm vụ KH&CN; 

 Chi thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ 

của nhiệm vụ KH&CN; 

Chi khấu hao tài sản cố định (nếu có) trong thời gian trực tiếp tham gia thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN theo mức trích khấu hao quy định đối với tài sản của doanh nghiệp; 

Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu 

của nhiệm vụ KH&CN; 

d) Chi Hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt động 

nghiên cứu; 

e) Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu; 

f) Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; 

g) Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu; 

h) Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có); 
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i) Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN; 

k) Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

5. Định mức chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/ thành 

phố… áp dụng theo Thông tư Liên tịch số 55/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của 

liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách Nhà nước, Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp 

dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/12/2015 của 

liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Định mức chi các khoản thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo quy chế chi tiêu nội bộ 

hiện hành của Nhà trường. 

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ có thể tạm ứng kinh phí theo quy định để thực hiện kế 

hoạch nghiên cứu và phải thanh quyết toán đúng thủ tục, chứng từ theo yêu cầu của phòng 

Kế hoạch Tài chính (KHTC) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm (đối với đề tài được cấp 

kinh phí). 

Điều 15. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

1. Ký kết hợp đồng triển khai nhiệm vụ KH&CN 

Đối với các nhiệm vụ KH&CN có trong dự toán giao ngân sách hàng năm của 

Nhà nước: Sau khi có quyết định về phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và phê 

duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN các cấp, chủ nhiệm nhiệm vụ trực tiếp ký kết hợp 

đồng thực hiện với Nhà trường (theo mẫu T-HĐ). Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN được làm thành 04 bản (02 bản giao phòng KHTC, 01 bản giao Phòng 

QLĐT-KH&HTQT, 01 bản giao chủ nhiệm nhiệm vụ). 

Đối với các nhiệm vụ KH&CN không thể thực hiện trong dự toán giao ngân sách 

hàng năm của Nhà nước: Sau khi đã ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với cấp 

quản lý tương ứng, chủ nhiệm nhiệm vụ nộp về Phòng QLĐT-KH&HTQT: 01 bản thuyết 

minh đóng kèm dự toán kinh phí, 01 bản Hợp đồng (bản chính); nộp về phòng KHTC: 

02 bản thuyết minh đóng kèm dự toán kinh phí và 02 bản hợp đồng (bản chính). Việc ký 

kết hợp đồng thực hiện với Nhà trường theo hướng dẫn của Phòng QLĐT-KH&HTQT 

và phòng KHTC. 

2. Quản lý thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

a) Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ,… việc quản lý thực hiện 

nhiệm vụ tuân theo các quy định của cấp phê duyệt tương ứng. 

b) Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 
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Khi cần điều chỉnh, bổ sung thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở , chủ nhiệm 

nhiệm vụ phải báo cáo Phòng QLĐT-KH&HTQT, kèm theo phiếu bổ sung thuyết minh 

(theo mẫu T15-Phụ lục I) 

Việc điều chỉnh, bổ sung thuyết minh nhiệm vụ KH&CN chỉ được xem xét phê 

duyệt khi thời gian triển khai thực hiện đề tài chưa quá ½ tổng thời gian được phê duyệt. 

Định kỳ theo quy định trong hợp đồng, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN các cấp phải 

nộp về Phòng QLĐT-KH&HTQT báo cáo tình hình triển khai thực hiện. Nội dung báo 

cáo gồm: tiến độ thực hiện, nội dung thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm nghiên 

cứu và tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ so với thuyết minh đã phê duyệt 

(Báo cáo tiến độ theo mẫu T16). 

Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất việc triển khai việc 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Kết quả kiểm tra là căn cứ để Hiệu trưởng Nhà trường xem 

xét việc tiếp tục triển khai thực hiện, điều chỉnh bổ sung hoặc thanh lý nhiệm vụ. 

Đối với nhiệm vụ KH&CN không có khả năng hoàn thành hợp đồng đã ký kết, 

Phòng QLĐT-KH&HTQT có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường xem xét xử 

lý theo Điều 16, Thông tư Liên tịch 27/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/12/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Điều 16. Đánh giá nghiệm thu, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

1. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, mọi nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chủ trì thực hiện đều phải được nghiệm thu (đối với 

nhiệm vụ KH&CN hết thời gian triển khai) hoặc kiểm tra tiến độ thực hiện (đối với nhiệm 

vụ KH&CN trong thời gian triển khai). 

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ do Nhà trường chủ trì được 

nghiệm thu ở 2 cấp: Cấp cơ sở và cấp quản lý tương ứng nhiệm vụ. 

Việc tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở thực hiện theo Điều 14 của quy định 

này. 

Đối với nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại đạt trở 

lên, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá, nghiệm 

thu. Phòng QLĐT-KH&HTQT có trách nhiệm hướng dẫn chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn tất 

hồ sơ, thủ tục theo quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền tiến hành nghiệm thu chính 

thức ở cấp tương ứng. 

 Việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu chính thức được thực hiện theo quy định của 

cấp tương ứng. 

3. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, việc tổ chức đánh giá nghiệm thu được 

thực hiện theo Điều 15 của quy định này. 
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4. Đối với các loại hình nhiệm vụ KH&CN khác, nếu có yêu cầu của cấp chủ quản, 

việc tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở được thực hiện theo Điều 15 của quy định 

này. 

Điều 17. Quy trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu, kiểm tra tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN 

1. Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: 

a) Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ theo quy định hiện hành của 

cấp quản lý tương ứng. 

b) Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở từ tháng 4 hàng năm, chủ nhiệm nhiệm 

vụ nộp về Phòng QLĐT-KH&HTQT hồ sơ đề nghị nghiệm thu, bao gồm: Toàn văn báo 

cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt theo mẫu quy định; sản phẩm nghiệm thu theo thuyết minh 

đã được phê duyệt. Lãnh đạo đơn vị (Hội đồng khoa) trực tiếp quản lý chủ nhiệm nhiệm 

vụ đề xuất danh sách thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu. 

Phòng QLĐT-KH&HTQT đối chiếu mức độ đáp ứng của báo cáo tổng kết, trình 

Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đối với hồ sơ đạt 

yêu cầu. 

c) Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở của các nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp 

Bộ tuân thủ các quy định của cấp tương ứng. 

d) Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có 05, 07 hoặc 09 

thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký khoa học, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên. 

Ủy viên phản biện là thành viên hội đồng có am hiểu chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu 

của nhiệm vụ. Thành phần Hội đồng bao gồm: các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên 

môn có liên quan; đại diện Phòng QLĐT-KH&HTQT. Ngoài ra mỗi hội đồng có 01 thư 

ký hành chính giúp việc cho Hội đồng. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng Nhà trường về kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ. Chủ nhiệm nhiệm vụ và 

các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN nào không được tham gia Hội đồng 

đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ đó. 

2. Nội dung đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

a) Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, 

sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng so với đăng ký trong thuyết 

minh nhiệm vụ. 

b) Giá trị khoa học và giá trị ứng dụng kết quả nghiên cứu. 

c) Hiệu quả ứng dụng về giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội,… 

d) Các kết quả vượt trội như: đào tạo nghiên cứu sinh, bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí quốc tế. 

e) Chất lượng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ 

về nội dung, hình thức, cấu trúc văn bản, phương pháp trình bày. 
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3. Tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

a) Hội đồng đánh giá nghiệm thu tiến hành họp khi có mặt chủ tịch, thư ký khoa 

học và ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng, có bản nhận xét của 02 phản biện và chỉ được 

vắng mặt 01 phản biện. 

b) Chương trình họp Hội đồng: 

Đại diện Phòng QLĐT-KH&HTQT hoặc đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ được ủy 

quyền đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu 

tham dự. 

Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng. 

 Thư ký Hội đồng ghi biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu theo mẫu quy 

định (Mẫu  T15- Phụ lục I - đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở). 

Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

Ủy viên phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi. 

Các thành viên Hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi. 

Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời câu hỏi. 

Trao đổi chung. 

Các thành viên Hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung 

trong phiếu đánh giá nghiệm thu theo mẫu quy định (mẫu T14- phụ lục I). 

Hội đồng họp riêng để đánh giá và kết luận. 

Chủ tịch hội đồng công bố kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ. 

4. Xếp loại đánh giá nghiệm thu  

a) Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ,… hội đồng đánh giá nghiệm 

thu xếp loại theo quy định của cấp tương ứng. 

b) Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu căn cứ 

vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên Hội đồng có mặt để xếp loại theo 3 

mức: Xuất sắc: 85 đến 100 điểm; Đạt: 50 đến 84 điểm; Không đạt: < 50 điểm. 

Điều 18. Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xếp loại 

“đạt” trở lên, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và nộp về 

Phòng QLĐT-KH&HTQT, phòng KHTC các hồ sơ khoa học, hồ sơ tài chính theo hướng 

dẫn của Phòng QLĐT-KH&HTQT, phòng KHTC và tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp 

đồng. 

2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN không được đánh giá nghiệm thu đúng thời hạn 

hoặc nghiệm thu nhưng không đạt đều phải làm thủ tục thanh lý nhiệm vụ. Hội đồng 

thanh lý nhiệm vụ có 05 thành viên trở lên, gồm đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, 
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Phòng QLĐT-KH&HTQT, phòng KHTC, đơn vị chủ trì nhiệm vụ, các nhà khoa học 

thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ. 

Điều 19. Lưu trữ và công bố kết quả nghiên cứu 

1. Các báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN 

được đánh giá, nghiệm thu xếp loại “đạt” trở lên đều được lưu trữ tại Phòng QLĐT-

KH&HTQT theo quy định. 

Phòng QLĐT-KH&HTQT căn cứ vào đề xuất, kiến nghị của Hội đồng đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ để tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường công bố, triển khai áp 

dụng kết quả nghiên cứu hoặc thực hiện chuyển giao công nghệ. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI TRƯỜNG 

Điều 20. Quản lý các nhiệm vụ ngoài trường 

 Nhà trường khuyến khích các tập thể/cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN ngoài trường dưới sự quản lý của Nhà trường theo đúng trình tự, thủ tục quy 

định, đảm bảo đúng pháp luật. Tập thể/cá nhân thuộc sự quản lý của nhà trường có nhu 

cầu sử dụng tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản nhà trường để đăng ký đấu thầu 

nhiệm vụ KH&CN ngoài trường phải thực hiện các yêu cầu sau: 

Có tờ trình gửi Ban Giám hiệu (qua Phòng QLĐT-KH&HTQT) về việc đề nghị 

xin đăng ký, đấu thầu nhiệm vụ KH&CN ngoài trường. 

Cam kết chịu sự quản lý, giám sát của Nhà trường theo đúng quy định: Trường 

hợp chỉ một cá nhân tham gia, không cần thành lập nhóm nghiên cứu, nếu có từ 02 thành 

viên của Nhà trường tham gia trở lên bắt buộc phải thành lập nhóm nghiên cứu và xem 

đây là việc thực hiện hoạt động dịch vụ KH&CN chung của Nhà trường. 

Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, ký kết hợp đồng phải đúng trình tự, thủ 

tục quy định. Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN phải được Phòng QLĐT-KH&HTQT thẩm 

tra, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phải được phòng KHTC thẩm định. 

Hợp đồng triển khai nhiệm vụ KH&CN phải tuân theo quy định của Nhà trường 

ban hành, Phòng QLĐT-KH&HTQT và phòng KHTC kiểm tra trước khi trình Hiệu 

trưởng phê duyệt. 

Sau khi ký hợp đồng, chủ nhiệm nhiệm vụ phải nộp về Phòng QLĐT-KH&HTQT 

01 bản thuyết minh nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt và 01 bản hợp đồng; nộp về 

phòng KHTC: 02 bản thuyết minh nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt và 02 bản hợp 

đồng. 

Việc sử dụng kinh phí, tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN phải tuân thủ quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và quy 

chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường. 
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Các cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ phải thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có), kinh phí 

quản lý chung theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường. 

Đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà 

trường, chủ nhiệm nhiệm vụ phải có trách nhiệm thanh toán các khoản kinh phí khác như: 

tiền điện, tiền nước, tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng, tiền hóa chất, tiền khấu hao máy 

móc, thiết bị,… Tùy theo mức độ, Nhà trường giao phòng KHTC, Phòng QLĐT-

KH&HTQT phối hợp với đơn vị quản lý cơ sở vật chất và chủ nhiệm nhiệm vụ tính toán 

kinh phí nộp về Trường theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 

Điều 21. Quản lý các thỏa thuận tài trợ 

1. Nhà trường động viên, khuyến khích việc cá nhân/ tập thể trong Trường tích 

cực tìm kiếm các nguồn tài chính hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích tài 

trợ kinh phí cho nhà trường trong các hoạt động KH&CN; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất; 

hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo; hỗ trợ kinh phí cấp phát học 

bổng cho sinh viên… Kinh phí tài trợ phải có nội dung, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, hợp 

pháp, không nằm ngoài mục đích hỗ trợ cho công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường. 

Mọi khoản tài trợ đều phải ký thỏa thuận hoặc hợp đồng tài trợ theo đúng quy định, mọi 

khoản chi tiêu kinh phí tài trợ phải đúng pháp luật, các quy định hiện hành và thỏa thuận, 

hợp đồng tài trợ đã ký kết. 

2. Việc quản lý các thỏa thuận, tài trợ tuân thủ theo quy định tại Điều 18 đối với 

nhiệm vụ KH&CN ngoài Nhà trường.   

 

Chương IV 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 22. Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN 

 1. Phối hợp, tham gia các hoạt động KH&CN với các tổ chức, cá nhân ở nước 

ngoài bao gồm: 

 a) Tham gia các tổ chức KH&CN, hội, hiệp hội KH&CN của nước ngoài; 

b) Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, hội nghị, hội thảo khoa 

học của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nước và ngoài nước; 

c) Thành lập các tổ chức KH&CN có vốn nước ngoài, thành lập văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN của nhà trường ở nước ngoài. 

2. Hợp tác xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chung với các đối tác 

nước ngoài trong khuôn khổ thỏa thuận song phương, đa phương, khu vực, liên khu vực 

và quốc tế. 

3. Xây dựng chính sách thu hút, thuê chuyên gia, các nhà khoa học là người Việt 

Nam ở nước ngoài, chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài tham gia thực hiện các 
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nhiệm vụ KH&CN, các chương trình đào tạo nhân lực KH&CN và các hoạt động 

KH&CN khác tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

4. Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, diễn đàn khoa học và 

công nghệ, chợ công nghệ, trung tâm, sàn giao dịch công nghệ, giới thiệu, chuyển giao 

kết quả NCKH và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao 

của các nước và của Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Điều 23. Định hướng thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN 

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động hội nhập quốc tế về 

KH&CN. 

2. Đẩy mạnh việc tham gia, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế về hợp tác 

KH&CN. 

3. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực 

KH&CN. 

4. Xây dựng một số tổ chức, nhóm nghiên cứu có hợp tác hiệu quả với các tổ chức, 

cá nhân ở nước ngoài trong hoạt động NCKH. 

5. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN, hệ thống 

cơ sở dữ liệu về KH&CN, hệ thống phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế. Kết 

nối mạng thông tin tiên tiến, hiện đại của khu vực và quốc tế về nghiên cứu và đào tạo. 

6. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để các tổ chức, cá 

nhân trong trường tham gia hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN. 

7. Xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, 

các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia phát triển KH&CN của nhà trường. 

8. Sử dụng có hiệu quả vốn vay và viện trợ của nước ngoài đầu tư cho KH&CN. 

 

Chương V 

CÔNG TÁC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Điều 24. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ 

 Nhà trường là chủ sở hữu quyền tác giả các sản phẩm trí tuệ do cán bộ, viên chức, 

lao động hợp đồng, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường sáng tạo ra 

từ một trong các yếu tố sau: 

Sử dụng ngân sách nhà nước hoặc hợp tác trong nước, nước ngoài thông qua Nhà 

trường hoặc từ kinh phí của Nhà trường (bao gồm các đơn vị trực thuộc). 

Sử dụng thời gian làm việc, cơ sở vật chất của  Nhà trường. 

Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ viên chức, và lao động hợp đồng, đơn vị 

thuộc trường thực hiện. 
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Nhà trường ký hợp đồng để tạo ra sản phẩm. 

Đối với cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng và lao động hợp đồng, khi ký kết 

hợp đồng làm việc với Nhà trường phải cam kết bằng văn bản thể hiện rõ nội dung: nếu 

có sản phẩm trí tuệ sáng tạo ra, quyền sở hữu các sản phẩm đó thuộc về Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Các sản phẩm trí tuệ của Nhà trường thống nhất quản lý bao gồm: 

1. Tên trường, logo, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ của Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (được hiểu là tất cả các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội). 

2. Tác phẩm nghệ thuật và khoa học do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí 

tuệ của mình mà không sao chép từ các tác phẩm của người khác. 

a) Tác phẩm khoa học, sách, giáo trình, bài giảng, bài báo được thể hiện dưới dạng 

chữ viết hoặc ký tự khác. 

b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. 

c) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. 

3. Tác phẩm tái sinh không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm 

được dùng để làm tác phẩm tái sinh. 

4. Kết quả các công trình khoa học, tiến bộ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công 

nhận, cho phép sử dụng tại các địa bàn sản xuất. 

 5. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý, sáng chế. 

 6. Quy trình kỹ thuật, các bí mật kinh doanh liên quan đến lĩnh vực của Nhà trường. 

 7. Linh phụ kiện mới, các máy móc, thiết bị mới chế tạo. 

 8. Bằng độc quyền, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng 

công nghiệp, giấy chứng nhận bản quyền tác giả. 

 9. Hệ thống bài tập, phương pháp huấn luyện mới. 

 10. Các sản phẩm liên kết với các đơn vị, cá nhân ngoài trường (có văn bản thỏa 

thuận riêng cho từng loại sản phẩm và đóng góp cho mỗi bên) 

 Điều 25. Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ 

   1. Tác giả nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ tại Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

 2. Phòng QLĐT-KH&HTQT chịu trách nhiệm: 

 Kiểm tra sự tuân thủ hình thức của đơn đăng ký sở hữu trí tuệ trong thời hạn 25 

ngày, kể từ ngày nhận đơn. 

 Nếu đơn đăng ký có sai sót, yêu cầu tác giả sửa chữa, bổ sung trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày có yêu cầu. 
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 Trình hiệu trưởng ký đơn đăng ký sở hữu trí tuệ. 

 Nộp đơn và lệ phí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ). 

 Liên hệ với cơ quan sở hữu trí tuệ để cập nhật và theo dõi tiến trình xử lý đơn. 

 Phối hợp với các tập thể, cá nhân liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

 Điều 26. Sử dụng sản phẩm trí tuệ 

 1. Những sản phẩm trí tuệ nêu trong Điều 22 thuộc sở hữu của Nhà trường, khi 

công bố phải ghi đầy đủ địa chỉ của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, tên tiếng 

Anh: Hanoi University of Physical Education and Sports. 

 2. Nhà trường cùng tác giả nghiên cứu các giải pháp để khai thác sử dụng. 

 3. Nhà trường phối hợp và tạo mọi điều kiện để tác giả có thể triển khai ứng dụng 

hoặc thương mại hóa sản phẩm trí tuệ. Hiệu trưởng Nhà trường chỉ định một đơn vị thuộc 

Nhà trường làm đại diện đàm phán và tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết hợp đồng, triển 

khai thực hiện quá trình chuyển giao. 

 4. Các quy định về phân chia lợi nhuận khi chuyển giao công nghệ, bán các sản 

phẩm nghiên cứu từ nhiệm vụ do kinh phí Nhà nước cấp, hợp đồng chuyển giao sở hữu 

trí tuệ,… được thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ và quy định của nhà trường với phương 

châm đảm bảo quyền lợi của tác giả, khuyến khích các nhà khoa học có công trình chuyển 

giao. Về phân chia lợi nhuận: 

 a) Đối với các sản phẩm của nhiệm vụ, dự án là sản phẩm vật chất sử dụng kinh 

phí từ Ngân sách nhà nước, sau khi đã được nghiệm thu và thương mại hóa thì nguồn thu 

sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ được phân bổ như sau: 40% nộp ngân 

sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; 30% nộp cho Nhà trường; 30% dùng 

để khen thưởng cho tập thể tác giả trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, dự án và tổng mức khen 

thưởng không vượt quá 100 triệu đồng với 1 nhiệm vụ, dự án. Phần vượt quá mức 100 

triệu đồng được chuyển vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của nhà trường. 

 b) Đối với các sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN, dự án là tài sản trí tuệ thuộc sở 

hữu của nhà trường như: Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 

Quy trình công nghệ, Giải pháp kỹ thuật,... khi chuyển giao, kinh phí chuyển nhượng thu 

được sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ được phân bổ như sau: 

Giá tài sản trí tuệ 

(triệu VNĐ) 
Tác giả % 

Đơn vị công tác của tác giả (%) 

Trường (%) Bộ môn Khoa, Viện, 

Trung tâm 

<100 75 4 1 20 

1001000 65 3 2 30 

>1000 60 2 3 35 
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  Trường hợp cán bộ nghiên cứu thuộc Viện, Trung tâm toàn bộ số % của bộ môn 

được chuyển vào cột % của Trường. 

 5. Giá trị thương mại của sản phẩm trí tuệ trong trường hợp để góp vốn khi thành 

lập hoặc tham gia các công ty liên doanh với Trường sẽ do Hội đồng Nhà trường đánh 

giá. Quyền lợi của tác giả vẫn được giữ nguyên như quy định tại khoản 4 điều này. 

 

Chương VI 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

Điều 27. Giải thích từ ngữ 

1. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải 

pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (gọi chung là sáng kiến) được Hội đồng sáng 

kiến có thẩm quyền công nhận. 

2. Giải pháp kỹ thuật là việc áp dụng kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ nhằm giải 

quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm: Sản phẩm, quy trình, cách thức tiến 

hành một quy trình. 

3. Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc như: Phương pháp 

tổ chức công việc, phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc... 

4. Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, 

nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào như: Phương pháp thực 

hiện các thủ tục hành chính, phương pháp tổ chức thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án, 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phương pháp tổ chức giám sát, tư vấn, đánh giá, 

phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, thu thập thông tin… 

5. Giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp 

dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội. 

Hiệu quả kinh tế: nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật… 

Lợi ích xã hội: nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm 

việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người... 

6. Tác giả sáng kiến là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng 

tạo của mình. 

7. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến; đối với 

những sáng kiến có đồng tác giả cùng đóng góp trí tuệ với tỷ lệ tương đương với tỷ lệ 

đóng góp của tác giả sáng kiến thì có thể công nhận tối đa 2 người là tác giả sáng kiến. 

Điều 28. Điều kiện và tiêu chuẩn công nhận sáng kiến 

1. Điều kiện  

Sáng kiến phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 
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a) Có tính mới trong cơ quan tổ chức: 

Lần đầu tiên được áp dụng; 

Không trùng với nội dung của các sáng kiến đã được công bố, công nhận. 

b) Có khả năng áp dụng và đã được áp dụng thử: 

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 

Phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tại thời điểm đưa ra sáng 

kiến để triển khai; 

Được áp dụng ngay trong công việc của các cá nhân tại cơ quan, đơn vị. 

c) Kết quả áp dụng hoặc thử nghiệm đem lại hiệu quả: 

Mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu, phục vụ; cải thiện điều kiện 

làm việc, công tác. 

2. Tiêu chuẩn 

a) Sáng kiến được xem là tính mới, tính đến trước thời điểm đăng ký sáng kiến 

hoặc thời điểm áp dụng sáng kiến, sáng kiến đó phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

Chưa được công bố, sử dụng, mô tả bằng văn bản hay phổ biến dưới bất kỳ hình 

thức nào. 

Chưa được áp dụng, đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều 

kiện để áp dụng, phổ biến. 

Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm. 

Không trùng với nội dung các giải pháp đã đăng ký sáng kiến trước. 

b) Mang lại lợi ích thiết thực, việc áp dụng sáng kiến đó đã được số đông thừa nhận 

và mang lại hiệu quả cụ thể cho cơ quan, tổ chức như: Nâng cao hiệu quả hoạt động hành 

chính – sự nghiệp, hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kỹ thuật) hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện 

an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường…). 

3. Các đối tượng sau đây không được công nhận sáng kiến 

a) Giải pháp mà công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo 

đức xã hội; 

 b) Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định 

của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến. 

Điều 29. Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm 

1. Mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) có tối đa 03 cá nhân tham gia (trường hợp 

đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định). 

2. Các cá nhân đăng ký SKKN phải là cán bộ, viên chức đang làm việc tại trường. 
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3. Nhiệm vụ của cá nhân đăng ký chủ trì SKKN: 

a) Xây dựng thuyết minh SKKN (Mẫu T30) có xác nhận của Trưởng đơn vị chủ 

trì thực hiện SKKN. 

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ SKKN theo đúng nội dung và tiến độ ghi trong thuyết 

minh SKKN, chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện SKKN của đơn vị, Trường. 

c) Viết báo cáo tổng kết SKKN (Mẫu T35) 

d) Trực tiếp báo cáo trước Hội đồng đánh giá về kết quả thực hiện SKKN. 

Điều 30. Hồ sơ xét công nhận sáng kiến 

1.  Đơn đề nghị công nhận sáng kiến (Mẫu T38); 

2.  Báo cáo tổng kết sáng kiến (05 bản theo mẫu T35); 

3. Các tài liệu khác liên quan để làm minh chứng (nếu có hoặc khi có yêu cầu của 

Hội đồng cơ sở). 

Điều 31. Trình tự, thủ tục xét công nhận sáng kiến 

* Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến: 

Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 28 của Quy định này đến Thường trực 

Hội đồng khoa học Trường; 

Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 20/5 hằng năm. 

* Bước 2: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thường trực Hội 

đồng khoa học trường tham mưu với Chủ tịch Hội đồng thông báo về việc tiếp nhận hoặc 

không tiếp nhận hồ sơ. 

* Bước 3: Họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến: 

Thường trực Hội đồng gửi hồ sơ và bản tổng hợp sáng kiến của các cá nhân đủ 

điều kiện đến các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi họp Hội đồng ít nhất 03 ngày 

làm việc; 

Hội đồng họp xem xét, đánh giá nội dung sáng kiến, quyết định công nhận hoặc 

không công nhận sáng kiến theo quy định; 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét, công nhận sáng kiến, 

Thường trực Hội đồng phải thông báo công khai tại đơn vị và gửi Phòng QLĐT-KH&HTQT 

để công khai trên hệ thống website của Trường, thời gian công khai 03 ngày làm việc. 

* Bước 4: Quyết định công nhận sáng kiến: 

Sau khi kết thúc thời gian công khai, Thường trực Hội đồng tổng hợp và hoàn 

chỉnh hồ sơ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận và gửi Phòng QLĐT-

KH&HTQT để công khai trên hệ thống website của Trường. Trường hợp không được 

công nhận thì Thường trực Hội đồng thông báo cho cá nhân biết. 
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* Bước 5: Báo cáo kết quả và đề nghị xét, công nhận sáng kiến: 

Thường trực Hội đồng báo cáo Hiệu trưởng kết quả xét, công nhận sáng kiến (gửi 

kèm bản sao hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở); 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Nhà trường  

Với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, chủ đầu tư 

tạo ra sáng kiến, Nhà trường có thẩm quyền và trách nhiệm sau: 

1) Quyết định việc sử dụng, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả sáng kiến, cải 

tiến và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

2) Áp dụng sáng kiến vào các hoạt động thích hợp của Nhà trường;  

3) Hướng dẫn đăng kí quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng 

của tác giả, nhóm tác giả sáng kiến, áp dụng sáng kiến; giải quyết các vấn đề liên quan 

đến tranh chấp quyền tác giả trong phạm vi Nhà trường.  

4) Cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động sáng kiến. Kinh phí phục vụ 

các cuộc họp Hội đồng sáng kiến cấp theo Quy chế chi tiêu nội bộ và được trích từ kinh 

phí hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường. 

Điều 33. Trách nhiệm của Hội đồng Sáng kiến cơ sở 

1) Hội đồng Sáng kiến cơ sở thành lập gồm có Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Hội đồng, Ủy viên Thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về 

lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức Công đoàn và các 

thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến. 

Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý 

kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.  

2) Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện 

vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng 

kiến, thì người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến không được là thành viên của 

Hội đồng Sáng kiến.  

3) Hội đồng Sáng kiến cơ sở có trách nhiệm tổ chức đánh giá một cách khách 

quan, trung thực giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến theo các điều kiện quy định 

tại Điều 25 và Điều 26 của Quy định này. Biên bản đánh giá phản ánh đầy đủ ý kiến của 

các thành viên, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, kết luận của Chủ tịch và các kiến nghị.  

4) Đề xuất hình thức khen thưởng, mức thưởng cho tác giả sáng kiến trình Hiệu 

trưởng phê duyệt. 

Điều 34. Trách nhiệm của Phòng QLĐT-KH&HTQT 

1) Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận 

sáng kiến của các đơn vị, cá nhân trình Hội đồng Sáng kiến cơ sở tổ chức đánh giá nghiệm 

thu.  
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2) Tập hợp hồ sơ các sáng kiến (sau khi có kết quả họp của Hội đồng Sáng kiến 

cơ sở) trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận sáng kiến.  

3) Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường xét, đề nghị công 

nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tác giả, đồng tác giả sáng kiến là cán bộ, viên 

chức của Trường.  

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân 

1. Các tập thể có SKKN, GPHI có các quyền sau: 

a) Áp dụng kết quả SKKN, GPHI; 

b) Chuyển giao kết quả SKKN, GPHI cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy 

định của Nhà trường và pháp luật; 

c) Được đưa vào danh sách bình xét danh hiệu thi đua cuối năm học thực hiện theo 

Quy chế thi đua – khen thưởng của Nhà trường; 

2. Tác giả SKKN, GPHI có các quyền sau đây: 

a) Được trưởng đơn vị tạo điều kiện nghiên cứu và triển khai áp dụng SKKN, 

GPHI; 

b) Được hội đồng SKKN, GPHI nghiệm thu và xét công nhận SKKN, GPHI; 

c) Có quyền giải trình/ bảo vệ SKKN, GPHI và yêu cầu công nhận SKKN, GPHI 

khi cần thiết;  

d) Các khoản lợi ích và thù lao cho tác giả khi chuyển giao, Trường sẽ có quy định 

riêng. 

3. Đối với SKKN, GPHI đã được công nhận, tác giả SKKN, GPHI có quyền sau đây: 

a) Được ghi nhận là tác giả SKKN, GPHI và được nêu danh tác giả khi SKKN, 

GPHI được phổ biến, giới thiệu; 

b) Hưởng các chế độ khuyến khích theo quy định của Trường và pháp luật về thi 

đua – khen thưởng của Trường; 

c) Được đưa vào danh sách bình xét danh hiệu thi đua cuối năm học thực hiện theo 

quy chế thi đua – khen thưởng của Trường. 

d) Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng khen và Huy hiệu Lao 

động sáng tạo thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn chủ 

tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

4. Việc áp dụng chuyển giao SKKN, GPHI quy định tại khoản 1 và khoản 2 của 

Điều này không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ, các quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được trái với quy định của pháp 

luật. 

5. Các đơn vị, tác giả SKKN, GPHI có các nghĩa vụ sau: 
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a) Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về việc áp dụng SKKN, GPHI cho Hội 

đồng SKKN để tổ chức xét công nhận; 

b) Giữ bí mật thông tin về SKKN, GPHI theo thỏa thuận với Trưởng đơn vị và 

theo quy định khác của pháp luật 

Điều 36. Kinh phí hoạt động của Hội đồng SKKN - GPHI 

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng SKKN GPHI được trích từ nguồn kinh phí 

hoạt động hàng năm của Trường. 

2. Nội dung chi bao gồm: Xây dựng văn bản, chi cho các kỳ họp của Hội đồng, 

kinh phí chuyên gia, văn phòng phẩm… Mức chi theo quy định hiện hành của Trường. 

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ 

Trong trường hợp sáng kiến đã được công nhận, sau đó được bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ thì từ thời điểm quyền sở hữu trí tuệ được xác lập, các quy định của pháp luật về 

sở hữu trí tuệ được áp dụng đối với đối tượng đó, thay thế các quy định về sáng kiến. 

 

Chương VII 

ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 38. Định mức, nhiệm vụ của giảng viên 

Chế độ làm việc, nhiệm vụ của các chức danh giảng viên thực hiện theo Thông tư số 

20/2020/TTLT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

1) Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học 

(tương đương 586 giờ hành chính) để làm nhiệm vụ NCKH. 

2) Hiệu trưởng giao cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của đơn 

vị phù hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, định hướng phát triển hoạt động khoa học 

và công nghệ của Trường và phù hợp với năng lực chuyên môn của giảng viên. Mỗi năm, 

giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức 

danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên 

được đánh giá thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học cụ thể, tối thiểu là một đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở 

lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo 

khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành. 

 3) Định mức giờ chuẩn thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên: 

TT Chức danh, học vị Số giờ chuẩn thực hiện 

1 Giảng viên 200 

2 Giảng viên chính 220 
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3 Giảng viên cao cấp 240 

4 Phó Giáo sư 260 

5 Giáo sư 280 

- Việc quy đổi thành giờ chuẩn khối lượng thực hiện nhiệm vụ NCKH hằng năm 

được tính dựa vào cách tính điểm các công trình khoa học của HĐCDGSNN. 

- Giảng viên không đủ định mức giờ chuẩn thực hiện nghiên cứu khoa học theo quy 

định có thể sử dụng giờ chuẩn giảng dạy để thay thế số giờ chuẩn thực hiện NCKH còn 

thiếu. Số giờ chuẩn thực hiện NCKH trong năm vượt định mức sẽ không được tính thừa 

giờ cho năm học đó và chỉ được bảo lưu trong 1 năm học tiếp theo. 

4. Quy định việc miễn giảm giờ chuẩn nghiên cứu khoa học: 

- Giảng viên nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 10% giờ chuẩn; 

- Giảng viên đang học cao học, nghiên cứu sinh được miễn giảm như sau: 

+ Học cao học tập trung (theo thời gian quy định, 2 năm): không quy định giờ chuẩn; 

+ Học cao học không tập trung (theo thời gian quy định, 2 năm): giảm 40% giờ chuẩn; 

+ Nghiên cứu sinh tập trung (theo thời gian quy định, 3 năm): không quy định giờ 

chuẩn định mức; 

+ Nghiên cứu sinh không tập trung (theo thời gian quy định, 3 năm): giảm 70% giờ 

chuẩn. 

- Giảng viên tập sự, giảng viên Giáo dục Quốc phòng an ninh áp dụng ½ định mức 

giờ chuẩn NCKH quy định tại Khoản 3 Điều 36 của quy định này;  

- Giảng viên nữ trong thời gian thai sản (theo quy định của Luật Lao động) được 

miễn giờ nghiên cứu khoa học. 

- Những trường hợp đặc biệt do thiên tai, dịch bệnh do Hiệu trưởng xem xét, quyết 

định việc miễn giảm. 

Điều 37. Cách tính giờ đối với các loại hình, sản phẩm hoạt động NCKH 

 Căn cứ theo mục 3, điều 5, chương II, thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 

7 năm 2020 của Bộ GD&ĐT cách tính giờ đối với các loại hình, sản phẩm hoạt động 

NCKH cụ thể như sau: 

1. Chủ trì, tham gia tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, 

đề tài NCKH, phát triển công nghệ (triển khai đúng tiến độ và nghiệm thu đạt yêu cầu): 

TT Tên công việc Quy đổi ra giờ chuẩn 

1 Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Dự án SXTN cấp Nhà nước 3.000 giờ/ 1 đề tài 
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2 

Đề tài KHCN cấp Bộ/Tỉnh/Thành phố; đề tài nhánh cấp 

Nhà nước; nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định 

thư ký với nước ngoài 

2.000 giờ/ 1 đề tài 

3 Đề tài NCKH ưu tiên cấp cơ sở 1.200 giờ/ 1 đề tài 

4 Đề tài NCKH cấp cơ sở 800 giờ/ 1 đề tài 

Ghi chú: 

Chủ nhiệm đề tài được tính 1/3 số giờ chuẩn, số giờ chuẩn còn lại được chia đều 

cho các thành viên (kể cả chủ nhiệm đề tài nếu ngoài việc chủ trì, chủ trì đề tài có trực 

tiếp tham gia thực hiện đề tài) 

Nếu một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được giảng viên hướng 

dẫn tham dự tại các Hội nghị, hội thảo khoa học khác nhau, được trình bày tại các hội 

nghị, hội thảo khoa học khác nhau… thì chỉ được tính một lần; 

Nếu những đề tài, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo…được phê duyệt thực hiện 

trong 2 năm, thì số giờ chuẩn cho từng loại sản phẩm trên sẽ được chia đều cho từng 

năm thực hiện (dựa vào kết quả nghiệm thu giai đoạn của các sản phẩm trên). 

2. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình môn học, sách chuyên khảo, tập bài 

bảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập (Chủ biên: 1/3, đồng tác giả kể cả 

chủ biên chia đều 2/3 còn lại):  

TT Tên công việc Quy đổi ra giờ chuẩn 

1 

Giáo trình:  

Được nghiệm thu, Thủ trưởng đơn vị cho in sử dụng 

chính thức hoặc đã xuất bản. 

400 giờ/1 tín chỉ (NXB) 

300 giờ/1 tín chỉ (Nội bộ) 

2 
Tái bản giáo trình (có sửa chữa bổ sung tối thiểu khoảng 

20% nội dung). 

200 giờ/1 tín chỉ (NXB) 

150 giờ/1 tín chỉ (Nội bộ) 

3 
Tập bài giảng: Được nghiệm thu, Thủ trưởng đơn vị cho 

sử dụng chính thức. 
200 giờ/1tín chỉ 

4 Sách chuyên khảo: được nghiệm thu và đã xuất bản. 1200 giờ 

5 Sách tham khảo: được nghiệm thu và đã xuất bản 600 giờ 

3. Công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài 

nước, trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước: 

TT Tên công việc đã hoàn thành Quy đổi ra giờ chuẩn 

1 
Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục 

được HĐ GSNN tính 2đ 
800 giờ/ 1 bài 
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2 
Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục 

được HĐ GSNN tính 1,5đ 
700 giờ/ 1 bài 

3 
Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục 

được HĐ GSNN tính 1,0đ 
600 giờ/ 1 bài 

4 

Tạp chí khoa học chuyên ngành các Viện nghiên cứu, 

trường Đại học được HĐ GSNN tính 1,0đ 
500 giờ/ 1 bài 

Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế (được HĐ 

GSNN tính điểm) 

5 

Tạp chí khoa học có mã số, giấy phép của Bộ Thông tin 

và Truyền thông được HĐ GSNN tính 0.75đ 
400 giờ/ 1 bài 

Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia (được HĐ 

GSNN tính điểm) 

6 

Tạp chí khoa học có mã số, giấy phép của Bộ Thông tin 

và Truyền thông được HĐ GSNN tính đến 0.5đ 
300 giờ/ 1 bài 

Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học của Viện nghiên cứu, 

Đại học… (được HĐ GSNN tính điểm) 

7 
Tạp chí khoa học có mã số, giấy phép của Bộ Thông tin 

và Truyền thông được HĐ GSNN tính đến 0.25đ 
200 giờ/ 1 bài 

8 Tạp chí GDTC&TTTH trường ĐHSP TDTT Hà Nội 220 giờ/ 1 bài 

9 

Tạp chí cấp tỉnh, cấp trường khác, tạp chí khoa học có mã 

số và giấy phép của Bộ hoặc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Kỷ yếu toàn văn hội nghị khoa học cấp khoa, 

trường và cấp tương đương 

100 giờ/ 1 bài 

10 
Trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo khoa học 

quốc tế (có minh chứng) 
250 giờ/ 1 báo cáo 

11 
Trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo khoa học 

quốc gia (có minh chứng) 
200 giờ/ 1 báo cáo 

12 
Trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của Bộ, 

Viện nghiên cứu, Đại học… (có minh chứng) 
150 giờ/ 1 báo cáo 

13 
Trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học cấp 

trường (có minh chứng) 
100 giờ/1 báo cáo 

14 
Trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học cấp 

khoa (có minh chứng) 
50 giờ/1 báo cáo 

15 Báo cáo seminar về chuyên môn (có minh chứng) 35 giờ/1 báo cáo 

16 Tham dự seminar chuyên môn (có minh chứng) 5 giờ/1 buổi dự 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.biology.hcmus.edu.vn%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D411%253Aseminar-khoa-hc-ln-iii-nh-2012-2013%26catid%3D63%253Atb%26Itemid%3D149%26lang%3Dvi&ei=Of3wUaPgA8fJiAe8qoGADg&usg=AFQjCNGwZugmXYVzzh5P_ckP849tIxUxsQ&sig2=A4fI9g_UpAJJwyw3AveyCg&bvm=bv.49784469,d.aGc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.biology.hcmus.edu.vn%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D411%253Aseminar-khoa-hc-ln-iii-nh-2012-2013%26catid%3D63%253Atb%26Itemid%3D149%26lang%3Dvi&ei=Of3wUaPgA8fJiAe8qoGADg&usg=AFQjCNGwZugmXYVzzh5P_ckP849tIxUxsQ&sig2=A4fI9g_UpAJJwyw3AveyCg&bvm=bv.49784469,d.aGc
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Ghi chú: 

 - Nếu một công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học khác nhau, 

được trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học khác nhau… thì chỉ được tính một lần; 

- Bài báo là sản phẩm của công trình NCKH cấp cơ sở không được tính giờ vì đây là 

nhiệm vụ bắt buộc để nghiệm thu đề tài. 

- Công trình khoa học quy đổi có nhiều tác giả tham gia thì tác giả chính được hưởng 

1/3 số giờ; số giờ còn lại được chia cho tất cả các thành viên tham gia (bao gồm tác giả). 

4. Thực hiện các hợp đồng NCKH, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, tham gia 

các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về khoa học và công nghệ: 

TT Tên công việc hoàn thành 
Quy đổi ra giờ chuẩn/ 1 công 

trình, sáng chế, sản phẩm 

1 
Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải thưởng (cấp bộ, 

ngành và cấp tương đương)  

Đặc biệt:    200 giờ  

Nhất:         180 giờ 

Nhì:           150 giờ  

Ba:             120 giờ  

KK:             100 giờ  

2 
Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải thưởng (cấp 

trường và cấp tương đương) 

Đặc biệt:   100 giờ  

Nhất:           90 giờ 

Nhì:             80 giờ  

Ba:              70 giờ  

KK:             60 giờ  

3 
Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải thưởng (cấp khoa 

và cấp tương đương) 

Đặc biệt:    60 giờ  

Nhất:          50 giờ 

Nhì:            40 giờ  

Ba:              30 giờ  

KK:             20 giờ  

4 Được cấp bằng phát minh, sáng chế cấp Nhà nước 2000 giờ 

5 
Sản phẩm NCKH được thương mại hoá hoặc thực tiễn 

chấp thuận rộng rãi (có bản quyền)  
2000 giờ 

Ghi chú: 
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 - Hướng dẫn sinh viên NCKH cấp bộ, ngành và cấp tương đương nhưng không 

đạt giải, được tính 100 giờ chuẩn (tương đương giải khuyến khích). 

- Hướng dẫn sinh viên NCKH cấp trường và cấp tương đương nhưng không đạt 

giải, được tính 60 giờ chuẩn (tương đương giải khuyến khích). 

- Hướng dẫn sinh viên NCKH cấp khoa và cấp tương đương nhưng không đạt giải, được 

tính 20 giờ chuẩn (tương đương giải khuyến khích). 
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Chương VIII 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 38. Khen thưởng 

1. Hoạt động KH&CN được xem là một trong những tiêu chí để xét thi đua, khen 

thưởng. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN được Nhà 

trường xem xét khen thưởng. 

2. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo quy chế 

chi tiêu nội bộ hiện hành. 

Điều 39. Xử lý vi phạm 

1. Cán bộ giảng dạy không hoàn thành định mức NCKH hàng năm theo quy định 

phải bù giờ từ giờ giảng dạy hoặc các dạng lao động khác theo sự điều động của Nhà 

trường. 

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN các cấp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý 

theo hình thức do cấp quản lý tương ứng quy định. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ phải bồi 

hoàn kinh phí đã được cấp (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ, không được thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở theo khung thời gian quy định ở khoản 4 (điểm b), Điều 8. 

4. Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xem xét việc hạ bậc xếp loại viên 

chức, người lao động hàng năm đối với cán bộ giảng dạy không hoàn thành định mức 

NCKH hoặc không hoàn thành nhiệm vụ KH&CN các cấp. 

 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 40. Hiệu lực thi hành 

Quy định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Các quy định trước đây trái với 

Quy định này đều bị bãi bỏ. 

 Điều 41. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng QLĐT-KH&HTQT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện và 

phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định hiện hành. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng về các nhiệm vụ được giao; tuân thủ đầy đủ các quy định của Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội về quản lý hoạt động KH&CN; thực hiện các nhiệm vụ và quyền 

hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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3. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần điều 

chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung. Các đơn vị và cá nhân liên quan báo cáo Hiệu trưởng (thông 

qua Phòng QLĐT-KH&HTQT) để xem xét, quyết định, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.   

 
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PHẦN II 

QUY ĐỊNH BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH VÀ PHÁT HÀNH 

GIÁO TRÌNH 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

 

Số:       /QĐ-ĐHSPTDTTHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

     
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đăng ký, biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo 

trình giáo dục đại học của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

 

Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

cua Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong 

các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2021 quy định 

việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo 

dục đại học; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLĐT-KH&HTQT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc đăng ký, biên soạn, 

thẩm định và phát hành giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học 

Sư phạm Thể dục Thể Thao Hà Nội. 

 Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ năm học 2023– 2024. Các Quyết định 

trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-KH&HTQT, Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch Tài 

chính, Trưởng các Khoa, Bộ môn, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo) 

- Như điều 3,Website (để thực hiện) 

- Lưu: VT, QLKH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Duy Quyết 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

                              

QUY ĐỊNH 

Về việc đăng ký, biên soạn, thẩm định và phát hành 

giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18 tháng 9 năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

giáo trình giáo dục đại học/sau đại học (sau đây gọi chung là giáo trình), tập bài giảng, 

tài liệu tham khảo (sau đây gọi chung là tài liệu). 

2. Toàn bộ công tác quản lý hoạt động đăng ký, biên soạn, lựa chọn, thẩm định và 

phát hành giáo trình, tài liệu của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được 

quản lý thống nhất theo Quy định này. 

3. Quy định này áp dụng đối với hoạt động đăng ký, biên soạn, lựa chọn, thẩm định 

và phát hành giáo trình, tài liệu của các đơn vị, cá nhân trực thuộc trường Đại học Sư 

phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 

Điều 2. Mục đích 

1. Giúp sinh viên có đủ giáo trình, tài liệu (bao gồm: giáo trình, sách chuyên khảo, 

sách tham khảo, tập bài giảng, sách hướng dẫn, từ điển…) để đáp ứng việc đổi mới 

phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự 

nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

2. Giúp cho cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ NCKH và nâng cao năng lực 

giảng dạy. 

3. Phục vụ công tác NCKH, giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên đáp ứng 

mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Nhà trường quy định. 

Điều 3. Giải thích khái niệm 

1. Giáo trình: là tài liệu hoàn chỉnh dùng cho giảng viên và người học trong giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu; có nội dung phù hợp với chương trình khung và đề cương 

môn học hiện hành. 
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2. Tập bài giảng: là tài liệu được biên soạn để dùng thống nhất cho Bộ môn, Khoa 

khi giảng dạy. Tập bài giảng được biên soạn trong các trường hợp:  

Chưa đủ điều kiện về nhân lực hoặc khả năng biên soạn giáo trình. 

Cần có thêm thời gian để bổ sung, hoàn thiện và viết thành giáo trình. 

3. Tài liệu tham khảo: là tài liệu có nội dung mở rộng, liên quan đến môn học, 

chương trình đào tạo; kết quả nghiên cứu sâu và tương đối toàn diện về một vấn đề của 

tác giả; tài liệu của nước ngoài được dịch sang tiếng Việt. 

Điều 4. Yêu cầu chung về giáo trình, tài liệu.  

1. Ngôn ngữ dùng để biên soạn là tiếng Việt. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng 

phê duyệt. 

2. Nội dung phải cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ được quy 

định trong chương trình khung, đề cương môn học hiện hành, có định hướng cơ bản về 

kiểm tra đánh giá. 

3. Thông tin trong giáo trình, tài liệu phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, hệ 

thống và nguyên tắc sư phạm; phù hợp với thực tiễn và cập nhật những thành tựu mới 

của khoa học công nghệ; không vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia 

và quan hệ quốc tế, gây mất đoàn kết dân tộc, kích động bạo lực, truyền bá tôn giáo, hủ 

tục mê tín dị đoan… 

4. giáo trình, tài liệu phải có kết cấu hợp lý, ở mỗi chương hoặc bài của giáo trình, 

tài liệu phải có danh mục tài liệu tham khảo, câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo 

luận hoặc bài tập thực hành.  

5. Những nội dung được trích dẫn trong tài liệu tham khảo để biên soạn giáo trình 

phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo 

quy định hiện hành. 

6. Nhà trường tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình tài liệu để sử dụng, đảm 

bảo mỗi học phần, tín chỉ có ít nhất một giáo trình hoặc tập bài giảng dùng chung cho 

công tác giảng dạy, học tập. 

7. Giáo trình, học liệu đã được phát hành cần được bổ sung, chỉnh lý, cập nhật nội 

dung cho phù hợp với yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra. 

 

Chương II 

ĐĂNG KÝ, BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH VÀ PHÁT HÀNH  

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức và quản lý  

1. Các Trưởng Khoa, Bộ môn.  

a) Chịu trách nhiệm về kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu trong toàn Khoa và 

Trung tâm.  
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b) Phân công Bộ môn biên soạn giáo trình, duyệt phiếu đăng ký biên soạn giáo trình, 

tài liệu. 

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các thành viên của Bộ môn đăng ký và đôn đốc 

việc thực hiện hợp đồng biên soạn.  

d) Kiểm tra, phê duyệt bản đề cương chi tiết của giáo trình đăng ký biên soạn theo 

đề cương môn học, cập nhật được những kiến thức mới. Riêng tài liệu do người đăng ký 

biên soạn tự chịu trách nhiệm. 

2. Phòng QLĐT-KH&HTQT Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác biên soạn, 

thẩm định và phát hành giáo trình, tài liệu.  

Điều 6. Thành phần tham gia biên soạn 

1. Thành phần Ban biên soạn giáo trình gồm có:  

a) Chủ biên hoặc đồng chủ biên và các thành viên (nếu có). Chủ biên hoặc đồng chủ 

biên giáo trình tài liệu các môn học của chương trình đào tạo trình độ đại học phải có 

chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc trình độ tiến sỹ thuộc chuyên ngành của giáo trình 

đó.  

Trong các trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng có thể đồng ý chủ biên hoặc đồng chủ 

biên có trình độ Thạc sĩ, giảng viên chính hoặc tương đương.  

b) Các thành viên tham gia Ban biên soạn giáo trình phải có chuyên môn phù hợp 

với nội dung giáo trình và đang trực tiếp giảng dạy trình độ đại học hoặc các nhà khoa 

học có uy tín đang tham gia thỉnh giảng tại Nhà trường và do Hiệu trưởng quyết định.  

2. Hiệu trưởng quyết định số lượng thành viên tham gia Ban biên soạn giáo trình 

hoặc cá nhân nhà khoa học biên soạn giáo trình.  

3. Hiệu trưởng quy định thành phần, tổ chức và hoạt động của Ban biên soạn giáo 

trình bằng văn bản.  

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền của chủ biên/đồng chủ biên/tác giả 

1. Chủ biên/đồng chủ biên 

Chủ biên/đồng chủ biên có trách nhiệm tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu theo 

đúng đề cương, tiến độ đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của giáo trình, tài liệu; tổ chức tiếp thu, 

chỉnh sửa nội dung theo góp ý của các nhà khoa học và ý kiến kết luận của Hội đồng 

thẩm định.  

Đề xuất với Hiệu trưởng thay thế hoặc bổ sung thành viên tham gia biên soạn khi 

thấy cần thiết.  

Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và các chính sách 

của Nhà trường đối với việc biên soạn giáo trình, tài liệu. 

2. Tác giả 
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Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của giáo trình, tài liệu; chịu sự chỉ 

đạo về mặt chuyên môn của chủ biên hoặc đồng chủ biên và Hội đồng Thẩm định trong 

quá trình biên soạn giáo trình và về bản quyền tác giả theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

 Có nghĩa vụ tuân thủ các phân công công việc của chủ biên, đảm bảo trung thực và 

làm việc khoa học đối với phần được phân công viết, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ 

thời gian, sử dụng ngôn ngữ, văn phong,… thống nhất chung của toàn bộ giáo trình, tài 

liệu.  

Được hưởng các chế độ nhuận bút, bản quyền tác giả theo quy định hiện hành của 

Nhà nước, được ưu tiên khai thác những tài liệu, cơ sở dữ liệu các loại của Nhà trường.  

Được quyền góp ý về cấu trúc, nội dung của các phần không được phân công viết 

trong giáo trình tài liệu nhưng phải tuân thủ quyết định của chủ biên hoặc đồng chủ biên.  

Điều 8. Hội đồng thẩm định 

1. Số lượng, thành phần 

Hội đồng thẩm định giáo trình có từ 05, 07 hoặc 09 thành viên, trong đó có 01 chủ 

tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và các ủy viên (trong đó phải có ít nhất 02 thành viên ngoài 

trường). Thành viên Hội đồng thẩm định phải là những người có chuyên môn phù hợp 

với nội dung giáo trình, là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và 

kinh nghiệm giảng dạy đại học.. 

Đối với các loại tài liệu khác: Số lượng thành viên Hội đồng thẩm định tối thiểu 

gồm 05 người, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 ủy viên phản biện, 01 ủy viên thư 

ký và các ủy viên khác (nếu có). 

Quy định với các thành viên cụ thể như sau:  

Chủ tịch Hội đồng phải có chức danh từ Phó Giáo sư hoặc Tiến sĩ trở lên.  

Các ủy viên phản biện phải có chức danh từ Tiến sĩ trở lên. Trường hợp đặc biệt do 

Hiệu trưởng quyết định.  

Các ủy viên khác phải có chức danh từ Tiến sĩ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Hiệu 

trưởng quyết định. 

Thành viên Hội đồng thẩm định phải là những người có chuyên môn phù hợp với 

nội dung giáo trình, các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và kinh 

nghiệm giảng dạy đại học. 

Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định và đề xuất với chủ biên/đồng chủ biên hoặc 

cá nhân các nhà khoa học tham gia biên soạn giáo trình xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện 

giáo trình. Hội đồng có thể mời một số thành viên đại biểu ngoài Hội đồng tham dự phiên 

họp thẩm định. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn  
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Mỗi thành viên phải có nhận xét, đánh giá bằng văn bản theo các yêu cầu chung nêu 

tại Điều 4 của Quy định này. 

Đánh giá chất lượng giáo trình, tài liệu và đề xuất với Hiệu trưởng các vấn đề liên 

quan đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng giáo trình, tài liệu.  

3. Nguyên tắc làm việc 

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự điều hành của Chủ 

tịch Hội đồng.  

Hội đồng họp khi có mặt chủ tịch, thư ký, có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng, có 

bản nhận xét của 2 phản biện và chỉ được vắng mặt 1 phản biện. 

Những ý kiến khác với kết luận của Chủ tịch Hội đồng được bảo lưu và trình Hiệu 

trưởng xem xét, quyết định. 

Điều 9. Quy trình lựa chọn, duyệt giáo trình, tài liệu 

Việc đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu phải được tiến hành theo trình tự các bước 

sau: 

Bước 1: Định kỳ hàng năm các khoa, trung tâm, bộ môn trực thuộc Nhà trường gửi 

danh mục đăng ký biên soạn và thuyết minh đề cương biên soạn giáo trình, tài liệu cho 

Phòng QLĐT-KH&HTQT. Các cá nhân nộp bản danh mục giáo trình, tài liệu đăng ký 

biên soạn, bản đề xuất biên soạn giáo trình, tài liệu cho Lãnh đạo Khoa. 

Bước 2: Phòng QLĐT-KH&HTQT căn cứ vào đề xuất và thuyết minh của các 

Khoa, tham mưu cho Hiệu trưởng việc thành lập các Hội đồng thẩm định danh mục và 

thuyết minh đề cương giáo trình tài liệu đăng ký xuất bản.  

Hiệu trưởng căn cứ theo báo cáo của Phòng QLĐT-KH&HTQT và đề cương biên 

soạn giáo trình tài liệu của tác giả để ký Hợp đồng triển khai thực hiện giáo trình tài liệu 

cấp Trường. 

Bước 3: Chủ biên và các thành viên tham gia biên soạn chịu trách nhiệm thực hiện 

việc biên soạn giáo trình tài liệu theo đúng thuyết minh đề cương đã gửi về Trung tâm 

KHCN, Truyền thông và Thư viện. 

 Trong quá trình biên soạn, chủ biên thực hiện xây dựng kế hoạch, báo cáo tiến độ 

thực hiện việc biên soạn giáo trình, nếu có điều chỉnh chủ biên thông báo kịp thời bằng 

văn bản gửi cho Phòng QLĐT-KH&HTQT để tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

Bước 4: Phòng QLĐT-KH&HTQT kiểm tra hồ sơ và tham mưu cho Hiệu trưởng 

thành lập các Hội đồng nghiệm thu giáo trình, tài liệu. 

Sau khi họp Hội đồng nghiệm thu, giáo trình/tài liệu phải được chỉnh sửa theo ý 

kiến của Hội đồng khoa học (ghi trong biên bản nghiệm thu), có xác nhận đã chỉnh sửa 

của Chủ tịch hoặc Thư ký Hội đồng, kèm theo 4 bản thảo, file điện tử lưu trong đĩa CD 

(USB), gửi về Phòng QLĐT-KH&HTQT làm căn cứ đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định 

công nhận kết quả nghiên cứu. 
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Bước 5: Căn cứ ý kiến của Hội đồng lựa chọn giáo trình, tài liệu, Hiệu trưởng xem 

xét và quyết định chọn giáo trình đã lựa chọn để phục vụ giảng dạy, học tập. 

Hồ sơ nghiệm thu và quyết định xuất bản, quyết định phát hành được lưu giữ tại 

Phòng QLĐT-KH&HTQT và Nhà xuất bản. 

 

Chương III 

THỂ THỨC TRÌNH BÀY  

Điều 10. Cấu trúc và hình thức trình bày  

Trang bìa chính; 

Trang bìa phụ; 

Mục lục; 

Bảng ký hiệu (nếu có);  

Bảng viết tắt (nếu có); 

Lời nói đầu; 

Nội dung chính: phần, chương, mục,…; 

Phụ lục (nếu có); 

Bảng tra cứu thuật ngữ, từ vựng (nếu có); 

Tài liệu tham khảo. 

Điều 11. Thể thức văn bản  

Giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo được biên soạn trên khổ giấy A4, hệ 

soạn thảo Microsoft Word, Open Office hoặc Latex, bảng mã Unicode, phông chữ Times 

New Roman, cỡ chữ 13. 

Căn lề: Top 2.0 cm; Bottom 2.0 cm; Left 3.0 cm; Right 1,5cm; Header 1.27 cm; 

Footer 1.27 cm; giãn dòng Single, Before 3pt, After 3pt. 

Số trang được đánh ở bên phải, phía dưới mỗi trang giấy. Không gạch ngang hoặc 

để các Title ở đầu mỗi trang.  

Nếu có hình, ảnh, bảng, biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề 

trái của trang.  

Tài liệu tham khảo được đánh số và sắp xếp theo thứ tự như sau: 

Tài liệu là sách, giáo trình, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ cần ghi họ và tên tác giả, năm 

xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

Tài liệu là bài báo cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, 

số, tập, từ trang - đến trang. 
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Tài liệu lấy từ internet cần ghi rõ họ và tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, 

đường dẫn. 

 

Chương IV 

PHÁT HÀNH, KINH PHÍ 

Điều 12. Phát hành  

1. In ấn, xuất bản 

Giáo trình, tài liệu nếu được Hội đồng thẩm định đồng ý đề nghị biên soạn và Hiệu 

trưởng phê duyệt thì được đề xuất in tại Nhà xuất bản.  

Phòng QLĐT-KH&HTQT phối hợp với đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, 

quản lý công tác biên soạn. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm in ấn, phát hành giáo trình, tài 

liệu theo đúng các quy định hiện hành. 

Hiệu trưởng phê duyệt số lượng bản in của từng giáo trình, tài liệu trên cơ sở đề 

nghị của chủ biên/tác giả.  

Tập bài giảng chỉ công bố trên các trang thông tin nội bộ của Trường. 

2. Bản quyền 

giáo trình, tài liệu sau khi được phát hành thuộc bản quyền của Trường Đại học Sư 

phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 

Điều 13. Kinh phí  

Kinh phí biên soạn giáo trình tài liệu được chi trả trực tiếp cho tác giả theo đúng 

quy định của Nhà trường và được cụ thể hóa trong hợp đồng biên soạn giáo trình. 

Phụ cấp làm việc của các Hội đồng xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu giáo trình 

tài liệu được thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 

Chi phí in ấn và phát hành giáo trình tài liệu được tính vào giá thành của mỗi giáo 

trình, tài liệu. Để tạo điều kiện cho sinh viên có đủ giáo trình, tài liệu, Nhà trường hỗ trợ 

một phần kinh phí trong lần đầu xuất bản tại Nhà xuất bản. Nhà xuất bản phối hợp với 

phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định giá in và giá bìa giáo trình, tài liệu. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Quản lý hồ sơ 

Phòng QLĐT-KH&HTQT quản lý hồ sơ đăng ký, biên soạn, thẩm định giáo trình, 

tài liệu. Danh mục hồ sơ gồm: 

Phiếu đăng ký biên soạn; 
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Hợp đồng biên soạn;  

Bản thảo hoàn chỉnh;  

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; 

Phiếu nhận xét của tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định; 

Biên bản họp Hội đồng thẩm định; 

Văn bản giải trình của chủ biên/tác giả (nếu có); 

Quyết định ban hành; 

Biên bản thanh lý Hợp đồng; 

Giấy phép xuất bản (nếu có). 

Điều 15. Khen thưởng, xử lý khiếu nại  

Các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp trong việc tổ 

chức, tham gia biên soạn, nâng cao chất lượng giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo 

thì được xét khen thưởng theo quy định hiện hành.  

Nếu có khiếu nại về bản quyền, nội dung khoa học thì Hiệu trưởng xem xét và xử 

lý theo quy định hiện hành.  

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

Quy định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Các quy định trước đây trái với 

Quy định này đều bị bãi bỏ./. 

 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

TRUNG TÂM KHCN-TT&TV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY TRÌNH  

ĐĂNG KÝ BIỆN SOẠN, THẨM ĐỊNH VÀ PHÁT HÀNH  

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

 

1. Mục đích 

 Quy trình này qui định trách nhiệm và phương pháp tiến hành biên soạn, thẩm 

định, nghiệm thu tài liệu giảng dạy, do Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội thực 

hiện, để đảm bảo chất lượng, tính khoa học và sư phạm, bám sát, phù hợp với nội dung 

chương trình đào tạo của học phần, tín chỉ đã được Nhà trường phê duyệt. 

2. Phạm vi 

  Áp dụng cho các cá nhân và các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà 

Nội có liên quan đến việc biên soạn, thẩm định và phát hành giáo trình,tài liệu giảng dạy. 

3. Căn cứ pháp lý 

1. Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Quy định về 

hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; 

 2. Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06/12/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng 

dạy, giáo trình giáo dục đại học; 

 3. Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn 

học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;  

4. Quyết định số  89/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý 

hoạt động khoa học và công nghệ - Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Sư phạm TDTT 

Hà Nội. 

 5. Quyết định số    /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc đăng ký, biên soạn, thẩm định 

duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học của Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội. 

4. Định nghĩa 

* Tài liệu giảng dạy: Là bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 

sách chuyên khảo, có nội dung bám sát và phù hợp chương trình đào tạo, được sử dụng 
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trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu của một học phần hay tổ hợp một số học phần, hoặc 

của vấn đề chuyên sâu. Cụ thể thống nhất một số tên gọi sau: 

* Giáo trình: Là sách đã được xuất bản (hoặc đã được Hội đồng Khoa học đào tạo 

chuyên ngành nghiệm thu theo Quyết định của Hiệu trưởng và đồng ý cho phép xuất 

bản), đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, là tài liệu chính dùng để giảng dạy học tập 

cho một học phần, được biên soạn bám sát và phù hợp với đề cương học phần đã được 

Nhà trường duyệt. 

* Tài liệu tham khảo (hoặc sách tham khảo): Là tài liệu giúp cho người học tìm 

hiểu sâu và rộng thêm từng phần hoặc toàn bộ học phần, được Nhà trường dùng làm tài 

liệu tham khảo cho giảng viên và người học. 

* Sách chuyên khảo: Là sách đã được xuất bản (hoặc đã được Hội đồng Khoa học 

chuyên ngành nghiệm thu thu theo Quyết định của Hiệu trưởng và đồng ý cho phép xuất 

bản), là kết quả nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về một vấn đề khoa học 

chuyên ngành, được biên soạn phù hợp với chuyên ngành chuyên sâu, được Nhà trường 

dùng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo từ trình độ đại học trở lên. 

5. Nội dung: 

5.1. Quy định về trách nhiệm 

5.1.1. Trách nhiệm của Bộ môn  

- Trưởng Bộ môn là người chịu trách nhiệm về nội dung của giáo trình, tài liệu 

giảng dạy được biên soạn, đảm bảo cho nội dung tài liệu giảng dạy bám sát đề cương học 

phần đã được Nhà trường phê duyệt, có kế hoạch cập nhật những kiến thức mới của trong 

nước và ngoài nước liên quan đến nội dung của học phần, đảm bảo tài liệu giảng dạy biên 

soạn ra được dùng làm tài liệu chính cho giảng dạy và học tập của học phần.  

- Chịu trách nhiệm thực hiện tiến độ biên soạn tài liệu giảng dạy theo kế hoạch đã 

đăng ký;  

5.1.2.Trách nhiệm của các Khoa chuyên môn 

- Trưởng Khoa chịu trách nhiệm cân đối chung kế hoạch biên soạn tài liệu giảng 

dạy trong toàn Khoa, tránh trùng lặp giữa các Bộ môn, các ngành học;  

- Phân công Bộ môn biên soạn tài liệu giảng dạy, ký phiếu đăng ký biên soạn tài 

liệu giảng dạy của các học phần và gửi về Trung tâm KHCN-TT&TVtheo quy định; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nghiệm thu bản thảo sau khi có Quyết 

định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu bản thảo của Nhà trường; 

5.1.3. Trung tâm KHCN-TT&TV 

- Là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm lập kế hoạch biên soạn tài liệu giảng dạy, tổ 

chức nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, ký hợp đồng biên soạn, 

hợp đồng hiệu đính, làm thủ tục thanh quyết toán với tác giả; 
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- Tổng hợp các phiếu đăng ký biên soạn tài liệu giảng dạy từ các Khoa, lập kế hoạch 

biên soạn và trình Hiệu trưởng ký Quyết định giao kế hoạch biên soạn theo năm học. 

- Hướng dẫn các tác giả thực hiện quy trình thẩm định, lập Hội đồng chuyên ngành 

nghiệm thu và tiến hành nghiệm thu bản thảo giáo trình, tài liệu giảng dạy đã đảm bảo 

yêu cầu sau thẩm định; 

- Trực tiếp làm hồ sơ ký hợp đồng; thanh lý hợp đồng biên soạn giáo tình, tài liệu 

giảng dạy với từng tác giả và tác giả hiệu trình Hiệu trưởng ký duyệt. 

- Thực hiện việc kiểm tra sự trùng lặp nội dung giáo trình, tài liệu giảng dạy và gửi 

kết quả thẩm định theo quy định và thông báo tới tác giả, Khoa. 

- Thực hiện quy trình thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định và cung 

cấp nhận xét, phản biện. 

5.1.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 - Hướng dẫn cụ thể các đơn vị liên quan và tác giả biên soạn giáo trình, tài liệu 

giảng dạy, tác giả hiệu đính tài liệu giảng dạy về thủ tục thanh toán; 

 - Thanh toán các khoản kinh phí liên quan đến nhuận bút biên soạn giáo trình, hiệu 

đính,… theo quy định. 

5.2. Nghiệm thu bản thảo, thanh toán 

- Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định Trung tâm KHCN-TT&TV, tác giả 

hoàn chỉnh bản thảo, nộp bản thảo và đĩa CD ghi đầy đủ nội dung giáo trình về Trung 

tâm KHCN-TT&TV. 

- Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản thảo hoàn 

chỉnh của tác giả, Trung tâm KHCN-TT&TV trình Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập 

Hội đồng khoa học chuyên ngành nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên 

khảo. Hội đồng nghiệm thu chuyên ngành xem xét, đánh giá, chịu trách nhiệm về chất 

lượng khoa học của giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, được biên soạn và 

ký biên bản nghiệm thu bản thảo. 

- Trung tâm KHCN-TT&TVcùng tác giả lập bản thanh toán tiền nhuận bút theoquy 

định. Tác giả trực tiếp thanh toán với Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

5.3. Quy trình đăng ký biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy 

Bước 1:Hàng năm, theo kế hoạch của Nhà trường cán bộ giảng dạy căn cứ vào khả 

năng và nhu cầu về giáo trình giáo trình, tài liệu giảng dạy để đăng ký và lập đề cương 

biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy 

Bước 2: Các Khoa duyệt đề cương biện soan, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng 

dạy, nộp Tờ trình,Biên bản họp Khoa, bản đăng ký, đề cương biện soạn, chỉnh sửa giáo 

trình về Trung tâm KHCN-TT&TV. 
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Bước 3: Tuyển chọn cấp trường:Trung tâm KHCN-TT&TV đề nghị Hiệu trưởng ra 

Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức họp Hội đồng khoa học duyệt các giáo trình, 

tài liệu giảng dạy cần biên soạn, chỉnh sửa trong năm. 

Bước 4: Lập và ký hợp đồng biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy: 

Trung tâm KHCN-TT&TV lập hợp đồng biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng 

dạy  (04 bản: chủ biên 01 bản, Trung tâm KHCN-TT&TV 01 bản, phòng KHTC 02 bản) 

và ký hợp đồng thực hiện giữa Hiệu trưởng và các chủ biên. 

Bước 5: Tiến hành biên soạn: chủ biên tiến hành biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài 

liệu giảng dạy theo hợp đồng, báo cáo tiến độ 3 tháng/ lần. Trung tâm KHCN-TT&TV 

kiểm tra tiến độ, nội dung, việc sử dụng kinh phí. 

Bước 6: Nghiệm thu cấp Khoa/Bộ môn: Khoa/ Bộ môn tổ chức nghiệm thu sơ bộ 

và gửi toàn bộ hồ sơ, 02 bản giáo trình đã được chỉnh sửa và biên bản họp về Trung tâm 

KHCN-TT&TV trong vòng 2 tuần từ ngày nghiệm thu. 

Bước 7: Nghiệm thu cấp trường: Trung tâm KHCN-TT&TV chuẩn bị các thủ tục 

và tổ chức nghiệm thu câp trường trên cơ sở đăng ký của các Khoa/ Bộ môn. 

Bước 8: Thanh lý hợp đồng: Sau khi tác giả đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng 

nghiệm thu, Trung tâm KHCN-TT&TV tiến hành thủ tục trình Hiệu trưởng ký thanh lý 

hợp đồng trên cơ sở đề nghị của tác giả và sản phẩm đã nộp. 

Bước 9: In giáo trình: Trung tâm KHCN-TT&TV làm tờ trình trình Hiệu trưởng 

phê duyệt thực hiện hợp đồng in giáo trình tại Nhà xuất bản hoặc In lưu hành nội bộ./. 
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PHỤ LỤC 1 

Hình thức trình bày giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo 

 

1. Trang bìa chính  

Toàn bộ nội dung của trang bìa chính được căn lề giữa (Ctrl + E). Thứ tự từ trên 

xuống dưới của trang bìa chính được trình bày như sau: 

+ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Chữ in hoa, không đậm, đứng, cỡ chữ 14pt.  

+ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI: Chữ in hoa, đậm, 

đứng, cỡ chữ 15pt, giãn dòng đơn so với dòng cơ quan chủ quản; phía dưới có đường kẻ ngang, 

nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. 

+ Logo trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội : Cao 2,5cm, rộng 2,5 cm.  

+ Tên chủ biên/tác giả: chữ thường, đậm, đứng, cỡ chữ 15pt.  

+ GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO): Chữ in hoa, đậm, 

đứng, cỡ chữ 20pt. 

+ TÊN GIÁO TRÌNH  (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO): chữ in hoa, 

đậm, đứng, cỡ chữ 24pt. TẬP(nếu có): chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 20pt.  

+ (Lưu hành nội bộ): Đặt trong dấu móc cong, chữ thường, đậm, đứng, cỡ chữ 16pt.  

+ HÀ NỘI - NĂM 20: Chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 14pt.  

2. Trang bìa phụ  

Toàn bộ nội dung của trang bìa phụ được căn lề giữa (Ctrl + E). Thứ tự từ trên xuống 

dưới của trang bìa chính được trình bày như sau: 

+ TÊN CHỦ BIÊN/TÁC GIẢ: Chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 15pt.  

+ GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO): Chữ in hoa, đậm, 

đứng, cỡ chữ 20pt. 

+ TÊN GIÁO TRÌNH TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO): Chữ 

in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 24pt. TẬP(nếu có): chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 20pt.  

+ (Tài liệu dùng cho hệ…): đặt trong dấu móc cong, chữ thường, đậm, nghiêng, cỡ 

chữ 16pt.  

+ HÀ NỘI - NĂM 20: chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 14pt.  

3. Mục lục:  

a. MỤC LỤC: chữ in hoa, đậm, đứng cỡ chữ 14pt, căn lề giữa;  

b. Đánh mục lục tự động, chữ thường, đứng, cỡ chữ 13pt, dòng đơn; chỉ liệt kê danh 

sách đến mục con, ví dụ: 1.1.1; 1.1.2  
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4. Bảng ký hiệu (nếu có): liệt kê và giải thích các ký hiệu theo trình tự a, b, c cỡ 

chữ 13pt, dòng đơn.  

5. Bảng viết tắt (nếu có): liệt kê và giải thích các chữ viết tắt theo trình tự a, b, c 

cỡ chữ 13pt, dòng đơn.  

6. Lời nói đầu:  

a. LỜI NÓI ĐẦU: chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 14pt, căn lề giữa.  

b. Nội dung: trình bày đối tượng sử dụng, mục đích yêu cầu, những kiến thức cho 

đối tượng sử dụng, cấu trúc nội dung, điểm mới của giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham 

khảo; hướng dẫn cách sử dụng.  

7. Nội dung phần, chương: trình bày các chương, mục, tiểu mục và nội dung chi tiết 

của từng chương, mục, tiểu mục, nội dung thảo luận xêmina, câu hỏi ôn tập, bài tập, các 

nhiệm vụ tự học. Hình thức trình bày trong phần, chương được quy định như sau:  

a. Cách đánh số chương, mục, tiểu mục:  

Chia làm 5 lớp: sau cùng mỗi ký hiệu dùng dấu một chấm (.) 

 - PHẦN A. (B., C.,…) (nếu cần)  

 - CHƯƠNG 1., 2.,…  

 - Mục 1.1., 1.2.,  

 - Nhóm tiểu mục: 1.1.1., 1.1.2.,...  

 - Tiểu mục: 1.1.1.1., 1.1.1.2.,  

Các chương được ghi bằng chữ số Arập, dưới chương là các mục gồm hai chữ số, 

dưới mục là nhóm tiểu mục gồm 3 chữ số, dưới nhóm tiểu mục là các tiểu mục gồm 4 

chữ số. Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 

chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 

1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có 

tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. Quy định kích thước (theo phông 

chữ Unicode) của các đề mục được thể hiện trong bảng 1.  

Bảng 1. Quy định kích thước của các đề mục, mục, tiểu mục  

Đề mục 
Kiểu 

chữ 

Cỡ 

chữ 
Định dạng Ví dụ mẫu chữ 

Phần (A., B., C.,…) in hoa 14 Đậm, đứng PHẦN A. KHÁI QUÁT 

Chương (đánh theo số 

Arập 1., 2., 3.,…) 

thường 14 Đậm, đứng Chương 1.  

Tên chương in hoa 14 Đậm, đứng ĐẠI CƯƠNG 

Mục (1.1., 1.2.,…) thường 13 Đậm, đứng 1.1. Mở đầu 
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Nhóm tiểu mục (1.1.1., 

1.1.2., …) 

thường 13 Đậm, nghiêng 1.1.1. Khái niệm 

Tiểu mục (1.1.1.1., 

1.1.1.2., …) 

thường 13 Nghiêng 1.1.1.1. Vật chất 

Nội dung văn bản thường 13 Đứng Vật chất là 

Tên hình, bảng  thường 12 Đậm, đứng Hình 1.2. Mô hình.. 

Phụ lục, tài liệu tham khảo in hoa 14 Đậm, đứng PHỤ LỤC 

Chú thích thường 10 Đứng 1. Tổng cục thống kê 

b. Bảng, biểu, hình vẽ,  công thức,...:  

Việc đánh số bảng, biểu, hình vẽ, công thức,... phải gắn với số chương, ví dụ: Hình 

3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác 

phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ "Nguồn: Viện khoa học thể dục thể thao 2010". Nguồn 

được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo. Đầu đề của 

bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình (căn lề giữa).  

Thông thường những bảng ngắn và biểu đồ nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề 

cập tới các bảng và đồ thị này. Các bảng dài hoặc hình vẽ lớn có thể để ở những trang 

riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng hoặc hình vẽ.  Các 

bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của 

trang giấy có thể hơn 210mm. Trong mọi trường hợp, 4 lề bao quanh phần văn bản và 

bảng biểu vẫn như quy định ở trên.  

Các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại, có đánh số 

và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ trong văn bản quy định. Khi đề cập đến 

các bảng, biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng, biểu đó, ví dụ "được nêu 

trong bảng 4.1" hoặc "(xem hình 3.2)" mà không được viết "được nêu trong bảng dưới 

đây" hoặc "trong biểu đồ sau".  

Việc trình bày các công thức trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên 

phải thống nhất trong toàn giáo trình. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích 

và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh 

mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần 

đầu của giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo. 

c. Viết tắt  

Không lạm dụng việc viết tắt trong giáo trình. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc 

thuật ngữ được sử dụng nhiều lần. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; 

những cụm từ ít xuất hiện. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ 

chức thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. 

Nếu giáo trình có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt.  

8. Phụ lục 
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Gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung giáo trình, 

tập bài giảng, tài liệu tham khảo như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh...  

9. Bảng tra cứu thuật ngữ (nếu có)  

Gồm các thuật ngữ đã được sử dụng trong giáo trình được xếp theo thứ tự a, b,  

c kèm theo số trang của thuật ngữ đó.  

10. Từ vựng (nếu có) 

Gồm các mô tả hoặc định nghĩa, khái niệm quan trọng đã sử dụng trong giáo Trình, 

tập bài giảng, tài liệu tham khảo được xếp theo vần a, b, c,  

11. Tài liệu tham khảo, cách trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo 

a. Quy định chung  

Các tài liệu tham khảo dùng để viết giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo mà 

không phải của riêng tác giả phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu 

tham khảo.  

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm 

giáo trình nặng nề với những tham khảo trích dẫn.  

Nếu không có điều kiện tiếp cận tài liệu gốc mà phải thông qua một tài liệu khác thì 

phải nêu rõ các trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh 

mục tài liệu tham khảo.  

Khi cần trích một đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng, có thể sử dụng dấu ngoặc kép để 

mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành 

một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào hơn 2 cm. Khi mở 

đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.  

b. Cách ghi tài liệu tham khảo  

- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, 

Nga, Trung, Nhật...)  

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A, B, C họ tên tác giả theo thông lệ của từng 

nước:  

+ Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự A, B, C theo họ.  

+ Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự A, B, C theo tên nhưng vẫn giữ nguyên 

thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.  

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự A, B, C từ đầu của tên cơ quan 

ban hành, báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục 

và Đào tạo xếp vào vần B,   

- Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông 

tin sau:  
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+ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)  

+ Năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  

+ Tên sách, luận án hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  

+ Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)  

+ Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)  

- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách phải ghi đầy 

đủ các thông tin sau:  

+ Tên tác giả (không có dấu ngăn cách)  

+ (Năm công bố) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  

+ "Tên bài báo'' (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  

+ Tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  

+ Tập (không có dấu ngăn cách)  

+ Số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  

+ Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)  

- Tài liệu trên Internet: tên tác giả (thời gian công bố), tên tài liệu, địa chỉ Website, 

đường dẫn tới nội dung trích dẫn, thời gian trích dẫn.  
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PHỤ LỤC 2 

Mẫu 1: Phiếu đăng ký biên soạn 

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN 

NĂM HỌC 20... - 20… 

 

I. Thông tin chung  

1. Họ và tên chủ biên/tác giả: 

............................................................................................................................................. 

2. Các thành viên tham gia:  ................................................................................................  

Nguyễn Văn A + Bùi B +  ...............................................................................................  

3. Bộ môn: ..............................................................................Khoa   .................................  

4. Loại tài liệu: Giáo trình  Tập bài giảng  Tài liệu tham khảo  

5. Tên tài liệu:  .....................................................................................................................  

+ Sử dụng cho môn học (học phần):  ..............................................................................  

+ Số tiết (LT/TH,BT/Xemina):  ......................................................................................  

+ Đối tượng sử dụng:  .....................................................................................................  

+ Thời gian thực hiện: từ tháng.....................năm.......................đến 

tháng.................năm  .......................................................................................................  

+ Dự kiến số trang: ....................................trang  

II. Phân công biên soạn (nếu có nhiều tác giả) 

STT TÊN CHƯƠNG NGƯỜI BIÊN SOẠN 

1 Chương 1.  

2 Chương 2.  

3 Chương 3.  
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III. Đề cương chi tiết 

Chương 1. ..  

1 .1  

...  

1 .2  

...  

Câu hỏi, bài tập  

Chương 2.  

2 .1  

2.1.1. 

2.1.2. 

2 .2 ...  

Câu hỏi, bài tập  

IV. Tài liệu tham khảo (chỉ ghi các tài liệu tham khảo sẽ sử dụng) 

1. …. 

2. …. 

Căn cứ yêu cầu về nội dung và hình thức viết giáo trình của Trường, tôi (chúng tôi) 

đăng ký viết giáo trình (tập bài giảng, tài liệu tham khảo) trên. Tôi cam kết thực hiện 

đúng nội dung và đảm bảo đúng tiến độ biên soạn như đăng ký. 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG BỘ 

MÔN 

NGƯỜI  ĐĂNG KÝ 
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PHỤ LỤC 2 

Mẫu 2: Danh sách đăng ký biên soạn 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

KHOA(BỘ MÔN)……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN  

GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

STT 
Tên Tài 

liệu 

Loại tài 

liệu(*) 
Tác giả 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đối tượng 

sử dụng 

Đăng ký ngày 

thẩm định 

1       

2       

3       

4       

(*): Ghi rõ là giáo trình, tập bài giảng hay tài liệu tham khảo 

 

       TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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PHỤ LỤC 3 

Hướng dẫn trình bày báo cáo trong phiên họp thẩm định 

 

Bước 1: Trình bày tính cấp thiết của việc biên soạn, đối tượng sử dụng, thông tin 

môn học mà giáo trình (tập bài giảng, tài liệu tham khảo) phục vụ; thông tin về nhóm tác 

giả biên soạn, kế hoạch thực hiện biên soạn.  

Bước 2: Trình bày cấu trúc của giáo trình (tập bài giảng, tài liệu tham khảo).  

Bước 3: Trình bày tóm tắt nội dung của các phần, chương; so sánh, đánh giá sự 

khác biệt về nội dung so với các tài liệu khác liên quan.  

Bước 4: Trình bày hệ thống các tài liệu tham khảo.  

 

Ghi chú: Phần trình bày được thực hiện trình chiếu bằng phần mềm Power Point. 
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PHỤ LỤC 4 

Trình tự tiến hành một phiên họp thẩm định 

 

1. Đại diện Phòng QLĐT-KH&HTQT đọc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

định, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. 

2. Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp, gồm: 

- Công bố trình tự, nội dung phiên họp; 

- Thư ký đọc hồ sơ đăng ký biên soạn, Báo cáo Hội đồng về các điều kiện pháp lý: 

hợp đồng biên soạn, nhận xét của các phản biện để có thể họp thẩm định; 

- Chủ biên/tác giả trình bày về công tác biên soạn, những quan điểm biên soạn, 

những thành tựu về học thuật,...; 

- Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét, góp ý; 

- Trao đổi, thảo luận với tác giả (nhóm tác giả); 

- Hội đồng họp kín để thống nhất ý kiến đánh giá, kiến nghị để ghi vào biên bản và 

bỏ phiếu đánh giá theo một trong bốn mức độ:  

+ Đạt yêu cầu, không cần chỉnh sửa;  

+ Đạt yêu cầu sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng. 

+ Phải chỉnh sửa và đề nghị thẩm định lần 2; 

+ Không đạt yêu cầu. 

 (Phiên họp thẩm định lần 2 (nếu có) thì chỉ đánh giá theo một trong hai mức độ: 

đạt yêu cầu, không cần chỉnh sửa lại hoặc đạt yêu cầu sau khi chỉnh sửa lại theo ý kiến 

Hội đồng). 

- Công bố kết quả; 

- Chủ biên/tác giả phát biểu; 

- Kết thúc./. 
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PHẦN III 

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỦA SINH VIÊN 
 

  



65 

 

3.1. Quy định hoạt động NCKH của sinh viên 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:         /QĐ-ĐHSPTDTTHN 
 

Hà Nội, ngày  12  tháng 9 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên               

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở 

giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ 

sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐ ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLĐT-KH&HTQT, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”. 

Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ năm học 2018 – 2019 và có hiệu lực kể từ 

ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-KH&HTQT, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, 

Kế hoạch Tài chính, Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, 

Trưởng các Khoa, Bộ môn, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- BGH (để báo cáo);  

- Như điều 3 (để thực hiện); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, QLKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Duy Quyết 
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QUY ĐỊNH 

VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 12 tháng 9  năm 2018                                            

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) là nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên 

nhằm mục đích:  

1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường; 

2. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của 

sinh viên, phương pháp làm việc nhóm và hình thành năng lực tự học cho sinh viên; 

3. Góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội. 

Điều 2. Yêu cầu về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

 1. Phù hợp với pháp luật và các quy định về hoạt động KHCN 

2. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; 

3. Phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; 

4. Phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động khoa học của Trường và không 

ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của sinh viên; 

5. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới và sáng tạo. 

Điều 3. Các hình thức NCKH của sinh viên 

Sinh viên tham gia NCKH có thể thực hiện dưới các hình thức sau: 

1. Viết bài đăng trên các ấn phẩm NCKH trong và ngoài Trường (Hội nghị Khoa 

học sinh viên, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, tạp chí…); 

2. Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp Trường, Khoa, Bộ môn…) 

và các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) khác trong và ngoài nước; 

3. Tham gia các giải thưởng, cuộc thi dành cho sinh viên… 

Điều 4. Nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH của sinh viên 

Kinh phí cho hoạt động NCKH của sinh viên được lấy từ các nguồn sau: 

1. Ngân sách nhà nước. 
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2. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3. Trích từ nguồn thu hợp pháp của trường đại học. 

4. Huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

 

Chương II 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG                                       

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Điều 5. Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên 

1. Hàng năm, trên cơ sở định hướng phát triển, nhiệm vụ KHCN và nhu cầu thực 

tế về các lĩnh vực đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH của sinh 

viên.  

2. Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên là một phần kế hoạch khoa học và 

công nghệ của trường, bao gồm các nội dung sau:  

 a) Xác định tên đề tài, triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả đề tài 

NCKH của sinh viên theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

b) Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và các hình thức hoạt động 

khoa học công nghệ khác. 

c) Tham gia giải thưởng NCKH dành cho sinh viên.  

d) Tham gia các Hội nghị, Hội thảo  

e) Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả NCKH của sinh viên vào thực tiễn. 

f) Tổ chức hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên... 

Điều 6. Xác định danh mục đề tài, giao đề tài và triển khai thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Xác định danh mục đề tài NCKH của sinh viên:  

a) Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học 

Trên cơ sở quy định của nhà trường, giảng viên hướng dẫn và sinh viên đề xuất đề 

tài nghiên cứu khoa học (mẫu 1- phụ lục). 

b) Hội đồng khoa học nhà trường có trách nhiệm xét duyệt danh mục đề tài NCKH 

của sinh viên (mẫu 2, mẫu 3-phụ lục).  

c) Phòng QLĐT-KH&HTQT tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu (BGH) danh 

mục đề tài NCKH của sinh viên toàn đơn vị, tham mưu Thủ trưởng đơn vị ra quyết định 

phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên.  

2. Giao đề tài NCKH: 
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a) Sau khi có quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH của Sinh viên, các 

khoa/bộ môn và giảng viên hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 

(Mẫu 5 – Phụ lục). 

b) Phòng QLĐT-KH&HTQT trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các hội 

đồng tuyển chọn và tổ chức xét duyệt đề cương nghiên cứu. 

c) Trên cơ sở đề cương đề tài NCKH của sinh viên đã được xét duyệt, Hiệu trưởng 

ra quyết định giao đề tài cho sinh viên thực hiện, lưu ý thời điểm nghiệm thu và giao nộp 

sản phẩm của đề tài phải trước khi sinh viên tốt nghiệp. Số thành viên tham gia thực hiện 

một đề tài do Ban Chủ nhiệm khoa chủ động quyết định và không quá 05 sinh viên. Mỗi 

giảng viên hướng dẫn không quá 02 đề tài trong cùng thời gian, trong mỗi đề tài có một 

sinh viên làm chủ nhiệm đề tài.  

3. Triển khai thực hiện đề tài NCKH của sinh viên: 

a) Sinh viên triển khai đề tài theo đề cương đã được phê duyệt.  

b) Khoa/Bộ môn tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên và giảng viên hướng dẫn hoàn 

thành đề tài đúng thời gian quy định. 

c) Thời gian thực hiện đề tài không quá 12 tháng tính từ ngày được phê duyệt.  

d) Kết quả thực hiện đề tài NCKH của sinh viên được trình bày trong báo cáo tổng 

kết (theo phần I-phụ lục). 

Điều 7. Tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở cấp 

khoa/bộ môn  

1. Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa/bộ môn nhận xét, đánh giá đề tài nghiên 

cứu khoa học của sinh viên. Nội dung đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

do thủ trưởng khoa/bộ môn quyết định trên cơ sở văn bản hướng dẫn của trường đại học 

về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.  

2. Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, khoa/bộ môn xét chọn các đề tài gửi 

tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.  

Điều 8. Tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở cấp 

trường  

1. Trường đại học thành lập hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh 

viên để nhận xét, đánh giá các đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 

học cấp trường.  

2. Nội dung đánh giá đề tài  

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài.  

b) Mục tiêu đề tài.  

c) Phương pháp nghiên cứu.  

d) Nội dung khoa học.  
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đ) Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng.  

e) Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài.  

g) Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các 

tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước).  

3. Xếp loại đánh giá đề tài  

a) Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cho điểm xếp loại 

đề tài theo 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, đạt và không đạt.  

b) Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội 

dung của phiếu đánh giá (mẫu 3 - Phụ lục). Căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng (theo 

thang 100 điểm) của các thành viên hội đồng có mặt, đề tài được xếp loại ở mức xuất sắc: 

từ 90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 

80 điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm.  

c) Kết quả xếp loại được ghi trong biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên 

cứu khoa học của sinh viên (mẫu 4 - Phụ lục). 

Điều 9. Tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên (Hội nghị sinh 

viên nghiên cứu khoa học) 

1. Trường đại học tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên với các nội 

dung sau: 

a) Tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.  

b) Báo cáo kết quả các đề tài nghiên cứu do sinh viên thực hiện ở các tiểu ban.  

c) Xét thưởng, công bố kết quả và trao thưởng các đề tài đạt giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp trường.  

2. Thời gian tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên: trước ngày 15 

tháng 6 hàng năm.  

3. Trường đại học tổ chức các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác 

của sinh viên như: hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa học công 

nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên. 

4. Trình tự tổ chức Hội nghị 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức thành 02 vòng: vòng Sơ 

khảo và vòng Chung khảo. 

a) Vòng Sơ khảo: 

Sinh viên nộp báo cáo tổng kết (theo mẫu 12 đến mẫu 15) bao gồm cả bản in và 

file mềm cho Hội đồng trước 15 ngày tổ chức Hội nghị.  
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Phòng QLĐT-KH&HTQT căn cứ vào các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học 

sinh viên trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá. Các đề tài có ý 

kiến đồng ý của phản biện sẽ được báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội nghị. 

Kết quả đánh giá của vòng sơ khảo là điểm trung bình cộng các đầu điểm chấm 

của các thành viên Hội đồng (theo mẫu 10 - phụ lục). 

Căn cứ kết quả đánh giá tại vòng Sơ khảo, Phòng QLĐT-KH&HTQT trình Hội 

đồng khoa học tuyển chọn đề tài báo cáo tại Vòng chung khảo. 

b) Vòng Chung khảo: 

Báo cáo một số đề tài tiêu biểu; xét thưởng, công bố kết quả và trao thưởng các đề 

tài đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.  

5. Hình thức tổ chức:  

a) Hội đồng đánh giá cấp Trường (bao gồm đại diện lãnh đạo các Khoa, Trung 

tâm, chuyên gia và đại diện Trung tâm KHCN-TT&TV) thực hiện đánh giá các đề tài 

NCKH của sinh viên và đề xuất cơ cấu giải thưởng. 

b) Phòng QLĐT-KH&HTQT có trách nhiệm tổng hợp và trình BGH quyết định 

giải thưởng cấp Trường, lựa chọn các báo cáo điển hình trình bày tại Hội nghị cấp Trường 

và các báo cáo đạt chất lượng tốt tham dự giải thưởng cấp cao hơn. 

Điều 10. Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên  

1. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đại học lựa chọn các 

đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên, 

Nhà trường tổ chức xét duyệt, lựa chọn các đề tài xuất sắc gửi tham dự xét tặng Giải 

thưởng. 

2. Thời gian gửi hồ sơ tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 

dành cho sinh viên: trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. 

3. Đề tài NCKH của sinh viên tham gia xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học 

trẻ Việt Nam” được đánh giá và xét giải theo Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ 

Việt Nam” dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 11. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực 

tiễn 

1. Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ vào thực tiễn từ kết quả của các đề tài NCKH của sinh viên được đánh giá xếp 

loại xuất sắc. 

2. Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ các cấp tạo điều kiện cho sinh viên 

tham gia thực hiện đề tài và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực 

tiễn. 
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Điều 12. Tổ chức hoạt động thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công 

nghệ của sinh viên 

Nhà trường tổ chức hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ, phổ biến thông tin khoa 

học và công nghệ của sinh viên, bao gồm:  

1. Căn cứ vào kết quả Hội nghị NCKH của sinh viên, Nhà trường xuất bản Kỷ yếu 

NCKH của sinh viên bao gồm các đề tài được tham dự vòng Chung khảo tại Hội nghị.  

2. Quản lý, lưu giữ các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong hệ thống 

thông tin - thư viện của trường đại học. 

3. Công bố kết quả NCKH của sinh viên theo quy định hiện hành; đăng tải kết quả 

NCKH của sinh viên trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và quản lý, lưu giữ tại 

Phòng QLĐT-KH&HTQT của Nhà trường. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Điều 13. Nội dung quản lý hoạt động NCKH của sinh viên 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên hàng 

năm.    

2. Huy động các nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH của sinh viên. 

3. Khen thưởng, vinh danh các cán bộ, giảng viên và sinh viên có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động NCKH của sinh viên.  

4. Định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động NCKH của sinh viên; thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, 5 năm và báo cáo đột xuất về hoạt động NCKH của 

sinh viên. 

Điều 14. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLĐT-KH&HTQT về quản lý hoạt 

động NCKH của sinh viên 

1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý hoạt động NCKH của sinh viên theo quy 

định hiện hành.  

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, các khoa, các bộ môn, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, hội Sinh viên và các tổ chức, đoàn thể khác để tổ chức triển khai 

hoạt động NCKH của sinh viên.  

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng về quản lý hoạt động 

NCKH của sinh viên 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động NCKH của 

sinh viên theo kế hoạch khoa học và công nghệ của Nhà trường. 
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2. Ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên Trường Đại học Sư phạm 

Thể dục Thể thao Hà Nội. 

3. Quy định mức chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong quy 

chế chi tiêu nội bộ của trường trên cơ sở các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước 

và khả năng ngân sách của trường. 

4. Quy định số giờ NCKH cho người hướng dẫn đề tài NCKH của sinh viên, mức 

thưởng giờ NCKH đối với đề tài NCKH của sinh viên đạt giải các cấp và các đề tài được 

triển khai ứng dụng vào thực tiễn. 

5. Quy định các hình thức khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH của sinh viên. 

6. Quy định các hình thức xử lý đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên vi phạm các 

quy định về hoạt động NCKH của sinh viên. 

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN CỦA SINH VIÊN THAM GIA 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NGƯỜI HƯỚNG DẪN  

Điều 16. Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia NCKH  

1. Trách nhiệm của sinh viên  

a) Thực hiện đề tài NCKH và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

vào thực tiễn theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Trường. 

b) Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khoa học và công 

nghệ khác trong Trường. 

c) Trung thực trong NCKH, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Quyền lợi của của sinh viên 

a) Các báo cáo tổng kết đề tài đạt ≥70  điểm sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện 

NCKH (nếu có); 

b) Được cấp giấy khen và giấy chứng nhận sinh viên NCKH; 

c) Được tham gia thực hiện một đề tài NCKH của sinh viên trong một năm học.  

d) Được sử dụng các thiết bị sẵn có của Trường để tiến hành NCKH.  

e) Đề tài của sinh viên đạt giải sẽ được công bố kết quả nghiên cứu trong Kỷ yếu 

NCKH của sinh viên, trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin khác. 

f) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố 

khoa học do sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành. 
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g) Được cộng thêm điểm thưởng NCKH vào các môn học trong học kỳ đang học 

để xếp loại học lực hoặc xác định hạng tốt nghiệp. (Quy định cộng điểm thưởng NCKH 

tại Điều 16). 

Điều 17. Trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 

khoa học  

1. Trách nhiệm của người hướng dẫn: 

a) Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng 

dẫn. 

b) Người hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát sinh viên thực hiện đề 

tài nghiên cứu khoa học sử dụng và bảo quản tài liệu, trang thiết bị thí nghiệm của Nhà 

trường. Khi người hướng dẫn vắng mặt, phải báo cáo với Trưởng khoa hoặc Trưởng bộ 

môn để giám sát việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị thí nghiệm. 

2. Quyền lợi của giảng viên, cán bộ nghiên cứu hướng dẫn: 

a) Người được giao hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm 

về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn.  

b) Mỗi người được hướng dẫn tối đa 02 đề tài NCKH của sinh viên trong cùng 

thời gian. 

c) Được tính giờ nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh 

viên nghiên cứu khoa học (theo quy định của Trường). 

d) Được ưu tiên xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu có thành 

tích hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải các cấp hoặc được 

triển khai ứng dụng vào thực tiễn. 

Điều 18. Điểm thưởng nghiên cứu khoa học 

1. Sinh viên có đề tài đạt giải thưởng NCKH cấp Trường, cấp Thành phố, cấp 

ngành, cấp Bộ và tương đương cấp Bộ sẽ được cộng điểm thưởng NCKH vào điểm của 

môn học có liên quan: 

a) Môn học được cộng điểm thưởng NCKH là những môn học đang học trong học 

kỳ (không kể chuyên đề thực tập tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp). 

b) Môn học được cộng điểm thưởng NCKH do cá nhân sinh viên đề nghị và Phòng 

QLĐT-KH&HTQT quyết định. 

c) Chỉ cộng điểm thưởng NCKH đối với môn thi đạt ở kỳ thi kết thúc học phần. 

d) Sinh viên tham gia bao nhiêu đề tài đạt giải thì sẽ được cộng điểm thưởng 

NCKH tương ứng bấy nhiêu đề tài; mỗi sinh viên được chia điểm thưởng của mỗi đề tài 

để cộng điểm cho nhiều môn học; mỗi môn học có thể được cộng điểm thưởng từ nhiều 

đề tài NCKH. 
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e) Đối với đề tài đạt đồng thời nhiều giải thưởng NCKH, sinh viên được cộng điểm 

thưởng NCKH một giải. 

f) Tổng số điểm thưởng NCKH cho một sinh viên: cấp trường tối đa 8 điểm; 

NCKH cấp thành phố, cấp ngành tối đa là 12 điểm; cấp Bộ tối đa 15 điểm. 

2. Trách nhiệm cộng điểm thưởng NCKH 

Phòng QLĐT-KH&HTQT phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh 

viên cộng điểm thưởng NCKH cho sinh viên. 

3. Thời hạn và Biểu mẫu đề nghị cộng điểm thưởng NCKH 

Thời hạn và Biểu mẫu đề nghị cộng điểm thưởng NCKH được công bố trong Thể 

lệ Giải thưởng NCKH của Trường hàng năm. 

4. Số điểm thưởng NCKH 

Các ký hiệu: 

P: tổng số điểm thưởng từ một đề tài đạt Giải thưởng NCKH 

N: số sinh viên trong nhóm nghiên cứu một đề tài (tối đa là 05) 

p: số điểm thưởng từ mỗi đề tài đoạt Giải thưởng NCKH/sinh viên 

   = P chia đều cho số sinh viên trong nhóm nghiên cứu đề tài đó (p = P ÷ 

n) 

Cách làm tròn điểm: 

p có điểm lẻ < 0.5 được làm tròn điểm lẻ thành 0; 

p có điểm lẻ = 0.5 được giữ nguyên; 

p có điểm lẻ > 0.5 được làm tròn điểm lẻ thành 1; 

p có giới hạn tối đa là pmax, p < pmax 

Bảng điểm thưởng NCKH vào điểm của môn học trong học kỳ đang học 

tương ứng với các giải thưởng sinh viên NCKH  

STT Giải thưởng P pmax 

 Giải thưởng SV NCKH cấp trường   

1 Giải nhất 10 điểm 4 điểm 

2 Giải nhì 7 điểm 3 điểm 

3 Giải ba 5 điểm 2 điểm 

4 Giải khuyến khích 3 điểm 1 điểm 

 Giải thưởng SV NCKH cấp thành phố 

(Eureka), cấp ngành (toàn quốc) 
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1 Giải nhất 30 điểm 12 điểm 

2 Giải nhì 27 điểm 10 điểm 

3 Giải ba 24 điểm 8 điểm 

4 Giải khuyến khích 21 điểm 6 điểm 

 Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ   

1 Giải nhất 36 điểm 15 điểm 

2 Giải nhì 33 điểm 12 điểm 

3 Giải ba 30 điểm 10 điểm 

4 Giải khuyến khích 27 điểm 8 điểm 

 

Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Sinh viên, người hướng dẫn sinh viên NCKH và các cá nhân, tập thể có thành 

tích xuất sắc trong hoạt động NCKH của sinh viên được khen thưởng các cấp theo quy 

định hiện hành. 

2. Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về hoạt động NCKH của sinh viên thì 

tùy tính chất và mức độ sai phạm sẽ bị xử lý các hình thức kỷ luật khác nhau theo quy 

định hiện hành. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định về hoạt động 

NCKH của sinh viên trước đây . 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình 

thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Trung tâm KHCN-TT&TV để tổng hợp, trình Hiệu 

trưởng xem xét quyết định. 

3. Các đơn vị, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên chịu thi hành quyết định này. 

Trường hợp đặc biệt ngoài Quy định này do Hiệu trưởng xem xét, quyết định./. 

 
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3.2. Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ 

và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  45/2020/TT-BGDĐT  

           Hà Nội, ngày 11  tháng 11 năm 2020    
  

THÔNG TƯ  

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng 

viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 
_________ 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa 

học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 

2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải 

thưởng khác về khoa học và công nghệ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế xét tặng 

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học.   

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học 

và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa 

học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” và Thông tư 

số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học và 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng Quốc gia giáo dục và PTNL; 

- Ban Tuyên giáo TW; 

- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bọ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 

- Bộ trưởng; 

- Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHCNMT.                                                                             

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

QUY CHẾ  

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên 

trong cơ sở giáo dục đại học 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công 

nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) trong các đại 

học, trường đại học, học viện của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ 

sở giáo dục đại học), bao gồm: công tác chuẩn bị xét tặng Giải thưởng; tiêu chí, quy trình 

đánh giá và xét tặng Giải thưởng; khen thưởng và xử lý vi phạm. 

2. Quy chế này áp dụng đối với giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo 

dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Đối tượng tham gia Giải thưởng 

a) Giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng 

(sau đây gọi chung là giảng viên trẻ) có công trình khoa học và công nghệ được quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 của Chính 

phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về 

khoa học và công nghệ gửi tham gia Giải thưởng (sau đây gọi tắt là công trình); 

b) Sinh viên đang theo học ở cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham 

gia xét Giải thưởng có đề tài nghiên cứu khoa học gửi tham gia Giải thưởng (sau đây gọi 

tắt là đề tài). 

Điều 2. Mục đích, thời gian tổ chức Giải thưởng 

1. Mục đích của Giải thưởng 

a) Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích giảng viên trẻ, sinh viên tham 

gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề 

của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã 

hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học; 

b) Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động 

nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ và sinh viên. 

2. Thời gian tổ chức Giải thưởng 

a) Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ được tổ chức 03 năm một lần. 

b) Giải thưởng dành cho sinh viên được tổ chức hằng năm. 

Điều 3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng 
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Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng gồm: 

1. Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa 

học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, 

Sinh học, Khoa học tự nhiên khác. 

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật 

điện tử và viễn thông, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, 

Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, 

Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ 

thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác. 

3. Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học 

trong y học, Khoa học y, dược khác. 

4. Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, 

Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác. 

5. Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã 

hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và 

truyền thông, Khoa học xã hội khác. 

6. Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học, văn học và văn hoá, 

Triết học, Báo chí và thông tin, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn 

khác. 

Điều 4. Điều kiện đối với công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng 

1. Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a) Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số 

lượng thành viên tham gia không quá 05 người; 

b) Công trình đã được nghiệm thu theo quy định và được công bố hoặc được ứng 

dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải 

thưởng; 

c) Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp 

quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng. 

2. Đề tài của sinh viên tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành 

viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 

người hướng dẫn chính; 

b) Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Các hình thức công bố bao 

gồm: 

- Sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy phép xuất bản. 

- Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học. 

- Báo cáo trình bày hoặc đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước 

và quốc tế. 

- Báo cáo hoặc trưng bày, trình diễn sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar 



80 

 

 

(xêmina) từ cấp khoa trở lên. 

- Ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của 

đề tài. 

c) Đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa chọn gửi tham gia xét 

Giải thưởng; 

d) Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương 

đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ; 

đ) Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng. 

3. Công trình, đề tài tham gia xét giải thưởng đảm bảo trung thực trong nghiên cứu 

khoa học; 

4. Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả/tập thể tác giả không vi phạm 

quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. 

Điều 5. Số lượng công trình, đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng 

1. Số lượng công trình gửi tham gia xét Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ của 

cơ sở giáo dục đại học do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định. 

2. Số lượng đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng dành cho sinh viên của cơ sở giáo 

dục đại học được xác định như sau: 

a) Cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 30.000 

sinh viên trở lên được gửi tối đa 15 đề tài; 

b) Cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 20.000 

đến dưới 30.000 sinh viên được gửi tối đa 10 đề tài; 

c) Cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 15.000 

đến dưới 20.000 sinh viên được gửi tối đa 07 đề tài; 

d) Cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 10.000 

đến dưới 15.000 sinh viên được gửi tối đa 05 đề tài; 

đ) Cơ sở giáo dục đại học không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d 

khoản 2 Điều này được gửi tối đa 03 đề tài; 

e) Cơ sở giáo dục đại học có đơn vị được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên trong năm liền trước của năm tổ chức Giải thưởng được gửi thêm tối đa 02 đề 

tài; 

g) Cơ sở giáo dục đại học có đề tài đạt giải nhất, giải nhì trong năm liền trước của 

năm tổ chức Giải thưởng quy định tại Quy chế này thì cứ mỗi giải nhất được gửi thêm 02 

đề tài, mỗi giải nhì được gửi thêm 01 đề tài. 

Điều 6. Nguồn kinh phí tổ chức Giải thưởng 

1. Ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệvà các nguồn huy 

động hợp pháp khác để chi cho công tác: Tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo đối với 

công trình của giảng viên trẻ; tổ chức đánh giá, xét giải vòng chung khảo; hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Giải thưởng; tổ chức lễ tổng kết, trao Giải thưởng và các hoạt động liên 

quan đến Giải thưởng; chi tiền thưởng cho các công trình của giảng viên trẻ đạt Giải 

thưởng; chi khen thưởng cho các tập thể theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. Các định 
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mức chi cụ thể cho công tác này được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

2.Kinh phí của cơ sở giáo dục đại học để chi cho công tác: Tổ chức lựa chọn công 

trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng; hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên 

trẻ, sinh viên và người hướng dẫn sinh viên; hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở cho giảng viên 

trẻ, sinh viên, cán bộ tham dự phiên họp hội đồng vòng chung khảo và lễ tổng kết, trao 

Giải thưởng; tổ chức đánh giá và xét giải vòng sơ khảo đối với Giải thưởng dành cho sinh 

viên; chi tiền thưởng hằng năm cho sinh viên và người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề 

tài đạt Giải thưởng. Nội dung chi và định mức chi do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học 

quyết định và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

 

Chương II 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ XÉT GIẢI THƯỞNG  

Điều 7. Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng 

1. Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ bao gồm: 

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a); 

b) Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04); 

c) Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình 

đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền 

(đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải 

thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 

10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, 

tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có). 

d) Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu quy định tại điểm a, b và c khoản 

này. 

2. Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng dành cho sinh viên bao gồm: 

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Mẫu 01 b); 

b) Ba (03) bản báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04); 

c) Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề 

tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); 

bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công 

trình (nếu có); 

d) Minh chứng kèm theo để xác định số lượng đề tài tối đa được gửi của cơ sở giáo 

dục đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này. 

đ) Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu quy định tại điểm a, b, c và d 

khoản này. 

Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ, đánh giá, xét giải và tổ chức lễ trao Giải thưởng 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng trong 
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quý I của năm tổ chức Giải thưởng. 

2. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (sau đây gọi tắt là hồ sơ Giải 

thưởng): trước ngày 30 tháng 6 của năm tổ chức Giải thưởng. Trong trường hợp đặc biệt, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ. 

3. Thời gian đánh giá, xét giải vòng sơ khảo, vòng chung khảo, công bố và trao 

Giải thưởng trước ngày 15 tháng 12 của năm tổ chức Giải thưởng và được thông báo đến 

các cơ sở giáo dục đại học có công trình/đề tài tham gia Giải thưởng và trên cổng thông 

tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 9. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Giải thưởng 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc ủy quyền cơ sở giáo dục đại học tổ chức 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ Giải thưởng. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học được ủy 

quyền giao tiếp nhận và xử lý hồ sơ Giải thưởng có nhiệm vụ: 

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng; 

b) Phân loại, đánh mã số, lập danh mục công trình, đề tài theo từng chuyên ngành 

thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng; 

c) Tổng hợp danh mục công trình, đề tài có công bố khoa học từ kết quả nghiên 

cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước hoặc đã được triển khai ứng dụng trong 

thực tiễn (kèm theo minh chứng). 

Điều 10. Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng 

Hồ sơ Giải thưởng hợp lệ phải đáp ứng đủ 04 điều kiện sau: 

1. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này. 

2. Không hiện thị thông tin về giảng viên trẻ, sinh viên thực hiện, người hướng 

dẫn, tên cơ sở giáo dục đại học trong báo cáo tổng kết công trình, đề tài và các tài liệu 

khoa học liên quan (nếu có), trừ danh mục tài liệu tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, 

tên cơ sở giáo dục đại học là một phần trong tên công trình, đề tài hoặc nội dung nghiên 

cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ. 

3. Gửi hồ sơ Giải thưởng đúng thời hạn quy định. Ngày xác định nhận hồ sơ được 

tính theo một trong ba hình thức sau: 

a) Ngày do cơ sở giáo dục đại học gửi hồ sơ đầy đủ đăng ký tham gia Giải thưởng 

qua hòm thư điện tử của Giải thưởng. 

b) Ngày ghi ở dấu của bưu điện đối với trường hợp gửi qua bưu điện. 

c) Ngày ghi ở dấu đến của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ngày ghi ở dấu đến của 

cơ sở giáo dục đại học được ủy quyền tổ chức tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nộp 

trực tiếp. 

4. Đảm bảo quy định về đối tượng, lĩnh vực khoa học và công nghệ, điều kiện đối 

với công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng tại khoản 3 Điều 1, Điều 3 và Điều 4 của 

Quy chế này.  
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Chương III 

QUY TRÌNH, TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG   

Điều 11. Đánh giá công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng 

1. Công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng được đánh giá qua 02 vòng: Vòng 

sơ khảo và vòng chung khảo. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học được ủy 

quyền tổ chức các công việc sau: 

a) Họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo (sau đây gọi tắt là hội đồng 

vòng sơ khảo); 

b) Họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo (sau đây gọi tắt là hội 

đồng vòng chung khảo); 

c) Tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng. 

Điều 12. Hội đồng vòng sơ khảo 

1. Thành phần Hội đồng: Hội đồng vòng sơ khảo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thành lập, có số lượng ít nhất 07 thành viên, gồm Chủ tịch; Phó Chủ tịch; 02 Ủy 

viên phản biện đối với mỗi công trình, đề tài; 01 Ủy viên thư ký khoa học (do Chủ tịch 

phân công tại phiên họp hội đồng) và các Ủy viên. Hội đồng có tối đa 02 thư ký hành 

chính giúp việc. Thành viên hội đồng vòng sơ khảo là các chuyên gia, cán bộ quản lý có 

trình độ chuyên môn và am hiểu về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng. 

Người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài tham gia xét Giải thưởng không tham gia hội 

đồng. 

2. Nguyên tắc làm việc của hội đồng 

a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công bằng, khách quan, biểu quyết 

theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu; 

b) Hội đồng chỉ xem xét những công trình, đề tài đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về 

hồ sơ Giải thưởng theo quy định; 

c) Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó phải có 

mặt chủ tịch hoặc phó chủ tịch (trong trường hợp chủ tịch vắng mặt và được chủ tịch ủy 

quyền) và ít nhất 01 Ủy viên phản biện đối với mỗi công trình, đề tài. Thành viên hội 

đồng vắng mặt phải gửi nhận xét, đánh giá bằng văn bản trước khi phiên họp được tổ 

chức ít nhất 01 ngày; 

d) Thư ký khoa học ghi chép ý kiến chuyên môn của các thành viên và kết luận 

của hội đồng trong biên bản họp hội đồng và các văn bản liên quan của hội đồng; 

đ) Thư ký hành chính có trách nhiệm gửi tài liệu cuộc họp cho các thành viên ít 

nhất 07 ngày trước ngày họp hội đồng. 

3. Trách nhiệm của thành viên hội đồng 

a) Gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản đối với các công trình, đề tài được phân công 

phản biện tới thư ký khoa học của hội đồng tối thiểu 01 ngày trước phiên họp hội đồng; 

b) Đánh giá trung thực, khách quan và công bằng; chịu trách nhiệm cá nhân về kết 

quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của hội đồng. Các thành 

viên hội đồng và thư ký hành chính của hội đồng có trách nhiệm giữ bí mật về các thông 
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tin liên quan đến quá trình đánh giá và xét giải; 

c) Nghiên cứu, phân tích từng nội dung trong báo cáo tổng kết công trình, đề tài; 

nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và đánh giá chung từng công trình, đề tài theo yêu 

cầu tại biểu mẫu quy định; viết nhận xét - đánh giá và luận giải cho việc đánh giá mỗi 

công trình, đề tài. 

4. Trình tự, nội dung làm việc của hội đồng 

a) Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần 

hội đồng và các đại biểu tham dự; 

b) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự phiên họp hội đồng nêu các yêu cầu, 

nội dung chủ yếu về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo; 

c) Chủ tịch hội đồng thông qua chương trình làm việc, phân công thư ký khoa học. 

Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 người là thành viên của hội đồng, trong đó có 01 

trưởng ban và 02 thành viên; 

d) Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét, đánh giá từng công trình, đề tài và 

so sánh giữa các công trình, đề tài với nhau theo tiêu chí đánh giá công trình quy định tại 

khoản 1 Điều 13 và theo tiêu chí đánh giá đề tài quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy 

chế này; 

đ) Thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt 

(nếu có) để hội đồng xem xét, tham khảo; thông báo danh mục công trình, đề tài đã được 

triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của 

công trình, đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; 

e) Hội đồng thảo luận, đánh giá từng công trình, đề tài theo các tiêu chí đánh giá 

quy định; 

g) Hội đồng cho điểm độc lập từng công trình, đề tài vào phiếu đánh giá công 

trình/phiếu đánh giá đề tài. Phiếu đánh giá có đóng dấu treo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và được phát tại phiên họp hội đồng; 

h) Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu đánh giá công trình, đề tài của các 

thành viên hội đồng theo mẫu Biên bản kiểm phiếu đánh giá công trình, đề tài; 

i) Ban kiểm phiếu công bố công khai kết quả đánh giá từng công trình, đề tài. Hội 

đồng thông qua biên bản họp hội đồng vòng sơ khảo; 

k) Thư ký khoa học hoàn thiện biên bản họp hội đồng, tổng hợp tài liệu phục vụ 

phiên họp hội đồng quy định tại khoản 6 Điều này và gửi cho Thường trực Ban Chỉ đạo 

Giải thưởng chậm nhất 03 ngày sau khi kết thúc phiên họp hội đồng cùng với báo cáo 

tổng kết của các công trình, đề tài được chọn vào vòng chung khảo. 

5. Tài liệu phục vụ phiên họp hội đồng 

a) Quyết định thành lập hội đồng kèm theo danh mục công trình, đề tài; 

b) Các báo cáo tổng kết công trình, đề tài; 

c) Danh mục và minh chứng kèm theo các công bố khoa học từ kết quả nghiên 

cứu của công trình, đề tài (nếu có); 

d) Phiếu nhận xét công trình của thành viên hội đồng (Mẫu 07)/Phiếu nhận xét đề 

tài của thành viên hội đồng (Mẫu 09); 
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đ) Phiếu đánh giá công trình của thành viên hội đồng (Mẫu 08)/Phiếu đánh giá đề 

tài của thành viên hội đồng (Mẫu 10); 

e) Biên bản kiểm phiếu đánh giá công trình/đề tài vòng sơ khảo (Mẫu 11); 

g) Biên bản họp hội đồng đánh giá công trình/đề tài vòng sơ khảo (Mẫu 12). 

Điều 13. Tiêu chí đánh giá và xét giải ở vòng sơ khảo 

1. Thang điểm và tiêu chí đánh giá đối với công trình 

Thang điểm để đánh giá công trình là thang điểm 100 theo các tiêu chí sau: 

a) Giá trị về khoa học/công nghệ: Công trình có đóng góp mới vào sự phát triển, 

bổ sung tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc mở ra hướng nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ mới, khả thi; đóng góp mới về nhận thức, cách tiếp cận, phương pháp 

nghiên cứu, cơ sở lý luận, phân tích bản chất của sự vật hoặc có tính mới về học thuật, 

phương pháp, lý luận công nghệ, trực tiếp giải quyết được những vấn đề về công nghệ, 

sáng tạo ra công nghệ mới/giải pháp kỹ thuật mới, tạo ra sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật 

(điểm tối đa là 40); 

b) Giá trị về thực tiễn: Công trình có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của 

ngành, địa phương hoặc ngành giáo dục và đào tạo; có mức độ, thời gian, ảnh hưởng và 

phạm vi đóng góp cụ thể, rõ ràng, có tính ứng dụng hoặc có sản phẩm công nghệ được 

chuyển giao trong thực tiễn (điểm tối đa là 45); 

c) Có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của đề tài (điểm tối đa 

là 15), cụ thể (chọn 01 trong các sản phẩm): 

- Bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước hoặc đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế có 

phản biện và có mã số ISBN (điểm tối đa là 10); 

- Bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (điểm tối đa là 15). 

- Sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm,... đã được 

chứng nhận (điểm tối đa là 15). 

2. Thang điểm và tiêu chí đánh giá đối với đề tài 

Thang điểm để đánh giá đề tài là thang điểm 100 theo các tiêu chí sau: 

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 

(điểm tối đa là 10); 

b) Nội dung nghiên cứu (điểm tối đa là 20); 

c) Phương pháp nghiên cứu (điểm tối đa là 15); 

d) Kết quả nghiên cứu (điểm tối đa là 40); 

đ) Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài (điểm tối đa là 05); 

e) Có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài (điểm tối đa là 10), cụ thể 

(chọn 01 trong các sản phẩm): 

- Bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước hoặc đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế có 

phản biện (điểm tối đa là 05); 

- Bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (điểm tối đa là 10); 
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- Sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm,... đã được 

chứng nhận (điểm tối đa là 10). 

3. Xét giải ở vòng sơ khảo 

a) Kết quả đánh giá công trình, đề tài ở vòng sơ khảo là điểm trung bình cộng của 

các thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp hội đồng; 

b) Căn cứ kết quả đánh giá công trình, đề tài ở vòng sơ khảo, Hội đồng đề nghị 

Ban Chỉ đạo Giải thưởng xét giải ba, giải khuyến khích và các công trình, đề tài vào vòng 

chung khảo; 

c) Điểm tối thiểu để được xét Giải thưởng là 70 điểm, trong đó: 

- Công trình, đề tài được chọn vào vòng chung khảo: Điểm trung bình đạt từ 85 

đến 100 điểm; 

- Công trình, đề tài được xét giải ba: Điểm trung bình đạt từ 80 đến dưới 85 điểm; 

- Công trình, đề tài được xét giải khuyến khích: Điểm trung bình đạt từ 70 đến 

dưới 80 điểm; 

d) Công trình, đề tài không được xét giải nếu đạt dưới 70 điểm hoặc bị phát hiện 

hồ sơ không hợp lệ. 

Điều 14. Công tác chuẩn bị tổ chức hội đồng vòng chung khảo 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

a) Công bố danh sách công trình, đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tối thiểu 15 ngày trước thời gian tổ 

chức họp các hội đồng vòng chung khảo; 

b) Hướng dẫn giảng viên trẻ, sinh viên chuẩn bị trình bày báo cáo kết quả nghiên 

cứu; phối hợp với cơ sở giáo dục đại học được giao tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng tổ chức 

họp các hội đồng vòng chung khảo. 

2. Cơ sở giáo dục đại học có công trình, đề tài được chọn vào vòng chung khảo có 

trách nhiệm thông báo và tạo điều kiện cho giảng viên trẻ, sinh viên chuẩn bị trình bày 

báo cáo tại phiên họp hội đồng vòng chung khảo; cử đại diện tham dự phiên họp hội đồng 

vòng chung khảo. 

3. Giảng viên trẻ, sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình, đề tài 

được lựa chọn vào vòng chung khảo cần trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu và trả lời 

câu hỏi tại phiên họp hội đồng. 

Điều 15. Hội đồng vòng chung khảo 

1. Hội đồng vòng chung khảo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 

thành lập. 

2. Số lượng và thành viên hội đồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 

của Quy chế này. 

3. Nguyên tắc làm việc của hội đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Quy 

chế này. 

4. Trách nhiệm của thành viên hội đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của 

Quy chế này. 
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5. Trình tự, nội dung làm việc của hội đồng 

a) Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần 

hội đồng và các đại biểu tham dự; 

b) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự phiên họp hội đồng nêu các yêu cầu, 

nội dung chủ yếu về việc đánh giá và xét giải vòng chung khảo; 

c) Chủ tịch hội đồng thông qua chương trình làm việc, phân công thư ký khoa học. 

Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 người là thành viên của hội đồng, trong đó có 01 

trưởng ban và 02 thành viên; 

d) Giảng viên trẻ, sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện công trình, đề tài trình bày 

báo cáo tóm tắt; giới thiệu về kết quả nghiên cứu của công trình, đề tài đã được triển khai 

ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học trên các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước (kèm theo minh chứng); 

đ) Các thành viên hội đồng đặt câu hỏi; giảng viên trẻ, sinh viên/nhóm sinh viên 

trả lời từng câu hỏi của thành viên hội đồng; 

e) Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét, đánh giá từng công trình, đề tài và 

so sánh giữa các công trình, đề tài với nhau theo tiêu chí đánh giá công trình quy định tại 

khoản 1 Điều 16 và theo tiêu chí đánh giá đề tài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy 

chế này. Trong thời gian hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá, nhóm tác giả và đại diện 

cơ sở giáo dục đại học không tiếp tục tham dự phiên họp hội đồng; 

g) Thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt 

(nếu có) để hội đồng xem xét, tham khảo; công bố số lượng giải nhất, giải nhì được xét 

chọn tối đa cho mỗi lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng đối với công trình 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 và đối với đề tài quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 17 của Quy chế này; 

h) Hội đồng thảo luận, đánh giá từng công trình, đề tài theo các tiêu chí đánh giá 

quy định; 

i) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 người là Ủy viên của hội đồng, trong đó 

có trưởng ban kiểm phiếu và 02 thành viên; 

k) Hội đồng bỏ phiếu xét chọn đề tài đạt giải nhất cho mỗi lĩnh vực khoa học và 

công nghệ của Giải thưởng (phiếu có đóng dấu treo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được 

phát tại phiên họp hội đồng); 

l) Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu xét chọn giải nhất của các thành viên 

hội đồng theo mẫu Biên bản kiểm phiếu xét chọn giải nhất và công bố công khai kết quả 

bỏ phiếu xét chọn giải nhất; 

m) Sau khi công bố đề tài được đề nghị đạt giải nhất, hội đồng bỏ phiếu xét chọn 

đề tài đạt giải nhì cho mỗi lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng trong số các 

đề tài còn lại (phiếu có đóng dấu treo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được phát tại phiên 

họp hội đồng); 

n) Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu xét chọn giải nhì của các thành viên 

hội đồng theo mẫu Biên bản kiểm phiếu xét chọn giải nhì và công bố công khai kết quả 

bỏ phiếu xét chọn giải nhì; 

o) Hội đồng công bố công khai danh sách công trình, đề tài được đề nghị xét giải 

nhất, giải nhì, giải ba (nếu có) và thông qua biên bản họp hội đồng vòng chung khảo; 
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p) Thư ký khoa học hoàn thiện biên bản họp hội đồng, tổng hợp các tài liệu phục 

vụ phiên họp hội đồng quy định tại khoản 6 Điều này và gửi cho Thường trực Ban Chỉ 

đạo Giải thưởng chậm nhất 01 ngày sau khi phiên họp hội đồng kết thúc. 

6. Tài liệu phục vụ phiên họp hội đồng 

a) Quyết định thành lập hội đồng kèm theo danh mục công trình/đề tài; 

b) Các báo cáo tổng kết công trình/đề tài; 

c) Phiếu nhận xét công trình được chọn vào vòng chung khảo của thành viên hội 

đồng (Mẫu 13)/Phiếu nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo của thành viên hội 

đồng (Mẫu 14); 

d) Phiếu đánh giá xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhất (Mẫu 15); 

đ) Biên bản kiểm phiếu xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhất (Mẫu 17); 

e) Phiếu đánh giá xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhì (Mẫu 16); 

g) Biên bản kiểm phiếu xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhì (Mẫu 18); 

h) Biên bản họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo (Mẫu 19). 

Điều 16. Tiêu chí đánh giá và xét giải ở vòng chung khảo 

1. Tiêu chí đánh giá công trình ở vòng chung khảo: 

a) Theo các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này; 

b) Phần trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu của giảng viên trẻ thực hiện công 

trình và trả lời đúng các câu hỏi của thành viên hội đồng liên quan đến lĩnh vực nghiên 

cứu của công trình tại phiên họp hội đồng. 

2. Tiêu chí đánh giá đề tài ở vòng chung khảo: 

a) Theo các tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy chế này; 

b) Phần trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên/nhóm sinh viên thực 

hiện đề tài và trả lời đúng các câu hỏi của thành viên hội đồng liên quan đến lĩnh vực 

nghiên cứu của đề tài tại phiên họp hội đồng. 

3. Xét giải ở vòng chung khảo: 

a) Xét chọn giải nhất: Công trình, đề tài có tỷ lệ phần trăm số phiếu đồng ý xét 

chọn giải nhất của hội đồng đạt từ 70% trở lên được hội đồng đề nghị đạt giải nhất. 

b) Xét chọn giải nhì: Đề tài có tỷ lệ phần trăm số phiếu đồng ý xét chọn giải nhì 

của hội đồng đạt từ 70% trở lên được hội đồng đề nghị đạt giải nhì. 

c) Đối với công trình, đề tài không được đề nghị đạt giải nhất hoặc giải nhì, hội 

đồng đề nghị đạt giải ba. 

d) Trường hợp phát hiện công trình, đề tài không phải do giảng viên trẻ, sinh viên 

thực hiện; vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hoặc vi phạm một trong các 

hình thức theo quy định tại Quy chế này, hội đồng đề nghị không xét giải. 

đ) Những công trình, đề tài không báo cáo tại hội đồng thì không được xét Giải 

thưởng. Trong trường hợp đặc biệt, cơ sở giáo dục đại học quản lý trực tiếp có văn bản 

đề nghị Ban Chỉ đạo Giải thưởng xem xét, quyết định hình thức báo cáo trực tuyến. 

e) Tác giả chính của công trình, đề tài vì lý do bất khả kháng không thể tham dự 
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phiên họp có thể ủy quyền cho thành viên của nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tại hội 

đồng. Giấy ủy quyền cần có xác nhận của cơ sở giáo dục đại học quản lý trực tiếp. 

g) Căn cứ kết quả đánh giá công trình, đề tài ở vòng chung khảo, hội đồng đề nghị 

Ban Chỉ đạo Giải thưởng xét tặng giải nhất, giải nhì và giải ba (nếu có). 

Điều 17. Cơ cấu, mức thưởng và nguyên tắc xếp Giải thưởng 

1. Cơ cấu Giải thưởng và tiền thưởng đối với công trình 

a) Cơ cấu Giải thưởng 

- Giải Nhất: Không quá 02 Giải thưởng/lĩnh vực; 

- Giải Nhì: Không quá 05 Giải thưởng/lĩnh vực; 

- Giải Ba: Không quá 07 Giải thưởng/lĩnh vực; 

- Giải Khuyến khích: Không quá 10 Giải thưởng/lĩnh vực. 

b) Tiền thưởng để tặng thưởng cho công trình đạt giải thưởng lấy từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức thưởng 

cụ thể thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Cơ cấu Giải thưởng và tiền thưởng đối với đề tài 

a) Cơ cấu Giải thưởng 

- Giải Nhất: Không quá 02 giải nhất hoặc 3% tổng số đề tài của mỗi lĩnh vực; 

- Giải Nhì: Không quá 17% tổng số đề tài của mỗi lĩnh vực; 

- Giải Ba: Không quá 25% tổng số đề tài của mỗi lĩnh vực; 

- Giải Khuyến khích: Không quá 40% tổng số đề tài của mỗi lĩnh vực. 

Trường hợp đặc biệt, Ban Chỉ đạo Giải thưởng quyết định số lượng Giải thưởng 

của mỗi lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

b) Tiền thưởng để tặng thưởng cho sinh viên, nhóm sinh viên có đề tài đạt khuyến 

khích trở lên và người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt giải nhất lấy từ nguồn 

kinh phí của cơ sở giáo dục đại học. Căn cứ tình hình tài chính của đơn vị, Thủ trưởng 

cơ sở giáo dục đại học quyết định mức chi thưởng theo quy định hiện hành và được quy 

định tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

3. Nguyên tắc xếp giải 

a) Căn cứ kết quả đề xuất xét chọn của hội đồng đánh giá vòng chung khảo, Ban 

Chỉ đạo giải thưởng xem xét, quyết định công trình, đề tài đạt giải nhất, giải nhì của mỗi 

lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

b) Căn cứ kết quả đề xuất xét chọn của hội đồng đánh giá vòng sơ khảo, Ban Chỉ 

đạo giải thưởng xem xét, quyết định công trình, đề tài đạt giải ba, giải khuyến khích của 

mỗi lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 18. Khen thưởng cá nhân 
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1. Công trình đạt giải 

a) Giảng viên trẻ và nhóm tác giả có công trình đạt giải nhất được tặng Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

b) Giảng viên trẻ và nhóm tác giả có công trình đạt giải nhì được tặng Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Giảng viên trẻ và nhóm tác giả có công trình đạt giải ba và giải khuyến khích 

được tặng Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

2. Đề tài đạt giải 

a) Sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài đạt giải nhất được tặng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

b) Sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài đạt giải nhì được tặng Bằng khen của Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

c) Sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài đạt giải ba và giải khuyến khích được tặng 

Giấy khen của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận cho giảng viên trẻ, sinh viên, nhóm sinh viên 

và người hướng dẫn sinh viên có đề tài đạt Giải thưởng. 

Điều 19. Khen thưởng tập thể 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho cơ sở giáo dục đại học về thành 

tích nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ tham gia Giải thưởng nếu đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a) Có nhiều sáng kiến trong công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt động nghiên 

cứu khoa học của giảng viên trẻ trong thời gian 03 năm (có minh chứng kèm theo); 

b) Thuộc danh sách 15 cơ sở giáo dục đại học có điểm trung bình cộng cao nhất 

của công trình đạt giảỉ nhất, giải nhì theo hệ số: 

- Giải nhất: hệ số là 10; 

- Giải nhì: hệ số là 5. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 01 đơn vị tiêu biểu thuộc cơ sở 

giáo dục đại học tham gia Giải thưởng về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có nhiều đóng góp, thành tích trong công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm tổ chức Giải thưởng (có minh chứng 

kèm theo); 

b) Thuộc danh sách 20 cơ sở giáo dục đại học có điểm trung bình cộng cao nhất 

của đề tài đạt giải nhất, giải nhì theo hệ số: 

- Giải nhất: hệ số là 10; 

- Giải nhì: hệ số là 5. 

Điều 20. Xử lý vi phạm 

1. Trường hợp phát hiện công trình, đề tài đã được trao Giải thưởng không đáp ứng 
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yêu cầu và có vi phạm một trong các quy dịnh tại Điều 4 của Quy chế này thì tuỳ theo 

mức độ sẽ bị thu hồi Giải thưởng và xử lý kỷ luật đối với tác giả/nhóm tác giả của công 

trình, đề tài vi phạm theo quy định hiện hành. 

2. Cơ sở giáo dục đại học có công trình của giảng viên trẻ và đề tài của sinh viên 

bị xử lý vi phạm tại khoản 1 Điều này sẽ không được xem xét tặng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể trong năm tổ chức Giải thưởng và không được 

gửi số lượng công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng quy định tại điểm e, g khoản 2 

Điều 5 của Quy chế này trong năm tổ chức Giải thưởng tiếp theo. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Ban Chỉ đạo Giải thưởng 

1. Ban Chỉ đạo Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành 

lập. Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật 

Việt Nam - VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn 

vị có liên quan. Ban Chỉ đạo Giải thưởng trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức xét và trao 

Giải thưởng. 

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị 

thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan thực hiện các công việc tổ chức Giải thưởng. 

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học 

1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng 

có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn giảng viên trẻ, sinh viên thực hiện Quy chế này; 

b) Tổ chức xét chọn công trình, đề tài; lập hồ sơ Giải thưởng và chịu trách nhiệm 

về hồ sơ Giải thưởng theo quy định về số lượng tại Điều 5 của Quy chế này; 

c) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho giảng viên trẻ, sinh viên tham gia Giải 

thưởng; 

d) Hỗ trợ về kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này; 

đ) Thưởng tiền cho các đề tài của sinh viên đạt giải theo định mức thưởng tối thiểu 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của Quy chế này; 

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học được giao tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng có 

nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và 

khoản 2 Điều 11 của Quy chế này; 

b) Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ Giải thưởng; phối 

hợp tổ chức họp các hội đồng vòng sơ khảo, hội đồng vòng chung khảo, lễ trao Giải 

thưởng và các hoạt động liên quan khác. 

Điều 23. Trách nhiệm, quyền lợi của giảng viên trẻ có công trình tham gia xét 

Giải thưởng 
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1. Trách nhiệm của giảng viên trẻ 

a) Tham gia Giải thưởng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Chịu trách nhiệm mọi mặt về công trình của bản thân tham gia xét Giải thưởng 

theo Quy chế này. 

2. Quyền lợi của giảng viên trẻ 

a) Giảng viên trẻ chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình đạt giải nhất, giải 

nhì được xét ưu tiên tham gia chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; 

b) Giảng viên trẻ có công trình đạt từ giải ba trở lên được miễn giảm giờ nghiên 

cứu khoa học trong quy định về chế độ làm việc của giảng viên và được ưu tiên trong quá 

trình xét thi đua và hình thức khen thưởng tại cơ sở giáo dục đại học trong năm xét tặng 

Giải thưởng. 

Điều 24. Trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên có đề tài tham gia xét Giải 

thưởng 

1. Trách nhiệm của sinh viên 

a) Tham gia Giải thưởng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi 

sinh viên chỉ được tham gia thực hiện 01 đề tài; 

b) Chịu trách nhiệm về đề tài của bản thân tham gia xét Giải thưởng theo Quy chế 

này. 

2. Quyền lợi của sinh viên 

a) Được tạo điều kiện và hỗ trợ về kinh phí khi tham gia nghiên cứu khoa học; 

b) Được hưởng các quyền lợi khác đối với kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy 

định hiện hành. 

Điều 25. Trách nhiệm, quyền lợi của người hướng dẫn sinh viên có đề tài tham 

gia xét Giải thưởng 

1. Người hướng dẫn chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài tham gia hướng dẫn 

và được hướng dẫn chính tối đa 02 đề tài tham gia xét Giải thưởng. 

2. Quyền lợi của người hướng dẫn 

a) Được xác nhận tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng; 

b) Được tính giờ nghiên cứu khoa học và các quyền lợi khác theo quy định hiện 

hành có liên quan sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; 

c) Người hướng dẫn chính được ghi nhận và ưu tiên trong quá trình xét thi đua và 

hình thức khen thưởng tại cơ sở giáo dục đại học trong năm xét tặng Giải thưởng. 

Điều 26. Lưu trữ hồ sơ và kết quả Giải thưởng 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lưu trữ theo quy định đối với các tài liệu 

sau: 

a) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các hội 

đồng vòng sơ khảo; biên bản họp các hội đồng vòng sơ khảo kèm theo biên bản kiểm 

phiếu đánh giá công trình, đề tài; 

b) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các hội 

đồng vòng chung khảo; biên bản họp các hội đồng vòng chung khảo kèm theo biên bản 
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kiểm phiếu xét chọn giải nhất, biên bản kiểm phiếu xét chọn giải nhì; 

c) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp giấy chứng nhận 

cho giảng viên trẻ, sinh viên và người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải 

thưởng; 

d) Danh sách công trình, đề tài, giảng viên trẻ, sinh viên tham gia xét Giải thưởng 

có ghi kết quả xếp giải. 

2. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm lưu trữ theo quy định đối với các tài liệu 

sau: 

a) Hồ sơ Giải thưởng theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này; 

b) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp giấy chứng nhận 

cho giảng viên trẻ và nhóm tác giả có công trình đạt Giải thưởng, sinh viên/nhóm sinh 

viên và người hướng dẫn sinh viên có đề tài đạt Giải thưởng của cơ sở giáo dục đại học; 

c) Danh sách công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng có ghi kết quả xếp giải 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 27. Điều khoản thi hành 

1. Các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện 

đầy đủ, chính xác, công khai các quy định của Quy chế. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, cơ sở giáo dục 

đại học, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 

 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                     ________________ 

 

Phụ lục 

 

Mẫu 01a Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ 

Mẫu 01b Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên 

Mẫu 02 Trang bìa chính của báo cáo tổng kết công trình/đề tài 

Mẫu 03 Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài 

Mẫu 04 Báo cáo tổng kết công trình/đề tài 

Mẫu 05 Văn bản xác nhận ứng dụng công trình/đề tài 

Mẫu 06 Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ/sinh viên 

Mẫu 07a Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục đại học 

Mẫu 07b Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ trong các cơ 

sở giáo dục đại học 

Mẫu 08 Phiếu nhận xét công trình của thành viên hội đồng 

Mẫu 09 Phiếu đánh giá công trình của thành viên hội đồng 

Mẫu 10 Phiếu nhận xét đề tài của thành viên hội đồng 

Mẫu 11 Phiếu đánh giá đề tài của thành viên hội đồng 

Mẫu 12 Biên bản kiểm phiếu đánh giá công trình/đề tài vòng sơ khảo 

Mẫu 13 Biên bản họp hội đồng đánh giá công trình/đề tài vòng sơ khảo 

Mẫu 14 Phiếu nhận xét công trình được chọn vào vòng chung khảo của thành viên 

hội đồng 

Mẫu 15 Phiếu nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo của thành viên hội 

đồng 

Mẫu 16 Phiếu đánh giá xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhất 

Mẫu 17 Phiếu đánh giá xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhì 

Mẫu 18 Biên bản kiểm phiếu xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhất 

Mẫu 19 Biên bản kiểm phiếu xét chọn công trình/đề tài đạt giải nhì 

Mẫu 20 Biên bản họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo 
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Mẫu 01a. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Kèm theo 

Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

 
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________  

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục 

đại học năm ... 

Kính gửi:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 

 

1. Tôi là:  .....................................................................................................................  

2. Học hàm, học vị (chỉ dành cho giảng viên trẻ): .....................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................  

4. Nơi ở hiện nay: .......................................................................................................  

5. Số chứng minh thư nhân dân: .................................................................................  

6. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

7. Điện thoại: .............................................E-mail: ....................................................  

8. Nơi công tác: ..........................................................................................................  

Sau khi nghiên cứu Thông tư số   /2020/TT-BGDĐT ngày   /   /2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng khoa học 

và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, tôi đăng 

ký tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm. ................. 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

9. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: (Theo Điều 3 Quy chế này).................... 

10. Hồ sơ kèm theo: 

- Biên bản nghiệm thu công trình; 

- Báo cáo tổng kết công trình; 

- Văn bản xác nhận ứng dụng công trình; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (đối với công trình đề nghị xét tặng giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh 

phí từ ngân sách nhà nước); 

- Các sản phẩm công bố từ kết quả của công trình; 
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- Các giải thưởng khác của công trình đã đạt được (nếu có); 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

11. Danh sách đồng tác giả của công trình/đề tài : 

TT 
Học 

hàm/học vị 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Các nội dung 

đã thực hiện 

Chức 

vụ 

Đơn vị công tác/Địa 

chỉ, email, điện thoại 

Chữ 

ký 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Sau khi tìm hiểu Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho 

giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, chúng tôi/tôi xin cam đoan: Công 

trình đăng ký tham dự Giải thưởng tại Bản đăng ký này là của chúng tôi/tôi, do chúng 

tôi/tôi trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với 

bản gốc mà chúng tôi/tối đang giữ. 

Công trình chưa nhận bất kỳ hoặc gửi đồng thời tham gia giải thưởng cấp quốc gia, 

quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng. Chúng tôi/tôi cam kết 

không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai chúng tôi/tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 ................. , ngày ...........  ..  tháng ......... năm  ....  ......  

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

Người đăng ký 

(Giảng viên trẻ thực hiện chính hoặc đại diện 

hợp pháp của nhóm tác giả công trình ký và 

ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 01b. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Kèm theo 

Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo)  

 
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________  

BẢN ĐĂNG KÝ 

Xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục 

đại học năm ... 

Kính gửi:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 

 

Căn cứ Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên 

trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-

BGDĐT ngày   /   /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số  

/BGDĐT-KHCNMT ngày  /  / về việc tổ chức xét tặng giải thưởng, Trường 

............................ cử sinh viên/nhóm sinh viên tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ 

dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm ...cụ thể như sau: 

1. Họ và tên sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính: 

…………………………………………………………. 

2. Giới tính:……………………………………………. 

3. Quốc tịch:…………………………………………… 

4. Là sinh viên chính thực hiện đề tài:………………… 

5. Lớp/Khoa/Viện/Năm đào tạo:………………………. 

6. Thuộc cơ sở đào tạo:………………………………… 

7. Số điện thoại: ....................... Email:………………… 

Ảnh 3x4 

8. Tên đề tài: .....................................................................................  

9. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ/Chuyên ngành cụ thể của lĩnh vực khoa 

học và công nghệ: (Chi tiết tại Điều 3 Quy chế này)  

10. Thời gian bắt đầu thực hiện đề tài:…………………………………… 

11. Thời gian hoàn thành, công bố đề tài: ...................................................  

12. Hồ sơ kèm theo: 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

- Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài 

- Các sản phẩm công bố từ kết quả của đề tài 

- Các giải thưởng khác của đề tài đã đạt được (nếu có): 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có): 



98 

 

 

13. Danh sách các thành viên thực hiện đề tài: 

TT Họ và tên Khoa/Lớp/Trường 
Địa chỉ, email, điện 

thoại 
Ảnh (3x4) Chữ ký 

1      

2      

3      

4      

5      

Sau khi tìm hiểu Quy chế xét tặng giải thuởng khoa học và công nghệ dành cho 

giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, Trường ...................... xin cam 

đoan: Đề tài chưa nhận bất kỳ hoặc gửi đồng thời tham gia giải thuởng cấp Bộ hoặc tương 

đương trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng. Nhà trường cam kết 

không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ aỉ và xin hoàn toàn chịu trách nhỉệm trước 

pháp luật. 

 

 ................. , ngày ......... tháng ............ năm ............  

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện 

(Sinh viên thực hiện chính hoặc đại diện nhóm 

sinh viên ký và ghi rõ họ, tên) 

 

  



99 

 

 

Mẫu 02. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết công trình/đề tài (Kèm theo Thông tư số 

45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_________________ 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

 

CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ/SINH VIÊN 

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM... 

 

 

 

 

 

TÊN CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI: 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: (Theo Điều 3 Quy chế này) 

 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: (Ghi rõ chuyên ngành cụ thể 

thuộc 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ xét tặng giải thưởng) 
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Mẫu 03. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài (Kèm theo Thông tư số 

45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

Ghi chú: Trang này để rời, không đóng gộp vào báo cáo tổng kết công trình/đề tài. 

 

<TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC> 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

 

 

CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ/SINH VIÊN 

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM... 

 

TÊN CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI: 

 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: (Theo Điều 3 Quy chế này) 

 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: (Ghi rõ chuyên ngành 

cụ thể thuộc 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ xét tặng giải thưởng) 

 

 

Giảng viên trẻ/Sinh viên thực hiện: <họ và tên> Nam, Nữ: 

(Ghi rõ họ và tên giảng viên trẻ/sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện 

công trình/đề tài) 

Chuyên ngành: 

Người hướng dẫn chính: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên> (đối với đề tài 

của sinh viên) 
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Mẫu 04. Báo cáo tổng kết công trình/đề tài (Kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT 

ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

I. Báo cáo tổng kết công trình/đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên 

trẻ/sinh viên 

1. Báo cáo tổng kết công trình/đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện 

công trình/đề tài khoa học và công nghệ của giảng viên trẻ/sinh viên. Báo cáo tổng kết phải 

phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện công trình/đề tài và phải được đóng thành 

quyển. 

2. Hình thức của báo cáo tổng kết công trình/đề tài 

- Khổ giấy A4 (210 X 297 mm); đóng bìa mica. 

- Số trang tối đa là 80 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); 

phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3 cm; lề trên, lề 

dưới, lề phải 2 cm. 

- Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên. 

- Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): Tối đa là 40 trang; tên các tác giả nước 

ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản 

được trích dẫn. 

- Không gạch dưới các từ, câu trong báo cáo tổng kết; không viết lời cám ơn và 

không được ký tên. 

- Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo tổng kết: Tiếng Việt, tiếng Anh hoặc ngôn ngữ 

khác thì yêu cầu phải có bản dịch ra Tiếng Việt. 

II. Cấu trúc báo cáo tổng kết 

1. Bìa báo cáo; 

a) Trang bìa chính (mẫu 1). 

b) Trang bìa phụ (mẫu 2): không đóng gộp vào báo cáo tổng kết công trình/đề tài. 

2. Mục lục; 

3. Danh mục bảng biểu; 

4. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái); 

5. Mở đầu; 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực công trình/đề tài; 

7. Lý do lựa chọn công trình/đề tài; 

8. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của công trình/đề tài; 

9. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

10. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Trình bày thành các chương 1, 2, 3,...; nêu các 

kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này. 

11. Kết luận và kiến nghị: 
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a) Phần kết luận: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện. Đánh giá những 

đóng góp mới của công trình/đề tài; 

b) Phần kiến nghị: Các đề xuất được rút ra từ kết quả nghiên cứu. Đề xuất về các 

nghiên cứu tiếp theo; các biện pháp cần thiết để có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn đời sống và sản xuất; các kiến nghị về cơ chế, chính sách. 

12. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo là danh mục sách, báo, tài liệu các loại 

được sử dụng để tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sắp xếp các nguồn tài liệu và các 

sách xuất bản đã tham khảo để tiến hành đề tài, thông thường được trình bày theo thứ tự: 

họ và tên tác giả, nhan đề, các yếu tố về xuất bản. Các văn bản được xếp theo trình tự: văn 

bản pháp qui; sách, báo, tạp chí; bài viết của các tác giả...; trong mỗi loại được xếp theo 

thứ tự bảng chữ cái. 

13. Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, bảng liệt kê các tư 

liệu... để minh họa cho báo cáo tổng kết công trình/đề tài. 
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Mẫu 05. Văn bản xác nhận ứng dụng công trình/đề tài (Kèm theo Thông tư số 

45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 ... ngày ......... tháng ....... năm.... 

 

 

VĂN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ 

1. Thông tin chung về tác giả công trình/đề tài: 

Họ và tên:                                                                   Quốc tịch: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Số CMND/Hộ chiếu:                                      Ngày cấp:                            Nơi cấp: 

Nơi ở hiện nay: 

Địa chỉ liên hệ: 

Điện thoại:                                                                         Email: 

Nơi công tác/cơ sở giáo dục đại học: 

2. Công trình/đề tài khoa học công nghệ 

Tên công trình/đề tài: 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: (Theo Điều 3 Quy chế này) 

Thời gian ứng dụng: 

3. Cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cho tổ chức, cá nhân tạo ra công trình/đề tài 

Tên cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền: 

Địa chỉ liên hệ: 

Điện thoại: Email: 

Lĩnh vực hoạt động chính: 

Họ và tên người đứng đầu cơ quan: 

4. Nội dung ứng dụng của công trình/đề tài: 

 

5. Hiệu quả ứng dụng của công trình/đề tài: 

Hiệu quả về khoa học công nghệ: 

Hiệu quả về kinh tế: 

Hiệu quả về xã hội: 

Hiệu quả về môi trường: 
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Hiệu quả các lĩnh vực khác (nếu có): 

6. Sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của công trình/đề tài 

(ghi rõ họ tên tác giả, nhan đề và các yếu tố về xuất bản nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá 

của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có): 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc 

Cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá 

nhân tạo ra công trình/đề tài 

Tác giả/đại diện tác giả công trình/đề 

tài 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

II. PHẦN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI 

1. Thông tin chung về tổ chức ứng dụng công trình/đề tài 

Tên tổ chức: 

Địa chỉ liên hệ: 

Điện thoại: Email: 

Số Quyết định thành lập (nếu có): 

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính: đăng ký kinh doanh (nếu có): 

Họ và tên người đứng đầu tổ chức: 

2. Nội dung xác nhận 

Nội dung đã ứng dụng của công trình/đề tài 

Hiệu quả ứng dụng về khoa học và công nghệ 

Hiệu quả ứng dụng về kinh tế 

Hiệu quả ứng dụng về xã hội 

Hiệu quả ứng dụng về môi trường 

Hiệu quả ứng dụng lĩnh vực khác 

 

Tổ chức ứng dụng công trình/đề tài 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu xác nhận) 
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Mẫu 06. Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ/sinh viên (Kèm theo 

Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo)  

 

TÊN ĐƠN VỊ..................... 

Số: ..................... 

V/v: Báo cáo hoạt động nghiên 

cứu khoa học của giảng viên 

trẻ/sinh viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

......ngày... tháng...năm.... 

 

Kính gửi: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 

 

1. Báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ/sinh viên (trong 

năm trước năm tổ chức Giải thưởng và trong năm tổ chức Giải thưởng) 

Đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học của giảng viên trẻ/sinh viên: 

a) Kế hoạch và nội dung tổ chức hội nghị, hội thảo về nghiên cứu khoa học, thành 

tích tham gia các giải thưởng khoa học và công nghệ của giảng viên trẻ/sinh viên; 

b) Tình hình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ của giảng viên trẻ/sinh viên. 

c) Thống kê các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên (Mẫu 6a) 

d) Thống kê các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên (Mẫu 6b) 

2. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ/sinh 

viên: 

a) Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ/sinh viên theo kế hoạch khoa học và công nghệ 

của cơ sở giáo dục đại học. 

b) Việc ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 

trẻ/sinh viên và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở giáo dục đại học; Quy định mức chi 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ/sinh viên trong quy chế chi tiêu nội 

bộ của cơ sở. 

c) Quy định số giờ nghiên cứu khoa học cho người hướng dẫn một đề tài nghiên 

cứu khoa học của sinh viên và số giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ; 

d) Quy định các hình thức khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; các hình thức xử 

lý đối với cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên vi phạm các quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên. 

3. Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (báo cáo cụ 

thể về tình hình sử dụng kinh phí từ nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục đại học dành 
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cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, gồm các nội dung chi: hội nghị, hội 

thảo; mức chi hỗ trợ cho 01 đề tài của sinh viên; mức thưởng đối với các đề tài đạt giải 

cấp cơ sở; ghi rõ nguồn kinh phí khác nếu có). 

4. Danh mục công trình/đề tài gửi tham gia xét tặng giải thưởng khoa học và 

công nghệ dành cho giảng viên trẻ/sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm ... (Mẫu 

6a và 6b) 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu: 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN IV 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

 

 

QUY TRÌNH 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Mục đích 

Quy trình này quy định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc lưu trữ, bảo 

quản, sử dụng và huỷ các loại hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và các tài liệu 

liên quan. 

2. Phạm vi 

Quy trình áp dụng cho việc lưu trữ, bảo quản, huỷ các loại hồ sơ: 

- Hồ sơ NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Trường. 

- Hồ sơ NCKH của Sinh viên. 

3. Tài liệu viện dẫn 

1. Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban 

hành Quy định hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; 

2. Thông tư số 11/2016/TT-BGĐT ngày 11/4/2016 Ban hành Quy định quản lý đề tài 

khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3. Căn cứ Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục đại học. 

4. Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội; 

5. Quyết định số 536/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 12/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc ban hành Quy định Hoạt động khoa học công nghệ của 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội;  

6. Quy chế Chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

4. Định nghĩa 

4.1. Hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học: là văn bản lưu lại kết quả công việc: xác 

định, tuyển chọn, phê duyệt và giao nhiệm vụ, tổ chức triển khai, đánh giá nghiệm thu và 

công nhận kết quả thực hiện của các đề tài NCKH, xây dựng tiêu chuẩn và dự án sản xuất 

thử nghiệm. Hồ sơ là bằng chứng khách quan của các hoạt động NCKH đã được thực hiện. 
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- Đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Trường: là công trình 

nghiên cứu khoa học của một hoặc một nhóm người được Cơ quan quản lý tương đương 

xét chọn quyết định, cấp kinh phí và nghiệm thu đánh giá. 

- Đề tài NCKH của sinh viên: là công trình NCKH của một hoặc một nhóm sinh viên, 

do một giảng viên (hoặc cán bộ) hướng dẫn, được Hội đồng Khoa học của Khoa/ Trung 

tâm, Hội đồng Đào tạo & KHCN Trường xét chọn quyết định, đánh giá và nghiệm thu. 

4.2. Tài liệu: là văn bản hướng dẫn cách thực hiện một hoạt động hay một công việc, 

bao gồm: 

- Tài liệu hướng dẫn cách lập thuyết minh đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp 

Thành phố theo biểu mẫu hiện hành của cơ quan quản lý đề tài; 

- Tài liệu hướng dẫn cách lập thuyết minh đăng ký đề tài NCKH cấp Trường theo 

biểu mẫu (Các biểu mẫu liên quan của quy trình); 

- Tài liệu hướng dẫn cách trình bày thuyết minh đề tài NCKH cho Sinh viên được 

quy định tại thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội. 

5. Nội dung 

5.1. Trách nhiệm 

5.1.1. Trách nhiệm của Chủ nhiệm đề tài 

Chủ nhiệm đề tài các cấp là người chịu trách nhiệm chính và trực tiếp trước cơ quan, 

đơn vị quản lý đề tài (Cơ quan quản lý đề tài - cấp giao nhiệm vụ nghiên cứu) và cơ quan, 

đơn vị thực hiện đề tài (Cơ quan chủ trì) về tiến độ, chất lượng và quyết toán kinh phí thực 

hiện đề tài được giao. 

5.1.2. Trách nhiệm của Đơn vị chủ trì đề tài (Trường, Khoa/Trung tâm)  

Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài chịu trách nhiệm trước Cơ quan quản 

lý đề tài về tiến độ thực hiện, quyết toán kinh phí các đề tài NCKH. 

5.1.3. Trách nhiệm của Trưởng Phòng Quản lý Khoa học (QLĐT-KH&HTQT) 

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm phối hợp cùng với các đơn vị liên 

quan trên cơ sở định hướng, kế hoạch hoạt động KH-CN hàng năm của Nhà nước, Bộ và 

Trường đề xuất các nhiệm vụ NCKH; Trưởng phòng QLĐT-KH&HTQT làm nhiệm vụ 

thường trực Hội đồng Khoa học của Trường, làm nhiệm vụ sơ duyệt hồ sơ các đề tài 

NCKH để trình duyệt và quản lý theo dõi việc thực hiện các đề tài NCKH cấp Nhà nước, 

Bộ & Thành phố. Tham mưu cho Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng Phụ trách Khoa học), Hội 

đồng Khoa học Trường trong việc xét duyệt, phân bổ, hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài 

NCKH, tổ chức đánh giá nghiệm thu các đề tài cấp Trường; đôn đốc việc thực hiện các 

nhiệm vụ NCKH của các đơn vị trong toàn Trường. 

5.1.4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (Hiệu phó phụ trách Khoa học) 
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Hiệu trưởng (Hiệu phó phụ trách Khoa học) có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện 

đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ và Thành phố, ký duyệt kinh phí, hỗ trợ kinh phí NCKH 

cho các đề tài cấp Trường và hỗ trợ NCKH của sinh viên; tạo môi trường pháp lý và điều 

kiện thuận lợi cho Phòng QLĐT-KH&HTQT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

5.2. Lập hồ sơ nghiên cứu khoa học 

5.2.1. Toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường khi thực hiện nhiệm vụ NCKH các cấp, đều 

có trách nhiệm lập các hồ sơ theo đúng các biểu mẫu đã quy định trong quy trình quản lý 

đề tài NCKH cấp tương ứng. 

5.2.2. Các loại hồ sơ phải được điền đầy đủ các mục, ghi ngày, tháng và có chữ ký 

của những người có liên quan. 

5.2.3. Đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ & Thành phố: 

- Căn cứ vào định hướng, mục tiêu các nhiệm vụ khoa học - công nghệ của Nhà nước, 

Bộ, Thành phố trong giai đoạn đăng ký, các cán bộ, giảng viên trong Trường nghiên cứu, 

xác định và chọn lựa đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn và khả năng để đề xuất 

nhiệm vụ nghiên cứu và làm đề cương nghiên cứu, nộp cho Phòng Quản lý Khoa học. 

- Phòng Quản lý Khoa học tổng hợp đề xuất, trình Hiệu trưởng và gửi đăng ký về các 

cơ quan quản lý đề tài các cấp theo quy định hiện hành. 

- Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ thực hiện theo biểu mẫu quy 

định của cơ quan quản lý các cấp hiện hành (hoặc tham khảo M.01-QTKHCN.ĐT) trừ 

phần: tóm tắt các hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài và Lý lịch Khoa học 

của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài. Hồ sơ các dự án, đề án KHCN được xây dựng theo 

biểu mẫu quy định hiện hành (hoặc tham khảo M.02.QTKHCN.ĐA) và biên soạn Quy 

trình, Tiêu chuẩn theo biểu mẫu quy định hiện hành. Dự án SXTN theo biểu mẫu quy định 

hiện hành (hoặc tham khảo mẫu M.03.QTKHCN.ĐA).  

- Sau khi được Nhà nước, Bộ, Thành phố phê duyệt nhiệm vụ, Phòng QLĐT-

KH&HTQT tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ 

chức, cá nhân Chủ trì đề tài. Sau khi họp Hội đồng tuyển chọn Nhà trường giao nhiệm vụ 

cho Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ khoa học theo yêu cầu của Cơ quan 

Chủ quản để trình duyệt và nộp 01 bản thuyết minh đăng ký đã được duyệt về Phòng 

QLĐT-KH&HTQT để lưu hồ sơ. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ nhiệm đề tài phải thực hiện chế độ báo 

cáo tiến độ thực hiện, kết quả nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu với Cơ quan quản lý đề tài 

cấp tương ứng theo kế hoạch và với Nhà trường theo định kỳ 06 tháng một lần. Nội dung 

báo cáo triển khai thực hiện đề tài theo biểu mẫu./. 
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Lưu đồ thực hiện quy trình quản lý đề tài cấp Nhà nước, Bộ, Thành Phố 

TT Tiến trình Trách nhiệm Hồ sơ công việc 

1.  

Các cá nhân, đơn vị

Tổng hợp đề 

xuất đề tài

Lập quyết định giao 

nhiệm vụ cho cá 

nhân

Kiểm tra, theo dõi 

tiến độ thực hiện

Ra quyết định 

nghiệm thu và tổ 

chức nghiệm thu cấp 

cơ sở

Triển khai đăng ký đề xuất

Đề xuất đề tài
Không duyệt

Triển khai thực hiện

Hoàn thiện 

hồ sơ

Duyệt

Hoàn thành

Nghiệm thu cấp cấp 

quản lý

Lập văn bản đề xuất, tờ trình

Không duyệt

Trình Hội đồng

 Đào tạo & KHCN Trường

Kế hoạch NCKH 

Cấp NN, Bộ, TP; 

Gửi đề xuất lên cấp quản lý 

tương ứng

Phê duyệt

Lưu hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ

 

- Cơ quan quản lý có công văn 

thông báo triển khai; 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT triển 

khai thông báo đề xuất tới các đơn 

vị. 

 

2.   

- M.01.QTKHCN.ĐT; 

- M.02.QTKHCN.ĐA; 

- M.03.QTKHCN.DT; 

3.  - Phòng QLĐT-KH&HTQT.  

4.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT tổng 

hợp danh mục nhiệm vụ đề xuất; 

- Hội đồng KH&ĐT. 

 

5.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT lập 

công văn đề xuất các nhiệm vụ; 

- Cơ quan quản lý. 

 

6.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Chủ nhiệm, nhóm thực hiện. 

 

7.  

- Cơ quan quản lý; 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Chủ nhiệm, nhóm thực hiện. 

- M.04.QTKHCN.BC 

- Biên bản kiểm tra theo 

mẫu hiện hành của cơ 

quan quản lý. 

8.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp 

Cơ sở; 

- Chủ nhiệm, nhóm thực hiện. 

- M.05.QTKHCN.QĐ 

- M.06.QTKHCN.BB 

- M.07.QTKHCN.P1 

9.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT lập tờ 

trình đề nghị nghiệm thu cấp quản 

lý; 

- Chủ nhiệm, nhóm thực hiện. 
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10.  

- Cơ quan quản lý; 

- Chủ nhiệm, nhóm thực hiện; 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

 

11.  

- Chủ nhiệm, nhóm thực hiện; 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT. 

- Hồ sơ theo quy định 

hiện hành của cấp quản 

lý. 

 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT có nhiệm vụ đôn đốc theo dõi tình hình thực hiện và hỗ 

trợ tổ chức các Hội thảo chuyên đề theo yêu cầu của Cơ quan Chủ quản và đề cương được 

duyệt. 

- Khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài đóng quyển, chuẩn bị nội 

dung báo cáo và các hồ sơ cần thiết (file điện tử, bản in thuyết minh và tóm tắt thuyết minh, 

đề nghị Hội đồng đánh giá nghiệm thu). 

- Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá cấp cơ sở (M.05.QTKHCN.QĐ, 

M.06.QTKHCN.BB, M.07.QTKHCN.P1) để đánh giá kết quả nghiên cứu trước khi đề nghị 

Cơ quan chủ quản nghiệm thu. Trên cơ sở kết quả đánh giá cấp cơ sở, nếu đề tài đạt yêu 

cầu, Phòng KH - CN lập tờ trình đề nghị nghiệm thu lên Hội đồng khoa học Cấp quản lý 

đề tài.  

- Sau khi được nghiệm thu ở Hội đồng khoa học ở Cấp quản lý, Chủ nhiệm đề tài 

chịu trách nhiệm hoàn thành chứng từ thực hiện quyết toán theo quy định và đóng quyển 

kết quả nghiên cứu theo quy định, nộp 02 bộ: 01 bộ cho Phòng QLĐT-KH&HTQT, 01 bộ 

cho Thư viện Nhà trường. 

5.2.4. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường 
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Lưu đồ thực hiện quy trình quản lý đề tài cấp Trường 

TT Tiến trình Trách nhiệm Hồ sơ công việc 

1.  

Khoa/Viện, đơn vị 

trong Trường

Phòng KH-CN

Tổng hợp đề tài 

đăng ký

Lập quyết định giao 

đề tài nghiên cứu 

khoa học

Kiểm tra,báo cáo 

tiến độ thực hiện

Lập quyết định hội 

đồng chuyên ngành 

đánh giá nghiệm thu

Triển khai thông báo

Triển khai thực hiện

Đề tài được đánh giá 

(Đạt, Khá, Xuất sắc)

Hoàn thiện hồ sơ, bàn 

giao sản phẩm, thanh 

quyết toán kinh phí

Hoàn thành

Hội đồng Đào tạo & 

KHCN phê duyệt

Thực hiện kế hoạch 

hoạt động KHCN 

năm học

Trình

Duyệt

Chủ nhiệm đề tài

Đăng ký, lập thuyết minh

Hội đồng chuyên 

ngành Khoa/Viện

Không duyệt

Đề xuất đăng ký
Không duyệt

Không đạt

Không

đảm

bảo

Giao

 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT thông 

báo triển khai đăng ký; 

- Khoa/ Trung tâm và các đơn vị 

liên quan. 

 

2.  
- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Khoa/ Trung tâm chuyên môn. 

 

3.  - Chủ nhiệm đề tài. - M.08.QTKHCN.TM 

4.  
- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng Khoa/ Trung tâm. 

 

5.  - Phòng QLĐT-KH&HTQT  

6.  
- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng ĐT&KHCN. 

 

7.  
- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Chủ nhiệm đề tài. 
- M.09-QTKHCN.QĐ. 

8.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng Khoa/ Trung tâm; 

- Chủ nhiệm đề tài. 

- M.10.QTKHCN.BC 

 

9.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng nghiệm thu; 

- Chủ nhiệm đề tài. 

- M.12.QTKHCN.QĐ 

- M.13.QT-KHCN.BB 

- M.14.QT-KHCN.NX 

10.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Phòng KH-TC; 

- Thư viện; 

- Chủ nhiệm đề tài. 
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- Căn cứ vào kế hoạch công tác khoa học công nghệ hàng năm của Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội, lãnh đạo các Khoa/ Trung tâm giao nhiệm vụ cho các cán bộ, 

giảng viên tại đơn vị xây dựng thuyết minh đề tài, lập hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cấp 

Trường theo biểu mẫu (M.08-QTKHCN.TM) và nộp đăng ký cho Phòng QLĐT-

KH&HTQT chậm nhất vào cuối Tháng 9 hàng năm. 

- Theo tính khoa học, mục tiêu và khả năng thực hiện của từng đề tài được thể hiện 

trong bản đăng ký, thuyết minh đề tài, dự toán kinh phí thực hiện đề tài và định hướng hoạt 

động khoa học công nghệ của Nhà trường, Hiệu trưởng và Hội đồng Đào tạo & KHCN 

Trường tổ chức họp xét duyệt; 

- Các đề tài cấp Trường được Hội đồng Đào tạo & KHCN phê duyệt sẽ được Phòng 

QLĐT-KH&HTQT tổng hợp và lập quyết định giao, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài NCKH 

cấp Trường (M.09.QTKHCN.QĐ) trình Hiệu trưởng ký và ban hành. 

- Trong quá trình thực hiện, các Chủ nhiệm đề tài phải chịu trách nhiệm về tiến độ 

thực hiện, kết quả nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu theo đăng ký được duyệt và báo cáo 

tiến độ thực hiện giữa kỳ vào Tháng 02 hàng năm theo biểu mẫu (M.10-

QTKHCN.BCTĐ).  

- Khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài chuyển bản mềm toàn văn 

thuyết minh về Phòng QLĐT-KH&HTQT trong Tháng 04 để tiến hành kiểm tra tỷ lệ tương 

đồng Turnitin theo quy định; 

- Đối với các đề tài đã đảm bảo tỷ lệ tương đồng theo quy định, Hội đồng Khoa học 

Khoa/ Trung tâm đề xuất các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu có đủ tiêu chuẩn 

năng lực và chuyên môn phù hợp lĩnh vực nghiên cứu của đề tài và dự kiến lịch, địa điểm 

tổ chức họp đánh giá nghiệm thu tại đơn vị lên Phòng QLĐT-KH&HTQT.  

- Căn cứ vào danh sách Hội đồng đề xuất, Phòng QLĐT-KH&HTQT lập quyết định 

thành lập Hội đồng chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu (M.12.QTKHCN.QĐ) trình Hiệu 

trưởng ký và ban hành.  

- Trước khi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài nộp 01 quyển thuyết minh toàn văn theo 

đúng yêu cầu, thể thức quy định (M.11-QTKHCN.BC) về Phòng QLĐT-KH&HTQT và 

nhận Quyết định nghiệm thu chuyển các thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định. 

 - Hội đồng nghiệm thu có trách nhiệm đánh giá và kết luận về chất lượng đề tài và 

lập Biên bản nghiệm thu đề tài cấp Trường (M.11.QTKHCN.BB, M.14. QTKHCN.NX). 

- Sau khi hoàn tất nội dung trên, Chủ nhiệm đề tài (hoặc đơn vị có đề tài) làm thủ tục 

bàn giao sản phẩm đề tài và thanh quyết toán với Phòng QLĐT-KH&HTQT và Phòng KH-

TC theo quy định hiện hành. 

5.2.5. Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên 

- Vào đầu học năm học các Khoa/ Bộ môn triển khai tới sinh viên đang học tập thuộc 

đơn vị, tổ chức cho sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH, tổng hợp và chuyển về Phòng 

Quản lý Khoa học theo biểu mẫu (M.15.QTKHCN.SV ).  
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- Trên cơ sở xem xét các đăng ký từ Khoa/ Trung tâm, Nhà trường duyệt và lập Quyết 

định giao đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học (M.16.QTKHCN.SV), lãnh đạo 

các Khoa/ Bộ môn có sinh viên tham gia NCKH có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện đề 

tài của sinh viên. 

- Trong quá trình thực hiện triển khai nghiên cứu, nếu có những vấn đề vướng mắc 

hoặc thay đổi hoặc dừng việc thực hiện đề tài (M.21.QTKHCN.SV) lãnh đạo Khoa/ Trung 

tâm và sinh viên, nhóm sinh viên thực hiện báo cáo Phòng QLĐT-KH&HTQT để kịp thời 

giải quyết. 

- Cuối Tháng 4 hàng năm các đơn vị tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp Khoa/ Bộ môn 

(M.17.QTKHCN.SV, M.18.QTKHCN.SV), gửi kết quả (M.19.QTKHCN.SV), thuyết 

minh toàn văn theo quy định (M.20.QTKHCN.SV) và đề xuất danh sách các đề tài xuất 

sắc nhất bảo vệ cấp Trường về Phòng QLĐT-KH&HTQT.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT tập hợp, tiến hành lập danh sách các đề tài đề xuất bảo 

vệ cấp Trường, lập danh sách Hội đồng đánh giá nghiệm thu NCKH sinh viên theo biểu 

mẫu (M.22.QTKHCN.SV) trình Hiệu trường ký và ban hành.  

- Hội đồng tiến hành nghiệm thu, đánh giá theo quy định. Biên bản nghiệm thu đề tài 

NCKH sinh viên theo biểu mẫu (M.23.QTKHCN.BB) và phiếu đánh giá theo biểu mẫu 

(M.24.QTKHCN.P).  
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Lưu đồ thực hiện quy trình quản lý đề tài NCKH sinh viên 

TT Tiến trình Trách nhiệm 
Hồ sơ  

công việc 

1.  

Các Khoa/Viện 

triển khai

Tổng hợp đề tài 

đăng ký

Lập Quyết định giao 

đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên 

Khoa/Viện triển khai 

thực hiện và nghiệm 

thu Cấp Khoa/Viện

Tổng hợp và tiến hành các 

thủ tục tổ chức nghiệm thu 

cấp Trường

Thông báo

Không duyệt

Xét giải thưởng “Nghiên cứu 

khoa học sinh viên”

Hoàn thiện hồ sơ và lưu trữ

Lựa chọn 

và đề xuất nghiệm thu cấp Trường

Duyệt

Thực hiện kế hoạch 

hoạt động KHCN 

năm học 

Hội đồng Đào tạo & KHCN

Duyệt

Giải thưởng “Sinh 

viên nghiên cứu 

khoa học” 

Lựa chọn và gửi tham gia

Thông báo kết quả

Lập Quyết định Khen thưởng 

và hỗ trợ NCKH Sinh viên

 

- Phòng QLĐT-KH&HTQT 

triểng khai thông báo tới các 

Khoa/ Trung tâm có sinh 

viên. 

 

2.  

- Khoa/ Trung tâm có sinh 

viên; 

- Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên; 

- Sinh viên, nhóm sinh viên 

thực hiện. 

M.15.QTKH

CN.SV 

3.  
- Khoa/ Trung tâm có sinh 

viên; 

4.  
- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

-  Hội đồng ĐT&KHCN; 
 

5.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Khoa/ Trung tâm có sinh 

viên; 

- Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên; 

- Sinh viên, nhóm sinh viên 

thực hiện. 

M.16.QTKH

CN.SV 

6.  

- Khoa/ Trung tâm có sinh 

viên; 

- Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên; 

- Sinh viên, nhóm sinh viên 

thực hiện. 

M.16.QTKH

CN.SV 

M.17.QTKH

CN.SV 

M.18.QTKH

CN.SV 

M.19.QTKH

CN.SV 

M.20.QTKH

CN.SV 

7.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng đánh giá nghiệm 

thu; 

- Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên; 

- Sinh viên, nhóm sinh viên 

thực hiện. 

M.22.QTKH

CN.SV 

M.23.QTKH

CN.BB 

M.24.QTKH

CN.P 

8.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT 

lập quyết định hỗ trợ kinh 

phí và khen thưởng; 

- Hội đồng đánh giá nghiệm 

thu. 

 

9.  

- Phòng QLĐT-KH&HTQT; 

- Hội đồng ĐT&KHCN; 

- Giảng viên hướng dẫn, Sinh 

viên và nhóm sinh viên có đề 

tài được lựa chọn tham dự. 
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- Căn cứ vào kết quả của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường và căn cứ thể 

lệ xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Trường Đại học Sư phạm TDTT 

Hà Nội sẽ chọn ra các công trình NCKH Sinh viên xuất sắc với các giải thưởng đã quy 

định tại thể lệ và đăng ký tham dự Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc các 

trường thể dục thể thao; 

- Căn cứ theo yêu cầu và chỉ tiêu của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phòng QLĐT-

KH&HTQT có trách nhiệm hướng dẫn các sinh viên đạt kết quả tốt, đủ tiêu chuẩn dự thi, 

hoàn tất thủ tục để gửi dự thi. Hồ sơ đề tài sinh viên gửi đi dự thi toàn quốc theo quy định 

hiện hành. 

5.3. Lưu trữ và bảo quản 

5.3.1. Để lưu trữ một cách khoa học các loại hồ sơ hoạt động khoa học, đảm bảo 

thuận tiện khi lưu trữ, sử dụng và tránh nhầm lẫn, mất mát hoặc hư hỏng do tác động của 

môi trường, Hồ sơ đề tài NCKH được lưu giữ bằng 02 hình thức: lưu giữ bằng văn bản và 

bằng file điện tử trong máy tính của Phòng. Các loại tài liệu, hồ sơ lưu giữ đều được đánh 

mã số để tiện lưu trữ và quản lý. 

5.3.2. Việc lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ chất lượng, hình thức trình bày, phương pháp 

lưu, thời gian lưu, quyền hạn sử dụng hoặc hình thức huỷ được quy định trong Mục 6: Hồ sơ 

chất lượng của mỗi quy trình. 

5.4. Sử dụng 

Chỉ những người có trách nhiệm xử lý những công việc liên quan mới được phép sử 

dụng các hồ sơ quản lý các đề tài khoa học (Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng QLĐT-

KH&HTQT, chuyên viên trực tiếp phụ trách). Sau khi dùng, người sử dụng có trách nhiệm 

báo cho chuyên viên trực tiếp phụ trách biết và trả hồ sơ vào đúng vị trí lưu trữ. Các cá 

nhân hoặc các đơn vị khác muốn mượn hồ sơ phải được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng, 

chuyên viên trực tiếp phụ trách cho mượn phải ghi vào sổ theo biểu mẫu và trả ghi theo 

biểu mẫu (M.24-QT.KHCN.03).  

5.5. Huỷ hồ sơ 

Hết thời hạn sử dụng, các loại hồ sơ chất lượng được hủy theo đúng phương pháp 

quy định trong Mục 6: Hồ sơ chất lượng của mỗi quy trình. 

Đối với những loại hồ sơ cần bảo mật phải do những người có trách nhiệm huỷ theo 

phương pháp cần thiết. 
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6. Hồ sơ 

 

ST

T 

 

Tên hồ sơ 

NCKH 
Ký hiệu 

Vị trí 

lưu 

Thời 

gian 

lưu 

Hình thức lưu 
Ghi 

chú 

1.  

Đề tài NCKH cấp 

Nhà nước và Trọng 

điểm cấp Bộ: Lưu 

theo chủ nhiệm đề 

tài 

Lưu theo 

chủ nhiệm 

đề tài và 

mã số đề 

tài được 

phê duyệt 

Tủ hồ 

sơ 

05 

năm 

- Thuyết minh đề cương 

được phê duyệt; 

- Các quyết định giao 

nhiệm vụ; 

- Hồ sơ nghiệm thu cơ sở và 

cấp quản lý; 

- Các báo cáo KH; 

- Toàn văn báo cáo tổng kết 

(file điện tử). 

Kẹp 

file 

từng 

năm 

2.  

Đề tài NCKH cấp 

Bộ: 

- Năm 2016 

- Năm 2017 

- Năm 2018 

.................. 

Lưu theo 

chủ nhiệm 

đề tài và 

mã số đề 

tài được 

phê duyệt 

Tủ hồ 

sơ 

05 

năm 

- Thuyết minh đề cương 

được phê duyệt; 

- Các quyết định giao 

nhiệm vụ; 

- Hồ sơ nghiệm thu cơ sở và 

cấp quản lý; 

- Các báo cáo KH; 

- Toàn văn báo cáo tổng kết 

(file điện tử). 

Kẹp 

file 

từng 

năm 

3.  

Đề tài NCKH cấp 

Trường: 

- Năm học 2015-

2016 

- Năm học 2016-

2017 

- Năm học 2017-

2018 

...................... 

Lưu theo 

danh 

mục năm 

học, đơn 

vị Khoa/ 

Trung 

tâm 

 

 

 

 

Tủ hồ 

sơ 

 

 

 

05 

năm 

-Hồ sơ đăng ký, thuyết 

minh; 

- Các quyết định giao 

nhiệm vụ; 

- Báo cáo tiến độ; 

- Hồ sơ nghiệm thu; 

- Thuyết minh toàn văn đề 

tài (file điện tử). 

Kẹp 

file 

theo 

từng 

năm 

học 

4.  

Đề tài NCKH Sinh 

viên: 

- Năm học 2015-

2016 

- Năm học 2016-

2017 

- Năm học 2017-

2018 

........... 

Lưu theo 

danh 

mục năm 

học, đơn 

vị Khoa/ 

Trung 

tâm 

 

 

Tủ hồ 

sơ 

 

 

 

05 

năm 

- Hồ sơ đăng ký; 

- Các quyết định giao 

nhiệm vụ; 

- Báo cáo tiến độ; 

- Hồ sơ nghiệm thu cấp 

Khoa/ Trung tâm; 

- Hồ sơ nghiệm thu cấp 

Trường; 

-Thuyết minh đề tài (file 

điện tử) 

Kẹp 

file 

theo 

từng 

năm 

học 


